
	UBND THỊ XÃ KINH MÔN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ CHÍNH THỨC

	ĐỀ THI OLYMPIC CẤP THỊ XÃ
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: TOÁN - LỚP 8
Thời gian làm bài 150 phút ( không kể thời gian giao đề)
(Đề bài gồm 05 câu, 01 trang)


[bookmark: _GoBack]
Câu 1 ( 2,0 điểm )
1) Phân tích biểu thức sau thành nhân tử: [image: ]. 	 



[bookmark: MTBlankEqn]2) Cho ba số thực  và đôi một khác nhau thỏa mãn . Tính giá trị của biểu thức: .
Câu 2 ( 2,0 điểm ) 


[bookmark: _Hlk49270637]1) Rút gọn biểu thức:  , với . 




2) Cho phương trình ẩn  sau:  (  là tham số). Tìm các giá trị của  để phương trình có nghiệm là một số không âm.
Câu 3 ( 2,0 điểm )


1) Cho hai số hữu tỉ a, b khác 0 thỏa mãn: . Chứng minh rằng:  là bình phương của một số hữu tỉ.


2) Tìm  nguyên thỏa mãn: .
Câu 4 ( 3,0 điểm )
1) Cho hình vuông ABCD, M là một điểm nằm giữa B và C. Kẻ AN vuông góc với AM; AP vuông góc với MN (N và P thuộc đường thẳng CD). Gọi Q là giao điểm của tia AM và tia DC. 
a) Chứng minh rằng: tam giác AMN vuông cân.


b) Chứng minh rằng:  và .

2) Cho tam giác ABC vuông tại A, G là trọng tâm của tam giác, đường thẳng d bất kì đi qua G cắt cạnh AB, AC tại M, N. Chứng minh rằng: .



Câu 5 ( 1,0 điểm ) Cho  x; y là các số thực thay đổi, thỏa mãn điều kiện:  và . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: .
                                                    ----- Hết -----
Lưu ý: Học sinh không được dùng các loại máy tính.
Họ tên thí sinh........................................................ Số báo danh........................................

Chữ ký giám thị 1.......................................  Chữ ký giám thị 2..........................................



	UBND THỊ XÃ KINH MÔN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI OLYMPIC CẤP THỊ XÃ 
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: TOÁN 8
(Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)


	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
Câu 1
(2,0đ)
	1




	









	

0,25

0,25
0,25

0,25

	
	2
	
Ta có: 


	

0,25

	
	
	
Tương tự: 
	0,25


	
	
	Khi đó:

 

	



0,5

	Câu 2
(2,0đ)
	1
	
Với ta có















. Vậy với .
	






0,25



0,25


0,25


0,25


	
	2
	- Xét phương trình: [image: ]
                            [image: ]
[image: ] (*)
- Nếu [image: ] thì phương trình (*) có nghiệm duy nhất: [image: ]
- Nếu [image: ] thì phương trình (*) trở thành: [image: ] ( PT vô nghiệm)
[image: ] thì phương trình (*) có nghiệm [image: ]
Để nghiệm của phương trình (*) là một số không âm thì 
[image: ]
Kết hợp với ĐK: [image: ] ta có [image: ]
Vậy [image: ] thì phương trình có nghiệm là một số không âm.
	




0,25






0,25


0,25

0,25

	Câu 3
(2,0đ)
	
	Ta có 

 






( do )
	





0,25

	
	
	



	0,5

	
	
	
Do a, b là các số hữu tỉ nên  là số hữu tỉ. 
Vậy 1 – ab là bình phương của một số hữu tỉ.
	0,25

	
	
	
Ta có: 


	0,25

	
	
	
Do x, y là các số nguyên nên  là các số nguyên nên ta có: 

(*) 
	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

Vậy các cặp số nguyên (x; y) cần tìm là (-2; 4), (-4;6).
	0,25

	Câu 4
(3,0 đ)
	1
	[image: ]
	

	
	1a
	Ta có [image: ]là hình vuông (gt) nên [image: ](tính chất hình vuông)
[image: ]. Vì [image: ]
Và [image: ]
Xét [image: ] ta có:
[image: ]




Lại có [image: ]vuông cân tại A
	0,25



0,25



0,25

0,25

	
	1b
	Gọi O là giao điểm của [image: ]và [image: ] tại O




Xét  và  có: [image: ] chung (g.g)
[image: ]
	


0,25

	
	
	

Xét  và  có: [image: ] chung


 (g.g) 

( 2) 
Từ (1) và (2) [image: ]
	

0,25

	
	
	Xét [image: ]có đường cao [image: ]
[image: ]vuông cân tại A)
[image: ]
	

0,25

	
	
	
Áp dụng định lí Pythagore vào  vuông tại A ta có [image: ]
Từ (3) và (4) suy ra [image: ]
	
0,25


	
	2
	[image: ]
	




	
	
	Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A lên đường thẳng d và I là giao điểm của AG và BC
=> I là trung điểm của BC

Xét  vuông tại A đường cao AH. 

Chứng minh được: 

Mặt khác ta có: AH AG nên

 
( Vì I là trung điểm của cạnh huyền BC)

Từ (1) và (2) => 
Dấu bằng xảy ra khi đường thẳng d vuông góc với AI tại G
	

0,25



0,5


0,25

	
	
Đặt 

   (vì xy = 4)
	
0,25


	
	

	
0,25

	
	
Do  Áp dụng BĐT Côsi ta có 

. Dấu “=” xảy ra khi a = 3

. Dấu “=” xảy ra khi a = 3
	

0,25

	
	
Khi đó                    

Vậy MinA = 4 khi 
	

0,25




* Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa
	

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH



	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Toán – Lớp: 8 THCS.
Thời gian làm bài: 120 phút

Đề thi gồm: 02 trang.


Bài 1. (4,0 điểm)




1) Cho các số thực  khác  thoả mãn  và  Chứng minh rằng trong các số  luôn tồn tại một số bằng  hoặc bằng  



2) Cho  là các số thực đôi một khác nhau và thoả mãn  Tính giá trị của biểu thức 
Bài 2. (3,5 điểm) 


1) Tìm số thực  thoả mãn đẳng thức  








2) Cho đa thức  (với  ℝ). Biết đa thức  chia cho đa thức  dư  và chia cho đa thức  dư . Tính giá trị của biểu thức 	
Bài 3. (3,5 điểm) 
1) Một doanh nghiệp tư nhân ở thành phố A chuyên kinh doanh các loại máy vi tính. Hiện nay, doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh máy tính với chi phí mua vào là 23 triệu đồng và bán ra với giá 27 triệu đồng mỗi chiếc. Với giá bán này thì dự kiến số lượng máy tính mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng máy tính đang bán chạy này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước lượng rằng nếu cứ giảm 100 nghìn đồng mỗi chiếc thì số lượng máy tính bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 20 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải bán với giá mới là bao nhiêu để sau khi giảm giá lợi nhuận thu được sẽ cao nhất?
2) Cho . Chứng minh rằng  không phải là số tự nhiên.
Bài 4. (7,0 điểm) 



1) Cho tam giác  nhọn, có các đường cao  đồng quy tại  Gọi  là trung điểm của ;  là trung điểm của . Gọi  là giao điểm của  và 

		a) Chứng minh rằng  vuông góc với  và 



		b) Qua  kẻ đường thẳng song song với  cắt  tại . Chứng minh và  vuông góc với 


2) Ở một trường THCS X, trên  một khu đất trống hình chữ nhật, nhà trường dự định lấy  đất làm một sân bóng đá hình chữ nhật cho học sinh với kích thước  Theo thiết kế, người ta làm một hành lang có bề rộng bằng nhau bao quanh sân bóng đá (minh họa như hình vẽ). Hãy tính bề rộng của lối đi hành lang.
Bài 5. (2,0 điểm)




1) Cho các số thực  thỏa mãn điều kiện  và  Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

2) Cho đa giác đều gồm  cạnh. Người ta sơn các đỉnh của đa giác bằng hai màu xanh và đỏ. Chứng minh rằng tồn tại ba đỉnh được sơn cùng một màu tạo thành một tam giác cân.
------------Hết------------


































	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Toán – Lớp: 8 THCS.



	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1
	



1) Cho các số thực  khác  thoả mãn  và  Chứng minh rằng trong các số  luôn tồn tại một số bằng  hoặc bằng 
	2.0

	
	Ta có 
	0.5

	
	 Ta có 
Do đó
 
	0.5

	
	
    
	0.5

	
	   (đpcm) 
	0.5

	
	


2) Cho  là các số thực đôi một khác nhau và thoả mãn  Tính giá trị của biểu thức 
	2.0

	
	Với 
Ta có

	0.5

	
	CMTT, ta có:
 
	0.5

	
	

	0.5

	
	
	0.5

	2
	
1) Tìm số thực  thoả mãn đẳng thức  .(*)
	1.5

	
	ĐKXĐ: 
	0.25

	
	
Đặt  và  
Khi đó

 
	0.25

	
	Khi đó (*) trở thành


                            
	0.25

	
	

	0.25

	
	
                  
                  (loại vì  )
	0.25

	
	
                            
                            
                            (thoả mãn ĐKXĐ)

Vậy 
	0.25

	
	






2) Cho đa thức  (với  ℝ). Biết đa thức  chia cho đa thức  dư  và chia cho đa thức  dư . Tính giá trị của biểu thức 
	2.0

	
	Ta có: 
Vì chia cho đa thức  dư  .
	0.5

	
	Vì chia cho đa thức  dư .
	0.5

	
	Do đó 

	0.25

	
	Lại có 
	0.25

	
	Khi đó, 


	0.5

	3
	1) Một doanh nghiệp tư nhân ở thành phố A chuyên kinh doanh các loại máy vi tính. Hiện nay, doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh máy tính với chi phí mua vào là 23 triệu đồng và bán ra với giá 27 triệu đồng mỗi chiếc. Với giá bán này thì dự kiến số lượng máy tính mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng máy tính đang bán chạy này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước lượng rằng nếu cứ giảm 100 nghìn đồng mỗi chiếc thì số lượng máy tính bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 20 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải bán với giá mới là bao nhiêu để sau khi giảm giá lợi nhuận thu được sẽ cao nhất?
	1.5

	
	

Gọi là số lần giảm giá (lần, )
	0.25


	
	

Số tiền bán một máy sau khi giảm  lần là  (triệu đồng)
	

	
	
Khi đó, lợi nhuận thu được khi bán một máy là  (triệu đồng)
	0.25

	
	
Số máy bán được sau khi giảm giá là (máy)
	0.25

	
	
Khi đó, lợi nhuận  của công ty thu được là 
	0.25

	
	
Ta có, .

Dấu  “=” xảy ra khi và chỉ khi .
	0.25


	
	
Vậy giá trị lợi nhuận cao nhất sau  khi giảm giá là triệu đồng.
	

	
	
Khi đó, giá bán mới là  (triệu đồng).
	0.25

	
	Hs có thể làm bài theo cách  khác như:


Gọi  là giá mới mà doanh nghiệp phải bán (triệu đồng) 
	0.25

	
	
Theo bài ra số tiền mà doanh nghiệp sẽ giảm là: (triệu đồng) mỗi chiếc

Khi đó, số lượng máy tăng lên là:      (chiếc)
	0.25

	
	Do đó số lượng máy mà doanh nghiệp dự kiến bán được là:

 (chiếc)

Vậy doanh thu mà doanh nghiệp sẽ đạt được là:       (triệu đồng)
	0.25

	
	
Tiền vốn mà doanh nghiệp phải bỏ ra là: (triệu đồng)
Lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được sau khi bán giá mới là:


	0.5

	
	

Giá trị lợi nhuận thu được cao nhất là triệu đồng. Khi đó giá bán mới là triệu đồng.
	0.25

	
	2) Cho . Chứng minh rằng  không phải là số tự nhiên.
	2.0

	
	Ta có: 
            
            
             ...
           

               
	1.0

	
	  Do đó 
và  
 không phải là số tự nhiên (đpcm)
	1.0

	4
	


1) Cho tam giác  nhọn, có các đường cao  đồng quy tại  Gọi  là trung điểm của ;  là trung điểm của . Gọi  là giao điểm của  và 

		a) Chứng minh rằng  vuông góc với  và 



		b) Qua  kẻ đường thẳng song song với  cắt  tại . Chứng minh và  vuông góc với 

	5.0

	
	
	

	
	a) Chứng minh rằng  vuông góc với  và .
	3.0

	
	


Xét tam giác  vuông tại  có trung tuyến 
	0.5

	
	
Tương tự ta có 
	0.5

	
	

Do đó  là trung trực của  nên  vuông góc với .
	0.5

	
	
+ Chứng minh 
	0.75

	
	
+ Chứng minh 
	0.5

	
	Suy ra 
	0.25

	
	


b) Qua  kẻ đường thẳng song song với  cắt  tại . Chứng minh và  vuông góc với .
	2.0

	
	


Gọi  là giao điểm của  và 




Xét  và  có chung  và 
	0.25

	
	
(*)
	0.25

	
	

Ta có  cân 

Tương tự 

Do đó 
	0.25

	
	



Xét  và  có chung  và (**)

Do đó, từ (*) và (**) ta suy ra 
	0.25

	
	




Xét  và  có  và  (cùng phụ )


	0.25

	
	
Lại có 













Xét  và  có  và 


	0.25

	
	

Vì  song song với 

Ta có 

Tương tự ta có 





Xét  và  có  và 
	0.25

	
	

 và 




Xét  và  có  và 





Gọi  là giao điểm của  và .
	0.25

	
	

 2) Ở một trường THCS X, trên  một khu đất trống hình chữ nhật, nhà trường dự định lấy  đất làm một sân bóng đá hình chữ nhật cho học sinh với kích thước  Theo thiết kế, người ta làm một hành lang có bề rộng bằng nhau bao quanh sân bóng đá (minh họa như hình vẽ). Hãy tính bề rộng của lối đi hành lang.
	2.0

	
	Theo bài ra, ta có :

  (*)
	1.25

	
	
Giải (*) ta tìm được giá trị 
	0.5

	
	
Vậy bề rộng của lối đi hành lang là 
	0.25

	















5
	



1) Cho các số thực  thỏa mãn điều kiện  và . Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
	1.0

	
	


Đặt  và 

Ta có 

=

Vì 


	0.25

	
	
Vì 

Do đó 
	0.25

	
	
Vì nên:


+ Nếu có 2 số trong ba số  bằng 0  thì  số còn lại cũng bằng 0, khi đó 


+ Nếu có 1 số trong ba số  bằng 0  thì  hai  số còn lại có giá trị tuyệt đối bằng nhau 


+ Nếu cả ba số đều khác 0 thì  trong ba số  tồn tại hai số cùng dấu 
	0.25

	
	


Chỉ ra giá trị lớn nhất của  là 17 tại 1 cặp giá trị đúng của , chẳng hạn 
	0.25

	
	
2) Cho đa giác đều gồm  cạnh. Người ta sơn các đỉnh của đa giác bằng hai màu xanh và đỏ. Chứng minh rằng tồn tại ba đỉnh được sơn cùng một màu tạo thành một tam giác cân.
	1.0

	
	





Ta có đa giác đều gồm  cạnh nên có  đỉnh. Do đó tồn tại  đỉnh kề nhau được sơn bởi cùng một màu. Giả sử  đỉnh đó là và  được sơn màu đỏ.
	0.25

	
	

Vì đa giác đã cho là đa giác đều có số đỉnh lẻ, nên tồn tại một đỉnh nào đó nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng . Giả sử đỉnh đó là 
	0.25

	
	



Nếu  tô màu đỏ thì ta có tam giác  là tam giác cân có đỉnh  được tô cùng  màu đỏ.





Nếu  tô màu xanh, khi đó gọi và  là các đỉnh khác của đa giác kề với và 




Nếu cả hai đỉnh và  được tô màu xanh thì tam giác  cân và có  đỉnh cùng tô màu xanh.
	0.25

	
	




Ngược lại, nếu một trong hai đỉnh và  được tô mà đỏ thì tam giác  hoặc tam giác  là tam giác cân có  đỉnh được tô màu đỏ.
	0.25




----------HẾT---------




Họ và tên thí sinh:............................................................. Số báo danh:.................................................
Họ, tên và chữ ký của GT 1:..............................................Họ, tên và chữ ký của GT 2:........................
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN VĂN LÂM

	ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề thi gồm có 01 trang)
	ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC: 2023 – 2024
Môn: Toán – Lớp 8
Thời gian làm bài: 120 phút
Ngày thi: 04/4/2024



Bài 1. (4,0 điểm) Cho biểu thức:



  (; )
1) Rút gọn biểu thức A.
2) Với giá trị nào của x, y thì biểu thức A đạt giá trị nhỏ nhất? Tìm giá trị nhỏ nhất đó.
Bài 2. (4,0 điểm) 

[bookmark: _Hlk162720957]1) Phân tích đa thức thành nhân tử.



2) Cho các số nguyên  thoả mãn . Tính giá trị của biểu thức .
Bài 3. (3,0 điểm) 
1) Tìm số tự nhiên n để B = n3 – n2 – 7n + 10 là số nguyên tố.
2) Giải phương trình: (x – 3)3 + (2x – 1)3 = (3x – 4)3
Bài 4. (7,0 điểm) 
















1) Cho hình vuông . Gọi  là một điểm trên cạnh . Qua  kẻ tia  vuông góc với  và cắt  tại . Trung tuyến  của tam giác  cắt  ở . Đường thẳng qua  song song với  cắt  ở . Chứng minh rằng:


a) và tứ giác  là hình thoi.

b)





c) Cho hình vuông  cố định có độ dài cạnh bằng , chứng minh rằng khi  di động trên cạnh  thì chu vi  không đổi.
2) Cho tam giác MNP có MN = 5cm, MP = 6cm, NP = 7cm. Gọi I là giao điểm của ba đường phân giác, G là trọng tâm của tam giác MNP. Chứng minh rằng: IG//MP
Bài 5. (2,0 điểm) 
1) Tìm hàm số có đồ thị là đường thẳng (d) thỏa mãn: (d) đường trung trực của AB và A(0; -1); B(-4; 3)

2) Chứng minh rằng: Nếu xyz = 1 thì 
--------- Hết ----------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:………………………………………..Số báo danh:……………….
 Đáp án và thang điểm
	Bài 1 (4,0 điểm). Cho biểu thức:



[bookmark: _Hlk162807519] (; )


	1) (2,0 điểm)
	3) Rút gọn biểu thức A.
	Đm

	
	


Có:  (Với ; )


	0,5

	
	

	0,5

	
	

	0,75

	
	




Vậy  với ; x, y 
	0,25

	2) (2,0 điểm)
	2) Với giá trị nào của x, y thì biểu thức A đạt giá trị nhỏ nhất? Tìm giá trị nhỏ nhất đó.
	

	
	
Có 

Để A đạt giá trị nhỏ nhất thì  đạt giá trị lớn nhất
	0,5

	
	

 đạt giá trị lớn nhất khi chỉ chỉ khi  đạt giá trị nhỏ nhất

Mà . Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi x = 1 (thỏa mãn điều kiện)
	0,75

	
	
Vậy giá trị nhỏ nhất của A bằng  khi và chỉ khi x = 1; 


y ; y 
	0,75

	Bài 2 (4,0 điểm)

	1) (2,0 điểm)
	1) Phân tích đa thức


thành nhân tử.
	Điểm

	
	Có (b - c) + (a - b) = a – c. Do đó:


	0,5

	
	

	0,5

	
	

	0,5

	
	


Vậy  
	0,5

	2) (2,0 điểm)
	


2) Cho các số nguyên  thoả mãn . Tính giá trị của biểu thức .
	

	
	


Đặt  ; 



và 
	0,5

	
	

+)     

  


 (vì )
	0,5

	
	


Do  là số nguyên có tổng bằng 0 và  nên 
	0,5

	
	
Vậy 
	0,5

	Bài 3 (3,0 điểm)

	1) (1,5 điểm)
	1) Tìm số tự nhiên n để B = n3 – n2 – 7n + 10 là số nguyên tố.
	

	
	Ta có: B = (n – 2)(n2 + n – 5)
B là số nguyên tố nên (n – 2) và (n2 + n – 5) là ước của 1

	05

	
	+ Nếu n – 2 = 1 thì n = 3 khi đó B = 7 (chọn)
+ Nếu n – 2 = -1 thì n = 1 khi đó B = 3 (chọn)
+ Nếu n2 + n – 5 = 1 thì (n + 3)(n – 2) = 0
Với n là số tự nhiên nên n = 2 khi đó B = 0 (loại)

+ Nếu n2 + n – 5 = -1 thì n2 + n – 4 = 0 (loại)
Vậy n = 3; n = 1 thì B là số nguyên tố.
	0,75

	2) (1,5 điểm)
	2) Giải phương trình: (x – 3)3 + (2x – 1)3 = (3x – 4)3
	

	
	Đặt x – 3 = a; 2x – 1 = b thì 3x – 4 = a + b.

Phương trình đã cho trở thành: 
	0,5

	
	

	0,5

	
	Trở lại phép đặt, ta có:



Vậy tập nghiệm của phương trình là 
	0,5

	Bài 4 (7,0 điểm)

	1) (5,0 điểm)
	















Cho hình vuông . Gọi  là một điểm trên cạnh . Qua  kẻ tia  vuông góc với  và cắt  tại . Trung tuyến  của tam giác  cắt  ở . Đường thẳng qua  song song với  cắt  ở . Chứng minh rằng:


a) và tứ giác  là hình thoi.

b) 





c) Cho hình vuông  cố định có độ dài cạnh bằng , chứng minh rằng khi  di động trên cạnh  thì chu vi  không đổi
	Điểm

	
	Hình vẽ, gt, kl
[image: A diagram of a triangle with red dots and lines  Description automatically generated]
	

	a) (2,0 điểm)
	

và tứ giác  là hình thoi.
	

	
	
Chứng minh được (g.c.g)


	0,75

	
	
cân tại A

mà là trung tuyến (gt)


 là trung trực 



là trung trực của đoạn thẳng



mà  (1)
	0,5

	
	

Chứng minh được: hoặc 



  hoặc (2)
	0,5

	
	
Từ (1) và (2) suy ra: 


 là hình thoi.
	0,25

	b) (2,0 điểm)
	
Chứng minh:
	

	
	

Chứng minh  đồng dạng với 

 (3)
	1,0

	
	
Xét tam giác vuông AEF có đường cao AI nên:  (4)

Từ (3) và (4) 
	1,0

	c) (1,0 điểm)
	
Chứng minh rằng: Khi E di động trên BC thì chu vi không đổi.
	

	
	

Ta có:  mà  (cmt)

Do đó: 

 
	0.5

	
	

lại có  ()


nên 

= 

không đổi


Vậy chu vi không đổi và = 2a khi E di động trên cạnh.
	0,5

	2) (2,0 điểm)
	2) Cho tam giác MNP có MN = 5cm, MP = 6cm, NP = 7cm. Gọi I là giao điểm của ba đường phân giác, G là trọng tâm của tam giác MNP. Chứng minh rằng: IG//MP
	

	
	Hình vẽ, gt, kl
[image: ]
	

	
	Gọi ND là phân giác của tam giác MNP


Vì MI là phân giác của tam giác MND


	0,75

	
	Gọi K là trung điểm của MP. 


mà G là trọng tâm của MNP (gt) nên 

Tù (1) và (2)  
	0,75

	
	

Xét tam giác DNK có (định lý Thales đảo) 
hay IG// MP (điều phải chứng minh)
	0,5

	Bài 5 (2,0 điểm)

	1) (1,0 điểm)
	[bookmark: _Hlk162726670]1) Tìm hàm số có đồ thị là đường thẳng (d) thỏa mãn (d) đường trung trực của AB và A(0; -1); B(-4; 3)
	Điểm

	
	Gọi đường thẳng AB có công thức hàm số là y = ax + b (a khác 0)
+) Vì AB đi qua điểm A(0; -1) nên b = -1
Khi đó đường thẳng AB là y = ax -1 (a khác 0)
[image: A graph of a function  Description automatically generated]
	0,25

	
	+) Vì AB đi qua điểm B(-4; 3) nên a = -1 (thỏa mãn điều kiện)
Do đó đường thẳng AB là y = -x - 1
	0,25

	
	Vì đường thẳng (d): y = mx + n (m khác 0) vuông góc với AB nên: m. (-1) = -1 suy ra m = 1 (thỏa mãn). 
Khi đó (d): y = x + n
	0,25

	
	Vì C là trung điểm của AB nên C(-2; 1)

Mặt khác (d) đi qua C(-2; 1) nên -2 + n = 1  n = 3
Vậy hàm số cần tìm là y = x + 3
	0,25

	2) (1,0 điểm)
	
2) Chứng minh rằng: Nếu xyz = 1 thì 
	

	
	
Có S = 

S = 
	0,5

	
	
S =  (vì xyz = 1)
	0,25

	
	
S =  (điều phải chứng minh)
	0,25


· Chú ý: 
· HS vẽ hình quá sai, không chấm.
· Mọi cách làm khác của học sinh, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.
--------------------Hết-------------------


	UBND THỊ XÃ HOÀNG MAI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2023-2024

	
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)
	MÔN: TOÁN 8
Thời gian làm bài: 150 phút
(Không kể thời gian giao đề)



Câu 1. (4,5 điểm)


a) Tìm số nguyên thỏa mãn  .


b) Chứng minh rằng chia hết cho 6 với mọi số nguyên .


c) Tìm số nguyên sao cho biểu thức có giá trị là số chính phương.
Câu 2. (4,5 điểm)


a) Rút gọn biểu thức A = ).

b) Đa thức P(x) chia cho đa thức x-3 dư 5, P(x) chia cho đa thức x-2 dư 6. Tìm đa thức dư trong phép chia đa thức P(x) cho đa thức .
Câu 3. (4,0 điểm)


a) Cho các số thực thỏa mãn 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
b) Một Robot chuyển động từ A đến B theo cách sau: Sau khi đi được 4m dừng lại 1 giây, rồi đi tiếp 8m dừng lại 2 giây, đi tiếp 12 m dừng lại 3 giây, … Cứ như vậy đi từ A đến B kể cả dừng hết tất cả 155 giây. Tính khoảng cách từ A đến B. Biết rằng khi đi Robot luôn có tốc độ là 2m/s.
Câu 4. (6,0 điểm)
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AD, BE, CF  cắt nhau tại H.


a) Chứng minh  đồng dạng với .

b) Chứng minh .

c) Trên tia đối của tia DH lấy K sao cho DK = DH, Gọi M, N lần lượt là trung điểm của DE và KC. Chứng minh rằng .
Câu 5. (1,0 điểm)
Trên một đường thẳng có 10 đoạn thẳng, biết rằng không có 4 đoạn thẳng nào có điểm chung. Chứng minh rằng trong 10 đoạn thẳng đó tồn tại 4 đoạn thẳng đôi một không có điểm chung.

-----------HẾT-------------

Họ và tên học sinh:………………………………….. Số báo danh:……………………
HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	A
(1,5)
	 x2 -2x +2y = 2(xy+2)
(x-1)2 -2y(x-1) =5
(x-1)(x-1-2y) = 5
Từ đó  ta được  x-1 thuộc Ư(5) ={1 ;5 ;-1 ;-5}
Ta có bảng kết quả
	x-1
	1
	5
	-1
	-5

	x-1-2y
	5
	1
	-5
	-1

	x
	2
	6
	0
	-4

	y
	-2
	2
	2
	-2



	

0,5

0.5


0.5

	
	B
(1,5)
	M= a3b – ab3
= (a3b –ab ) –(ab3 –ab) 
= b(a3 –a) – a (b3-b)
Ta có  a3 – a = a(a-1)(a+1) là tích 3 số nguyên liên tiếp nên tích chia hết cho 6. Tương tự b3 –b chia hết cho 6
Nên M chia hết cho 6
	0.25
0,25
0.25
0,25
0.25
0,25

	
	C
(1,5)
	B = n2 + 2n + 8  là số chính phương nên
 n2 + 2n + 8  =a2  (với a là số tự nhiên)
(n+1)2 +7 =a2
(a+n+1)(a-n-1) = 7 Ta có bảng
	a+n+1
	1
	7
	-1
	-7

	a-n-1
	7
	1
	-7
	-1

	N
	-4
	2
	2
	-4


 Vậy n = - 4 hoặc n= 2
	

0. 25
0.25



1,0

	Câu 2
	a
2,0
	
A =  ( Với x ≠ y và x; y≠0)

A= 

A=

A=
A= 1
	


0.5
0.5

0,5

0,5

	
	b)
(2,5)

	Ta có  x2 -5x +6 = (x-2)(x-3) 
Gọi thương và dư của phép chia P(x) cho x2-5x+6 lần lượt là A(x) và R(x). Vì đa thức chia bậc hai nên dư R(x) = ax+b
Ta có P(x) = (x-3)(x-2).A(x)+ax+b ( đúng với mọi x)
Cho x = 3  ta được P(3) = 5  nên  3a +b = 5
Cho x = 2 ta được  P(2) =6 => 2a + b = 6
Ta giải được a = - 1 ; b= 8
Vậy dư là –x +8
	0.5
0,5

0.5

0.5

0,5

	Câu 3
	A
(1,5)
	Vì x+y+z=3 nên z = 3-x-y
P = x(2x+z) + y(6y +z)
P= 2x2 +6y2 +xz +yz
P = 2x2 +6y2 +(3-x-y)(x+y)
P= 2x2 +6y2+3x+3y -2xy –x2-y2
P= x2 +5y2-2xy +3x+3y
4.P =4x2 +20y2 -8xy +12x+12y
4P = (2x-2y+3)2 +(16y2 +24y +9) -9
4P= (2x-2y+3)2 +(4y+3)2 -9

Nên 
Vậy Min P = -4/9 khi  x= -9/4; y = -3/4 và z= 6
	0,25

0,25


0,5



0,5

	
	B
(2,5)

	
Gọi số lần đi là x (lần) (x ), Số lần dừng là x-1 (lần)


Thời gian đi là:  (giây)

Thời gian dừng là  (giây)

Theo bài ra ta có 
2x2 +2x+x2-x= 310
3x2 +x-310=0
(x-10)(3x+11) = 0
x=10 (thỏa mãn)
Thời gian đi là 10.(10+1) = 110 giây
Khoảng cách từ A đến B là 110.2= 220 (m)
	0.5
0.5


0.5
0,5






0,5

	Câu 4
	
	[image: ]
	0,5

	
	A
(2,0)
	

Xét và có






Suy ra ∽  (gg)
	1,0

	
	
	
Ta được 


Xét và có



 (chứng minh trên)


Suy ra ∽
	1,0

	
	b)
(2,0)
	


Ta có ∽ Suy ra (1)
Hoàn toàn tương tự ta có 



∽ Suy ra (2)



∽ Suy ra (3)
Nhân (1) (2) (3) theo vế ta được AE.BF.CD=EF.FD.ED
Ta có điều phải chứng minh
	0,5


0,5

0,5
0,5


	
	c) 
(1,5)
	
Ta có K và H đối xứng nhau qua BC nên  


Suy ra ∽  (gg)


Ta được ∽  
Do M, N lần lượt là trung điểm của DE và KC


Nên ∽


Suy ra  ta được  



kết hợp với  (Do∽)



Suy ra ∽ nên 
	

0,5



0,5


0,5

	Câu 5
	(1,0)
	Xét các đoạn thẳng nằm trên tia Ax
Gọi a1 là đoạn thẳng có mút gần A nhất lúc đó có nhiều nhất là hai đoạn thẳng có điểm chung với a1. Vậy còn ít nhất 10- 3= 7 đoạn
Trong 7 đoạn còn lại chọn đoạn a2 gần A nhất lúc đó có nhiều nhất là hai đoạn thẳng có điểm chung với a2. Vậy còn ít nhất 7-3 = 4 đoạn
Trong 4 đoạn còn lại chọn đoạn a3 gần A nhất lúc đó có nhiều nhất 2 đoạn có điểm chung với a3. Còn lại ít nhất 4 -3 = 1 đoạn gọi đoạn đó là a4.
Ta thấy 4 đoạn a1; a2; a3; a4 đôi một không có điểm chung
	

0,25

0,25


0,25

0,25


---Hết---

	[bookmark: _Hlk165652225]    UBND HUYỆN THẠCH THẤT
     PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


    
	KỲ THI OLYMPIC CÁC MÔN VĂN HOÁ LỚP 8THCS
         HUYỆN THẠCH THẤT NĂM HỌC 2023-2024
                              ================
Đề thi môn: TOÁN.
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm 02 trang)


Bài 1 (5 điểm). Cho biểu thức: 

 với x ≠ 2 và x ≠ -2.
  a)  Rút gọn biểu thức A.
  b) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức A có giá trị nguyên.
  c) Tìm các giá trị của x để |A| = A.
	Bài 2 (3 điểm) Biểu đồ quạt tròn ở hình bên biểu diễn cơ cấu thị trường xuất khẩu máy móc và phụ tùng năm 2020 của Việt Nam (tính theo tỉ số phần trăm).
a) Tính giá trị của x.
 b) Xuất khẩu máy móc và phụ tùng năm 2020 của Việt Nam đến thị trường Hoa Kỳ gấp bao nhiêu lần đến thị trường Nhật Bản (làm tròn đến hàng đơn vị)?
	[image: ]

Nguồn: Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 
năm  2020- Bộ Công Thương)


Bài 3 (3 điểm). Một siêu thị điện máy bán một máy tính với giá 10,5 triệu đồng chưa kể thuế giá trị gia tăng (VAT). Chú Dũng mua chiếc máy tính đó cùng một thiết bị máy tính ở ngoài và phải trả tổng cộng 12,65 triệu đồng, trong đó đã tính cả 10% thuế VAT. Giá trị tiền thiết bị máy tính ở ngoài (không kể VAT) là bao nhiêu?

Bài 4 (1,5 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 














Bài 5 (6 điểm). Cho tam giác  vuông tại , kẻ đường cao  và đường trung tuyến . Gọi  lần lượt là hình chiếu của  trên .
a. Chứng minh rằng: .
b. Chứng minh rằng: .
c. Chứng minh rằng:  vuông góc với .
d. Giả sử diện tích tam giác  bằng 2 lần diện tích tứ giác . Chứng minh tam giác  vuông cân.
Bài 6 (1,5 điểm). Tìm x, y, z biết 10x2 + y2 + 4z2 + 6x - 4y - 4xz = - 5.
----------------------------------------Hết--------------------------------------------
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm).

Họ và tên thí sinh ....................................................................Số báo danh...............



























	UBND HUYỆN THẠCH THẤT
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	HƯỚNG DẪN CHẤM THI OLYMPIC CÁC MÔN VĂN HOÁ LỚP 8THCS NĂM HỌC 2023-2024
================
 MÔN TOÁN

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1 (5đ) 
a) (2,75đ)
	
a) Điều kiện: 


	0,25


1,5

	
	



Vậy  với  
	
1

	b) (1,25đ)
	b) A có giá trị nguyên suy ra 2- x = 1 hoặc 2- x = -1, do đó x = 1 hoặc x = 3 (thỏa mãn điều kiện).
Với x = 1 hoặc x = 3 thì biểu thức A có giá trị nguyên. Vậy x = 1 hoặc x = 3
	1

  0,25

	c) (1đ)

	Ta có: nếu |A| = A thì A ≥ 0 và nếu A ≥ 0 thì |A| = A.
	0,5

	
	
|A| = A khi và chỉ khi A ≥ 0 hay , do đó x < 2 (thỏa mãn điều kiện). 
Vậy với x < 2 thì A ≥ 0.
	0,5

	Bài 2 (3đ)
a) (1,5đ)
	a) Dựa vào số liệu ở biểu đồ quạt tròn ở hình vẽ, ta suy ra
x = 100 – (44,9 + 11,5 + 7,5 + 6,8 + 7,5 + 12,1) = 9,7.
 Vậy giá trị của x là 9,7.
	
1,25
0,25

	b) (1,5đ)
	
b) Ta có tỉ số của 44,9 và 7,5 là.
	1

	
	Vậy xuất khẩu máy móc và phụ tùng năm 2020 của Việt Nam đến thị trường Hoa Kỳ gấp 6 lần đến thị trường Nhật Bản (làm tròn đến hàng đơn vị).
	0,5

	Bài 3 (3đ)

	Gọi x (triệu đồng) là giá tiền không kể thuế VAT của thiết bị máy tính (x > 0). 
Số tiền (không kể thuế VAT) của máy tính và thiết bị máy tính là 10,5 + x (triệu đồng). 
Số tiền phải trả thuế VAT là (10,5 + x) . 10% (triệu đồng).
	1

	
	Tổng số tiền chú Dũng phải trả là 12,65 triệu đồng, nên ta có phương trình: 
10,5 + x + (10,5 + x) . 10% = 12,65.
	0,75

	
	Giải phương trình tìm được x = 1 (thoả mãn điều kiện). 
Vậy giá tiền không kể thuế VAT của thiết bị máy tính mua ở ngoài là 1 triệu đồng.
	1,25

	Bài 4 (1,5đ)

	


 Do  nên  

Vậy  
	1,5

	Bài 5 (6đ)
a) (2đ)
	[image: Ảnh có chứa hàng, hình tam giác, thiết kế  Mô tả được tạo tự động]Vẽ hình đúng 

	0,5

	
	
a. Chứng minh: 


Xét  và  có: 



(vì cùng phụ với  ) 


Lại có  nên  




Tứ giác  là hình chữ nhật 
	1,5

	b) (1,5đ)
	
b. Chứng minh: 



Chứng minh  
	0,5

	
	
Chứng minh 
	0,5

	
	

Mà tứ giác  là hình chữ nhật nên . 



Do đó   ( Định lý Pytago áp dụng vào tam giác vuông ).
	0,25
0,25

	c) (1,5đ)
	
c. Chứng minh: .













Gọi  là giao điểm của  và . Tứ giác  là hình chữ nhật nên  cân tại 
 vuông tại , có  là trung điểm của  nên  cân tại 


	1,5

	d) (1đ)
	


d. Theo giả thiết  



Từ (1) và (2)  nên  vuông cân tại .
	1

	Bài 6 (1,5đ)

	Ta có  10x2 + y2 + 4z2 + 6x - 4y - 4xz + 5 = (3x+1)2 + (y - 2)2 + ( 2z - x)2
	1

	
	10x2 + y2 + 4z2 + 6x - 4y - 4xz + 5 = 0 khi và chỉ khi đồng thời xảy ra các kết quả sau:


(3x+1)2 = 0, (y - 2)2 = 0, ( 2z - x)2 = 0 hay , y = 2 và 
	0,5



                                                               Hết
( Học sinh có cách giải khác đúng cho điểm tương đương; điểm toàn bài làm tròn đến 0,25điểm)





	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TAM NÔNG



ĐỀ CHÍNH THỨC

	KỲ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Toán 8
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm: 02 trang)



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (16 câu - 8,0 điểm) 
(Thí sinh chọn đáp án đúng và viết kết quả vào tờ giấy thi)
Câu 1: 
Phân tích đa thức  thành nhân tử được kết quả là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: 


Đa thức  chia hết cho . Giá trị  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: 

Cho . Giá trị  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: 



Cho  thỏa mãn  và . Giá trị   là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: 

Rút gọn  được kết quả là .

Khi đó giá trị  là




A. 	B. 	C.	D. 
Câu 6: 
Cho phương trình . Tổng các nghiệm của phương trình là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: 


 Số  giá trị  để đồ thị hàm số  song song với đường thẳng  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Gieo ngẫu nhiên một con xúc sắc ba lần liên tiếp, xác suất để số chấm ba lần gieo đều là các số chẵn là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: 



Hình thang cân , . Số đo là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: 






Cho tứ giác  có ,  là tia đối của tia . Tia phân giác của  và phân giác góc  cắt nhau tại I ( tia DI nằm giữa hai tia DB và DC). Số đo  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: 





Cho tam giác , là một điểm trên cạnh , kẻ  và . Khi đó: 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: 



Cho hình thang   lần lượt là trung điểm của  và  khi đó: 




A. 	B. 	C.  	D.  
Câu 13: 

Một hình thoi có cạnh , tỉ số hai đường chéo là . Diện tích hình thoi là




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 14: 





Cho tam giác  vuông cân tại  trung tuyến  Gọi  là hình chiếu của  trên đường thẳng  khi đó  




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: 


Cho hình chóp tứ giác đều  cạnh đáy  Tam giác  đều (Như hình vẽ),

thể tích hình chóp  là 
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: Để lập một đội tuyển năng khiếu về bóng chuyền của một trường. Thầy thể dục đưa ra quy định: Mỗi bạn dự tuyển phải phát bóng đủ 10 lần, lần phát bóng đạt yêu cầu được cộng 3 điểm; lần phát bóng không đạt yêu cầu bị trừ 2 điểm. Bạn nào có số điểm từ 20 điểm trở lên sẽ được chọn vào đội tuyển. Nếu muốn vào đội tuyển phải phát bóng ít nhất bao nhiêu lần đạt yêu cầu




A. 	B. 	C. 	D. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (4 Câu - 12,0 điểm) 
Câu 1 (3,5 điểm)


a) Tìm các số nguyên  biết 


b) Tìm số tự nhiên  sao cho  là một số nguyên tố.
Câu 2 (3,5 điểm)

a) Giải phương trình 



b) Cho các số thực  thỏa mãn:   và .

Chứng minh 
Câu 3 (4,0 điểm)
















Cho hình chữ nhật , hai đường chéo cắt nhau tại .  là một điểm di động trên đoạn thẳng  ( khác  và ).  là điểm đối xứng của  qua , kẻ  vuông góc với đường thẳng  tại  và kẻ  vuông góc với đường thẳng  tại .




a) Chứng minh:  song song với  và  là tia phân giác của .

b) Chứng minh  thẳng hàng.



                 c) Chứng minh  không đổi khi  di động trên đoạn thẳng .


Câu 4 (1,0 điểm). Cho các số dương  thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của 

.
----------HẾT---------
Họ và tên thí sinh:...........................................................; Số báo danh............................


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TAM NÔNG

	HDC THI CHỌN KS NĂNG KHIẾU CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Toán 8
(HDC gồm:  trang)


A. Một số chú ý khi chấm bài.
- Hướng dẫn chấm dưới đây dựa vào lời giải sơ lược của một cách; khi chấm thi giám khảo cần bám sát yêu cầu trình bày lời giải đầy đủ, chi tiết và hợp lôgic.
- Thí sinh làm bài cách khác với Hướng dẫn chấm mà đúng thì tổ chấm cần thống nhất cho điểm tương ứng với biểu điểm của Hướng dẫn chấm.
B. Đáp án và biểu điểm.
I. Trắc nghiệm(Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/án
	A
	B
	D
	A
	C
	D
	B
	B
	A
	D
	B
	C
	A
	D
	D
	C


II. Tự luận. (12,0 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1 (3,5 điểm)


a) Tìmnguyên biết: 


b) Tìm số tự nhiên  sao cho :  là một số nguyên tố.

	1a
(1,75đ)
	Câu 1 (3,5 điểm)


a) Tìmnguyên biết: 
	

	
	

	

	
	


	0,25

	
	

	0,25

	
	


Vì nguyên  là các số nguyên và 
	0,25
0,25

	
	Ta có bảng: 
	

	-1
	1
	-3
	3

	

	3
	-3
	1
	-1

	

	-3
	-1
	-5
	1

	

	-8
	0
	-8
	0



	0,5

	
	




Vậy  là , , , .
	0,25

	1b
(1,75đ)
	

b) Tìm số tự nhiên  sao cho :  là một số nguyên tố.
	

	
	
Ta có : 
	0,25

	
	

	0,5

	
	
Ta có:  
	0,25

	
	

mà   là số nguyên tố nên 


	0,5

	
	

Thử lại:  thì  là số nguyên tố 
	0,25

	
	
Vậy 
	

	Câu 2 (3,5 điểm)

a) Giải phương trình: 



b) Cho các số thực  thỏa mãn:   và .

Chứng minh rằng: 

	2a
(1,75đ)
	
a) Giải phương trình: 
	

	
	
a)  




	

0,5

	
	


(1)
	

0,5

	
	

	0,25

	
	

Pt (1) hoặc 
	

	
	

 hoặc .
	0,5

	2b
(1,75đ)
	


b) Cho các số thực  thỏa mãn:   và .

Chứng minh rằng: 
	

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,5

	
	

	0,25

	
	
.
	0,25

	
	
	

	[bookmark: _Hlk164083097]Câu 3 (4,0 điểm)












Cho hình chữ nhật , hai đường chéo cắt nhau tại .  là một điểm di động trên đoạn thẳng  ( khác  và ).  là điểm đối xứng của  qua . Kẻ  lần lượt vuông góc với các đường thẳng .




a) Chứng minh:  song song với  và  là tia phân giác của .

b) Chứng minh:  thẳng hàng.



c) Chứng minh: Tỉ số  không đổi khi  di động trên đoạn thẳng .

	
3a
(2,0đ)
	[image: ]
	0,75

	
	
Ta có: ( M đối xứng với C qua P)

Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
	0,25
0,25

	
	

 là đường trung bình của tam giác 


	0,25
0,25

	
	
Vì  (So le trong) (1)
	0,25

	
	
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
	0,25

	
	

 cân tại O(2)
	0,25

	
	

Từ (1) và (2): AB là tia phân giác của 
	0,25

	3b
(1,0đ)

	


Tứ giác  có  là hình chữ nhật





Gọi  là giao của hai đường chéo  là trung điểm của  và 
	0,25

	
	





 là trung điểm của ,  là trung điểm của  là đường trung bình của tam giác  (3)
	0,25

	
	



 là hình chữ nhật cân tại 
	

	
	

(cm.a) (4)
	0,25

	
	
Từ (3), (4):  thẳng hàng


 thẳng hàng thẳng hàng
	0,25

	3c
(1,0đ)
	

	0,25

	
	
 (đối đỉnh)



 (2 góc đồng vị và )
	0,25

	
	Xét tam giác AFE và tam giác BAC có



 (cmt)


	0,25

	
	
 (Không đổi khi P di động trên OB)
	0,25

	

Câu 4 (1,0 điểm) Cho ba số thực dương  thỏa mãn . 

                 Tìm giá trị nhỏ nhất của:   

	
4
(1,0đ)
	
Ta chứng minh:  (*)




	

	
	

Áp dụng bất đẳng thức: 


Vậy: bất đẳng thức (*) đúng.
	0,25

	
	

	0,25

	
	


Dấu “=” xảy ra khi 
	0,25

	
	

GTNN của P là  khi 
	0,25



Lưu ý: Trên đây chỉ là giải sơ lược. Học sinh có nhiều cách giải khác nhau, nếu đúng giám khảo cho điểm tương ứng của phần đó.





	UBND HUYỆN YÊN MÔ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 (
ĐỀ 
CHÍNH THỨC
)
	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN THI: TOÁN 8
Thời gian làm bài:120 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm 05 câu, trong 02 trang)


Câu 1. (5,0 điểm)
1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
[bookmark: _Hlk161174227]     a)                              b) 


[bookmark: _Hlk159795532]          2. Cho x, y là các số hữu tỷ khác  thỏa mãn: .
	Chứng minh M = x2 + y2 – xy là bình phương của một số hữu tỷ.


3. Cho biểu thức  với 
a) Rút gọn biểu thức


b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  khi .
Câu 2. (4,0 điểm)
1. Giải các phương trình sau:                       


2. Cho . Tính giá trị biểu thức: .
3. Cho hai đa thức  và  . Xác định các giá trị của  và  để đa thức chia hết cho đa thức .
Câu 3. (4,0 điểm)



1. Cho  là 2 số dương thỏa mãn . Chứng minh: .
2. Tìm các số tự nhiên  để  là số nguyên tố.
Câu 4. (6,0 điểm)
[bookmark: _Hlk48226580]          1. Cho  vuông tại  có. Kẻ đường cao  (), phân giác  (). Kẻ  vuông góc với  tại,  vuông góc với  tại .
a)  Chứng minh:  và  là tia phân giác của góc 
b) Chứng minh: 
           2. Một khối chóp đựng nước có dạng hình chóp tứ giác đều S.ABCD có chiều cao bằng 9 dm, diện tích toàn phần bằng 204  và diện tích xung quanh bằng 168 . Giả sử người ta sử dụng khối chóp này để chứa nước tưới tiêu cho cây hoa màu. Biết rằng cứ cách một ngày sẽ phải tưới nước một lần, mỗi lần tưới hết 10 lít nước. Hỏi sau bao nhiêu ngày sẽ dùng hết số nước trong khối chóp?
Câu 5. (1,0 điểm)
[bookmark: _Hlk163809731]1. Trong 43 học sinh làm bài kiểm tra, không có học sinh nào bị điểm dưới 2, chỉ có 2 học sinh đạt điểm 10. Chứng minh rằng ít nhất cũng tìm được 6 học sinh có điểm kiểm tra bằng nhau (điểm kiểm tra là một số tự nhiên).
2. Hai đội bóng bàn của hai trường A và B thi đấu giao hữu. Biết rằng mỗi đối thủ của đội trường A phải lần lượt gặp các đối thủ của đội trường B một lần và số trận đấu gấp đôi tổng số đối thủ của hai đội. Tính số đối thủ của trường A và trường B. 

--------------Hết------------

























	UBND HUYỆN YÊN MÔ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 (
ĐỀ 
CHÍNH THỨC
)
	HDC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 
HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN THI: TOÁN 8



	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(5,0 điểm)
	1. (1,0 điểm)

	
	a) 

	0,25

	
	

	

	
	

	0,25

	
	

	

	
	
b) (0,5 điểm)

	
	
 
	0,25

	
	

	

	
	
Đặt . Khi đó:
	

	
	


	

0,25

	
	

	

	
	


	

	
	2. (1,0 điểm)
	

	
	Ta có:   
	0,25

	
	
	0,25

	
	
	

	
	
	0,25

	
	
	

	
	Mà  là các số hữu tỷ khác 
	 là bình phương của một số hữu tỷ  (đpcm).
	0,25

	
	
3. (1,0 điểm)

	
	
  
	

	
	


	0,25

	
	
    
	0,25

	
	
    
	0,25

	
	

    .
	0,25

	
	b) (1,0 điểm)

	
	
  Ta có   
	0,25

	
	


Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho 2 số dương  và  khi .
	0,25

	
	

	0,25

	
	
Dấu “=” xảy ra khi 
	0,25

	
	

Vậy  khi .
	

	Câu 2
(4,0 điểm)
	1.(1,5 điểm)

	
	

Ta có      ( ĐK: )
	

	
	



	0,25

	
	


	0,25

	
	







	0,5

	
	

	0,25

	
	
Vậy tập nghiệm là  
	0,25

	



	2.(1,0 điểm)

	
	
Ta có: 
	0,25

	
	

	

	
	

	0,25

	
	

	

	
	

	0,25

	
	

 
	0,25

	
	3.(1,5 điểm)

	
	


nên đa thức có nghiệm

Áp dụng định lý Bơzu ta được 
	0,25

	
	

	0,5

	
	


Thay 
	

	
	



	0,5

	
	
Đặt 
	

	
	



	

	
	



Thay  tìm được 




Vậy ;thì đa thức chia hết cho đa thức 
	0,25

	
	

	Câu 3 
(4,0 điểm).

	1.(2,0 điểm)


Với , ta có 
	0,25

	
	

Mà  nên    (1)
	0,25

	
	
Biến đổi vế trái: 

                                

                                

	0,5

	
	
Áp dụng bất đẳng thức Cô si với hai số dương ta có:       ( 2)

	0,25

	
	
Từ (1) và (2) ta có: 
	0,25

	
	
Dấu “=” xảy ra khi 
	0,25

	
	

Vậy  (Dấu “=” xảy ra khi )
	0,25

	
	
	

	
	 2.(2,0 điểm)

Ta có: 




	0,5

	
	

Vì  nên  
	0,25

	
	

để  là số nguyên tố thì 
	0,25

	
	

Mà  nên 
	0,25

	
	

	0,25

	
	
Với n = 3  là số nguyên tố
	0,25

	
	
Vậy với n = 3 thì  là số nguyên tố
	0,25

	Câu 4
(6,0 điểm)
	1. (4,0 điểm)

	
	
                      
	0,25

	
	a) (2,0 điểm)

	
	
 Ta có:  (đồng vị) 
	0,25

	
	


Mà:  (cùng phụ với ) 
	0,25

	
	


Xét  và  có: 
	0,25

	
	
 (đpcm)
	0,25

	
	


Xét  và  có: 
	0,25

	
	
 (2 góc tương ứng)
	0,25

	
	

Mặt khác:  là tia phân giác của 
	0,25

	
	

 là tia phân giác của  (đpcm)
	0,25

	
	a) (1,75 điểm)

	
	


 Ta có:  là hình vuông  
	0,5

	
	
Mà: 
	0,25

	
	

	0,25

	
	
Mặt khác: 
	0,25

	
	

	0,25

	
	
Từ (1) và (2)  (đpcm)
	0,25

	
	2. (2,0 điểm)

	
	
	0,25

	
	+) Ta có:  => 
	0,25

	
	Vì S.ABCD là hình chóp tứ giác đều nên đáy ABCD là hình vuông có cạnh là a (dm) =>  => 
	0,25

	
	Vậy cạnh đáy có chiều dài bằng 6 dm.
	0,25

	
	+) Thể tích của hình chóp bằng:
	

	
	 
	0,25

	
	+) Ta có  lít nên  lít nước
	0,25

	
	Do mỗi lần tưới nước chỉ tưới 10 lít nên số nước dùng được trong:  ngày.
	0,25

	
	Theo đầu bài, vì cách một ngày mới tưới nước một lần nên, cần tổng số ngày sử dụng hết 108 lít nước là: 11 +10 = 21 ngày.
	0,25

	Câu 5
(1,0 điểm)
	1. (1,0 điểm)

	
	Vì có 43 học sinh làm bài kiểm tra, không có học sinh nào bị điểm dưới 2, chỉ có 2 học sinh đạt điểm 10.
Nên có 41 học sinh phân thành 8 loại điểm (từ 2 đến 9)
	0,25

	
	Giả sử trong 8 loại điểm đều là điểm của không quá 5 học sinh thì lớp có:
5.8 = 40 học sinh, ít hơn 1 học sinh so với 41.
Theo nguyên lý Dirichlet tồn tại 6 học sinh có điểm kiểm tra bằng nhau
	0,25

	
	
	

	
	2. (0,5 điểm)

	
	Gọi  và  lần lượt là số đối thủ của đội trường A và của đội trường B, với  
	0,25

	
	Theo đề bài, ta có : 
	

	
	Do 
	
0,25

	
	Lập bảng :
	

	
		
	-4
	-2
	-1
	1
	2
	4

	
	-1
	-2
	-4
	4
	2
	1

	
	-2
	0
	1
	3
	4
	6

	
	1
	0
	-2
	6
	4
	3



	

	
	Kết hợp điều kiện ta có :  hoặc  hoặc 
	



Chú ý:
1. Bài làm của học sinh đúng đến đâu cho điểm đến đó.
2. Học sinh có thể sử dụng kết quả câu trước làm câu sau.
3. Đối với bài hình, nếu vẽ sai hình hoặc không vẽ hình thì không cho điểm.
4. Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà đúng vẫn cho điểm đủ từng phần như hướng dẫn, thang điểm chi tiết do Ban chấm thi thống nhất.
5. Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) so với thang điểm trong hướng dẫn phải đảm bảo không sai lệch và đảm bảo thống nhất thực hiện trong toàn Ban chấm thi.
6. Tuyệt đối không làm tròn điểm. 

------------ Hết ------------




	PHÒNG GD&ĐT QUỐC OAI
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 02 trang)

	ĐỀ OLYMPIC TOÁN 8
Năm học 2023 - 2024
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: ……………….....................………..……..…SBD:.............…



Câu 1 (4 điểm)


1/ Cho . Tính  
2/ Cho x, y là 2 số khác nhau thoả mãn:  x2 + y = y2 + x.

Tính giá trị của biểu thức  


3/ Cho . Tính   
Câu 2 (4 điểm)
	1/ Rút gọn biểu thức


	, với .


2/ Cho , c thỏa mãn: 

Tính giá trị của biểu thức  

3/ Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d):  (m là tham số). Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d) là lớn nhất.
Câu 3 (4 điểm)
1/ Trong túi đựng 48 viên bi cùng kích thước và khối lượng với hai màu đỏ và xanh. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi. Biết rằng xác suất lấy được viên bi đỏ bằng 92% xác suất lấy được viên bi màu xanh. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi màu đỏ, bao nhiêu viên bi màu xanh?

2/ Giải phương trình: 
3/ Cho đa thức A(x) = ax3 + bx2 + cx + d với a là số nguyên dương. Biết rằng: A(5) – A(4) = 2024. 
Chứng minh: A(7) – A(2) chia hết cho 5
Câu 4 (6 điểm)
	Cho ABC cân tại A. Trên AB, AC lần lượt lấy D, E sao cho AD = AE.
	a/ Tứ giác BDEC là hình gì?
	b/ Tìm vị trí của D sao cho BD = DE = EC.
	c/ Với giả thiết phần b và BD  DC. Tính BC biết EC = 5cm.
Câu 5 (2 điểm)D

[image: ]6
4
h
C
B
A

Tính độ dài h với các dữ liệu trong hình vẽ.

Thí sinh không được dùng máy tính cầm tay. 
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


PHÒNG GD & ĐT QUỐC OAI     		        KÌ THI OLIMPIC
                                   Năm học 2023 - 2024
         HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 8
	Câu
	Phần
	Nội dung
	Điểm

	1
4 đ
	1/
1.5đ
	

Cho . Tính  


Có . 
Nên 
	
1

0.5

	
	2/
1.5đ
	Cho x, y là 2 số khác nhau thoả mãn:  x2 + y = y2 + x.

Tính giá trị của biểu thức  
Có:  x2 + y = y2 + x  x2 – y2 – (x – y) = 0 
 (x – y)(x + y – 1) = 0 
Do x ≠ y nên x – y  ≠ 0  x + y – 1 = 0 hay x + y = 1


	



0.5

0.5

0.5

	
	3/
1đ
	

Cho . Tính   
Đặt a = 2023  x = (a + 2)3 – a3 = 6a2 + 12a + 8
   x – 2  = 6a2 + 12a + 6 = 6(a + 1)2


	

0,25

0,25
0.5

	2
4đ
	1/ 
1.5đ
	

Rút gọn biểu thức  với .

 
	




0,5

0.5

0.5

	
	2/
1.5đ
	

Cho , c thỏa mãn: 

Tính giá trị của biểu thức 

Ta có: 


Nên:  
 a = 2k, b = 3k, c = 4k

 
	





0,5

0,5

0.5

	
	3 
1đ
	
Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d):  (m là tham số). Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d) là lớn nhất.
+ Với m = 4, ta có đường thẳng (d): y=1, do đó khoảng cách từ O đến (d) là 1 (1)
+ Với m = 3, ta có đường thẳng (d): x= - 1, do đó khoảng cách từ O đến (d) là 1 (2)
[image: ]



+ Với  thì đường thẳng (d) cắt Oy, Ox lần lượt tại A  và B 

Hạ OH vuông góc với AB, trong tam giác vuông OAB, ta có 
Theo công thức tính diện tích tam giác OAB, ta có



(*)

Theo định lý Pythagore ta có 

Thay vào (*) ta được 
Áp dụng biểu thức trên, ta có



 (3)


Từ (1), (2), (3) ta có khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d) lớn nhất là khi                                  
	



0,25














0,25














0.25
    

0.25

	3
4đ
	1 
1.5đ
	Trong túi đựng 48 viên bi cùng kích thước và khối lượng với hai màu đỏ và xanh. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi. Biết rằng xác suất lấy được viên bi đỏ bằng 92% xác suất lấy được viên bi màu xanh. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi màu đỏ, bao nhiêu viên bi màu xanh?
Gọi số viên bi màu đỏ có trong túi là x (viên) (đk: 0<x<48)
Số viên bi màu xanh có trong túi là 48 – x (viên)

Xác suất lấy được viên bi màu đỏ là 

Xác suất lấy được viên bi màu xanh là 
Theo đề bài ta có phương trình:




Vậy số viên bi màu đỏ có trong túi là 23 (viên)
Số viên bi màu xanh có trong túi là 48 – 23 = 25 (viên)
	




0,25


0.25


0.5
0.25

0,25

	
	2
1.5đ
	
Giải phương trình: 

ĐKXĐ: 


Ta có: 



Đặt  ta có phương trình: 

Với  ⟹ ⟺ (thỏa mãn ĐKXĐ)
Với  ⟹ . Phương trình vô nghiệm.
Vậy phương trình có tập nghiệm là 
	

0,25





0.25


0.25


0,25

0,25

0,25

	
	3
1đ
	Cho đa thức A(x) = ax3 + bx2 + cx + d với a là số nguyên dương. Biết rằng: A(5) – A(4) = 2024. 
Chứng minh: A(7) – A(2) chia hết cho 5
Chỉ ra A(5) = 125a + 25b + 5c + d 
           A(4) = 64a + 16b + 4c + d 
       A(5) – A(4) = 61a + 9b + c = 2024
Chỉ ra A(7) = 343a + 49b + 7c + d 
           A(2) = 8a + 4b + 2c + d 
     A(7) – A(5) = 335a + 45b + 5c = 5(61a + 9b + c) + 30a
 A(7) – A(5) = 5.2024 + 5.6a  chia hết cho 5 vì a nguyên dương
Hoặc dùng hằng đẳng thức biến đổi tương đương
	




0,5




0.5

	4 (6đ)
	
	 Cho ABC cân tại A. Trên AB, AC lần lượt lấy D, E sao cho AD = AE.
	a/ Tứ giác BDEC là hình gì?
	b/ Tìm vị trí của D sao cho BD = DE = EC.
	c/ Với giả thiết phần b và BD  DC. Tính BC biết EC = 5cm.
Vẽ hình và các kí hiệu theo giả thiết[image: ]=
=
1
2
1


a/ Chỉ ra DE // BC và 
 Tứ giác BDEC là hình thang cân

b/ Chỉ ra ECD cân tại E nên  (1)

DE//BC nên  (1)

  
 CD là phân giác của góc C 

c/ Chỉ ra:  


O là trung điểm của BC, trong BCD vuông tại D ta có:
 DO = BO
 OBD đều
 BC = 2DO = 2BD = 2EC = 2.5 = 10cm
	









0.5







1.5

0.5
0.5
0.5
0.5


0.5

0.5
0.5
0.5

	5 (2đ)
	
	
Chứng minh được 
Và tính được h =2,4cm
	
1.5
0.5




PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP 6,7,8 THCSĐề chính thức

NĂM HỌC 2023-2024 
MÔN TOÁN 8
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
 Đề thi có: 03 trang
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,0 điểm). Thí sinh trả lời các câu 1 đến 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1. Biết rằng với mọi giá trị của x thì . Khi đó 




A. 			B. 			C. 			D. 

Câu 2. Giá trị của biểu thức là




A. 			B. 			C.  			D. 

Câu 3. Kết quả của phép tính  là




A. 		B. 		C. 		D. 


Câu 4. Biết phân thức . Ta có 




A. 			B. 			C. 			D. 

Câu 5. Giá trị lớn nhất của phân thức  là




A. 		B. 		C. 			D. 

Câu 6. Tổng tất cả các giá trị nguyên của x để phân thức  nhận giá trị nguyên là



A. 			B. 			C. 			D. 3.

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A có  đường cao AH. Độ dài AH là




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 8. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, các đường trung tuyến AD, BE, CF. Gọi K là trung điểm của CG.  Biết , độ dài của đoạn thẳng EK là




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 9. Cho tam giác ABC cân tại A, hai đường phân giác BE và CF của tam giác ABC cắt nhau tại I. Biết  Độ dài EF bằng




A. 		B. 		C. 		D. 


Câu 10. Cho tam giác ABC không vuông, có các đường cao BE, CF. Biết  . Độ dài đoạn thẳng EF bằng




A. 		B. 		C. 		D. 


Câu 11. Cho tam giác ABC có , đường phân giác AD. Tính  theo a, ta được kết quả bằng




A. 		B. 		C. 		D. 


Câu 12. Để phương trình  có nghiệm  thì tổng tất cả các giá trị của m thỏa mãn là 




A. 			B. 			C. 			D. 

Câu 13. Nghiệm của phương trình  là




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 14. Với giá trị nào của m thì đồ thị của ba đường thẳng  đồng quy?




A. 		B. 		C. 		D. 


Câu 15. Hàm số bậc nhất có đồ thị song song với đồ thị của hàm số  và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng  là




A. 		B. .	C. 	D. 
Câu 16. Sau một nhiệm kì, tỉ lệ ủng hộ ứng cử viên A tại một địa phương giảm đi 20%, vì vậy mà tỉ lệ cử tri không ủng hộ ứng cử viên A nhiệm kì này là 55%. Tỉ lệ cử tri ủng hộ ứng cử viên A nhiệm kì trước là




A. 		B. 		C. 		D. 
II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời các câu hỏi 1, 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1. Cho tam giác ABC có , tam giác PMN có.




A. Nếu  thì .		B. Nếu thì thì .




C. Nếu thì 		D. Nếu thì 
Câu 2. Thực hiện tung đồng thời hai con xúc xắc cân đối đồng chất 1 lần.
A. Số kết quả có thể là 36.				

B. Xác suất để biến cố: tổng số chấm xuất hiện ở hai con xúc xắc bằng 5 xảy ra  là 

C. Xác suất để biến cố: tổng số chấm xuất hiện ở hai con xúc xắc bằng 7 xảy ra là 

D. Xác suất để biến cố: tổng số chấm xuất hiện ở hai con xúc xắc bằng 11 xảy ra là 
B. PHẦN TỰ LUẬN (14,0 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm)
a) Cho hai số chính phương liên tiếp. Chứng minh rằng tổng của hai số đó cộng với tích của chúng là một số chính phương lẻ.


		b) Chứng minh rằng với mọi số nguyên , ta có .
Câu 2. (4,0 điểm)



a) Cho đa thức . Biết . Tính .


b) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn  và . Tính giá trị của biểu thức 


Câu 3. (4,0 điểm)

Cho hai điểm B và C cố định sao cho  và A thay đổi sao cho tam giác ABC luôn vuông tại A. Gọi M là trung điểm của BC. Đường thẳng qua A vuông góc với AM cắt các đường phân giác các góc AMB và AMC lần lượt tại P và Q. Gọi D là giao điểm của MP và AB và E  là giao điểm của MQ với AC. 


a) Chứng minh rằng  và 


b) Tính giá trị nhỏ nhất của tổng diện tích hai tam giác  và  theo a.
Câu 4. (2,0 điểm)
Một chiếc tàu điện gồm 3 toa tiến vào 1 sân ga có 12 hành khách, trong đó có An và Bình chờ lên tàu. Giả sử hành khách tiến lên tàu một cách ngẫu nhiên và độc lập nhau, mỗi toa còn ít nhất 12 chỗ trống. Tính xác suất để biến cố: “An và Bình lên cùng một toa” xảy ra.
Câu 5. (1,0 điểm)

Cho hai số a, b không âm thỏa mãn  Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức


.......................HẾT.......................
Họ và tên thí sinh: ................................................................... SBD: ..................
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.






PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ
HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP 6,7,8 THCS 
NĂM HỌC: 2023-2024
MÔN: TOÁN
Hướng dẫn chấm có:  05  trang
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	[bookmark: _Hlk161147846]Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	C
	A
	A
	B
	D
	C
	D
	A
	B
	C
	C
	A
	B
	B
	D
	B


II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Điểm tối đa của mỗi câu là 1,0 điểm.
	- Thí sinh chỉ chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
	- Thí sinh chỉ chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
	- Thí sinh chỉ chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
	- Thí sinh chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.
	Câu
	A
	B
	C
	D

	1
	Đúng
	Sai
	Sai
	Đúng

	2
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai


B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. (3,0 điểm)
	Gợi ý
	Điểm

	a) Cho hai số chính phương liên tiếp. Chứng minh rằng tổng của hai số đó cộng với tích của chúng là một số chính phương lẻ.
	1,5

	


Gọi hai số chính phương liên tiếp đó là  và với  

Ta cần chứng minh  là số chính phương lẻ
	

0,25

	
 với a là số tự nhiên sẽ là một số chính phương.
	
0,75

	
Học sinh chứng minh được  là số tự nhiên chẵn
	0,25

	
Suy ra  là số lẻ. Vậy A là số chính phương lẻ.
	0,25

	

b) Chứng minh rằng với mọi số nguyên , ta có .


Ta sẽ chứng minh  và 
	1,5




	
Do 11 là số nguyên tố nên theo định lý Fermat có  (*)
	0,25

	Do 2 và 3 là các số nguyên tố nên theo định lý Fermat, ta có 


	
0,25


	
Do  (2)



Từ (1) (2) và (2,3) = 1 suy ra   
	
0,25


0,25

	
  (**)
	0,25

	Từ (*) (**) và do (6,11) = 1 suy ra đpcm.
	
0,25


Câu 2. (4,0 điểm)



a) Cho đa thức . Biết . Tính .


b) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn  và . Tính giá trị của biểu thức 


	Gợi ý
	Điểm

	


a) Cho đa thức . Biết . Tính .
	2,0 

	
Xét đa thức 
	
0,5

	


Thế thì  suy ra  là hai nghiệm của đa thức 
	0,25

	
Viết  , với a là một số thực và là nghiệm thứ ba của Q(x)
	0,5

	



; 
	
0,5

	
Từ đây tính được .
	0,25

	

b) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn  và . Tính giá trị của biểu thức 


	
2,0

	
HS biến đổi 

Tương tự 
	0,25

0,25

	





Nhận thấy nếu  thì do  mà  (vô lí). Do vậy . Tương tự cũng có .
Như vậy ta có biểu thức P được xác định.
	


0,5

	


= 
	


0,5

	
Áp dụng hằng đẳng thức 

Ta có 
	
0,25


0,25



Câu 3. (4,0 điểm)
Cho hai điểm B và C cố định sao cho [image: ] và A thay đổi sao cho tam giác ABC luôn vuông tại A. Gọi M là trung điểm của BC. Đường thẳng qua A vuông góc với AM cắt các đường phân giác các góc AMB và AMC lần lượt tại P và Q. Gọi D là giao điểm của MP và AB và E  là giao điểm của MQ với AC. 
a) Chứng minh rằng [image: ] và [image: ]
b) Tính giá trị nhỏ nhất của tổng diện tích hai tam giác [image: ] và [image: ] theo a.
	Gợi ý
	Điểm

	[image: ]
	

	a) Chứng minh rằng [image: ] và [image: ]
	2,0

	HS chứng minh được MA = MB = MC nên tam giác MAB và MAC là các tam giác cân tại M
	0,5

	Lại có MP và MQ là các đường phân giác của góc AMB và AMC nên MP vuông góc với AB và MQ vuông góc với AC
	0,25

	
HS chứng minh được  suy ra [image: ]
	0,5

	HS chứng minh được PA = PB, QA = QC (1)
	0,25

	
 (2)

Từ (1) và (2) suy ra 
	

0,5

	b) Tính giá trị nhỏ nhất của tổng diện tích hai tam giác [image: ] và [image: ] theo a.
	2,0

	HS chứng minh được PB và QC cùng vuông góc với BC
	0,25

	

Suy ra  Tứ giác PBQC là hình thang vuông
	0,25

	

= 
	

0,5

	
Kẻ AH vuông góc với BC thì 
	0,25

	

	0,25

	Đẳng thức xảy ra khi H và M trùng nhau và AP = AQ khi đó tam giác ABC vuông cân tại A.
	
0,25

	
Vậy GTNN của tổng diện tích hai tam giác ACQ và ABP là 
	0,25


Câu 4. (2,0 điểm)
Một chiếc tàu điện gồm 3 toa tiến vào 1 sân ga có 12 hành khách, trong đó có An và Bình chờ lên tàu. Giả sử hành khách tiến lên tàu một cách ngẫu nhiên và độc lập nhau, mỗi toa còn ít nhất 12 chỗ trống. Tính xác suất để biến cố: “An và Bình lên cùng một toa” xảy ra.
	Gợi ý
	Điểm

	


Số cách để 12 hành khách lên tàu là   không gian mẫu là 
	0,5

	An có 3 cách chọn toa tàu, do An và Bình cùng lên 1 toa nên Bình có 1 cách lên tàu
	0,5

	
10 hành khách còn lại có  cách lên tàu
	0,5

	
Xác suất của biến cố: “An và Bình lên cùng một toa” là 
	0,5


Câu 5. (1,0 điểm)

Cho hai số a, b không âm thỏa mãn  Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức


	Gợi ý
	Điểm

	
HS biến đổi điều kiện 


	

0,25

	



	

0,5

	
Dấu “=” xảy ra khi 

Vậy 
	

0,25





	PHÒNG GD&ĐT LÂM THAO
ĐỀ CHÍNH THỨC




	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 6,7,8 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN THI: TOÁN 8
Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề
(Đề thi gồm 02 trang)


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (8,0 điểm)



Câu 1. Cho hai số  thỏa mãn . Giá trị của biểu thức bằng
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 




Câu 2. Đa thức dư trong phép chia đa thức  cho đa thức  là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 





Câu 3. Cho (với ). Giá trị của biểu thức  là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 




Câu 4. Cho . Giá trị của biểu thức bằng
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 





Câu 5. Cho biểu thức Số các giá trị nguyên của  để biểu thức  nhận giá trị nguyên là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 6. Rút ra một lá bài từ bộ bài  lá. Xác suất để rút được con bích là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 7. Nghiệm của phương trình   là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 








Câu 8. Cho hai đường thẳng  và , với  là tham số. Giá trị của  để đường thẳng  cắt đường thẳng  tại một điểm trên trục tung là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 






Câu 9. Cho hình chóp tứ giác đều , chiều cao bằng , thể tích là . Khi đó diện tích xung quanh  của hình chóp là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 




Câu 10. Cho hình thoi , biết độ dài hai đường chéo  Chu vi hình thoi là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 










Câu 11. Cho hình bình hành , điểm  thuộc cạnh  sao cho . Gọi  là giao điểm của  và . Kết quả của tỉ số  là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 






Câu 12. Cho hình thang  có , độ dài hai đường chéo  Diện tích hình thang  bằng
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 









Câu 13. Cho hình thoi  có cạnh  Một đường thẳng bất kì qua  cắt tia đối của các tia  lần lượt tại và . Khi đó tích  có giá trị bằng
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 










Câu 14. Cho hình thang  có là đáy nhỏ, gọi  là giao điểm của hai đường chéo. Qua  kẻ đường thẳng song song với cắt và  theo thứ tự tại  Hệ thức nào sau đây đúng?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 















Câu 15. Cho hình chữ nhật  có  và hai đường chéo cắt nhau tại . Qua  kẻ đường thẳng  vuông góc với ,  cắt  kéo dài tại . Kẻ  vuông góc với tại . Khi đó tỉ số diện tích  bằng
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 16. Bạn Nam đi siêu thị mua một món hàng đang khuyến mãi giảm giá 20%, Nam có thẻ khách hàng thân thiết của siêu thị nên được giảm thêm 2% trên giá đã giảm nữa, do đó Nam chỉ phải trả 196000 đồng cho món hàng đó. Giá ban đầu của món hàng nếu không khuyến mãi là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


II. PHẦN TỰ LUẬN: (12,0 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm)


1. Tìm các số nguyên  thỏa mãn .




2. Cho số tự nhiên  thỏa mãn  và  là các số chính phương. Chứng minh rằng 
Câu 2. (4 điểm)

1. Giải phương trình 



2. Cho hai số thực phân biệt  thỏa mãn  Tính giá trị biểu thức 
Câu 3. (4 điểm)



[bookmark: _Hlk128419264]1. Cho tam giác có ba góc nhọn. Các đường cao cắt nhau tại 

a) Chứng minh rằng 


b) Chứng minh rằng điểm  cách đều ba cạnh của tam giác



c) Gọi  lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng ,

Chứng minh rằng ba đường thẳng đồng quy tại một điểm.




2. Cho tam giác vuông tại . Hai đường phân giác trong  cắt nhau tại . 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 



Câu 4. (1 điểm) Cho hai số  thỏa mãn điều kiện  Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
------------------------------ Hết-----------------------------
- Họ và tên thí sinh :....................................................... Số báo danh .............................

	PHÒNG GD&ĐT LÂM THAO
 



	HƯỚNG DẪN CHẤM
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN: TOÁN 8
(Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)


I. Một số chú ý khi chấm bài
	- Hướng dẫn chấm thi dưới đây dựa vào lời giải sơ lược của một cách. Khi chấm thi giám khảo cần bám sát yêu cầu trình bày lời giải đầy đủ, chi tiết, hợp logic và có thể chia nhỏ đến 0,25 điểm.
- Thí sinh làm bài theo cách khác với hướng dẫn chấm mà đúng thì tổ chấm cần thống nhất cho điểm tương ứng với thang điểm của hướng dẫn chấm.
- Điểm bài thi là tổng điểm các câu không làm tròn số.



II. Đáp án – thang điểm
1. Phần trắc nghiệm khách quan: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	C
	C
	B
	D
	B
	A
	D
	B

	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	C
	A
	D
	A
	B
	C
	C
	A


2. Phần tự luận:
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. 
1. 

Tìm các số nguyên  thỏa mãn .
2. 



Cho số tự nhiên  thỏa mãn  và  là các số chính phương. Chứng minh rằng 
	3,0

	1. 


Vì  nên ta có bảng
	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	




Vậy 
	0,5
0,25


0,5


0,25

	2. 

Vì  là số chính phương lẻ nên 


Suy ra  là số chính phương lẻ 

Ta có 

Suy ra 
	0,5
0,5
0,25
0,25

	Câu 2. 

1. Giải phương trình 



2. Cho hai số thực phân biệt  thỏa mãn  Tính giá trị biểu thức 
	4,0

	1. 



Đặt . Ta có phương trình 






. Vậy 
	0,25
0,25
0,5



0,5



0,5


	2. 
Ta có 




Vì (vì )

Suy ra 


	0,5


0,5

0,5

0,25

0,25

	Câu 3.



1. Cho tam giác có ba góc nhọn. Các đường cao cắt nhau tại 

a) Chứng minh rằng 


b) Chứng minh rằng điểm  cách đều ba cạnh của tam giác



c) Gọi  lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng ,

Chứng minh rằng ba đường thẳng đồng quy tại một điểm.




2. Cho tam giác vuông tại . Hai đường phân giác trong  cắt nhau tại . 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

	4,0

	[image: ]1. 

	

	a) 
Chỉ ra được 
b) 
Chứng minh được 


Tương tự:  Do đó 


Mà nên 




là phân giác của góc . Chứng minh tương tự có  là phân giác của góc 

Do đó H là giao của các đường phân giác trong của tam giác . Suy ra điều phải chứng minh.
c) 





Do vuông tại ,  là trung điểm  nên (trung tuyến ứng với cạnh huyền), Tương tự: 




Do đó:  cân tại , mà  là trung điểm 


 là đường trung trực của 




Tương tự, chứng minh được và cũng là đường trung trực của tam giác nên ba đường thẳng đồng quy tại một điểm.
	
1,0
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25


0,25
0,25
0,25


	




[image: A diagram of a triangle  Description automatically generated]2. Cho tam giác vuông tại . Hai đường phân giác trong  cắt nhau tại . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

	1,0

	

Xét  có là đường phân giác trong nên 

.


Xét  có  là đường phân giác trong nên 

.

Tương tự ta có .

Suy ra .

Đặt .



Tam giác  vuông tại  nên .
Như vậy













Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là  Dấu ‘=’ xảy ra  vuông cân tại 
	




0,25



0,25






0,25


0,25


	


Câu 4. Cho hai số thỏa mãn điều kiện  Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
	1,0

	


Ta có: 


Vậy 


. Vậy 
	
0,25



0,25

0,25


0,25


……….Hết……….


	  UBND HUYỆN LƯƠNG TÀI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


   

	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn thi: Toán- Lớp 8
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 09 tháng 4 năm 2024


I. PHẦN CHUNG (dành cho tất cả các thí sinh)
Bài 1. (4,0 điểm) 
	1) Rút gọn biểu thức:  với 
    	2) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:;
3) Cho . Tính giá trị của biểu thức: .
Bài 2. (3,0 điểm) 
	1)  Tìm cặp số nguyên  thỏa mãn điều kiện: .
	2) Tìm các số tự nhiên n để  là số nguyên tố.
Bài 3. (3,0 điểm) 
         	1) Tìm đa thức  biết  chia cho  dư 2;  chia cho  dư 9 và  chia cho  được thương là  và còn dư.
        	2) Giải phương trình: 
Bài 4. (6,0 điểm) Cho tam giác  nhọn có các đường caovà  cắt nhau tại . Qua  kẻ đường thẳng song song vớicắt tia tại . 
	1) Chứng minh  đồng dạng 
	2) Chứng minh  và 
	3) Gọi  là trung điểm . Tia cắt tại  Chứng minh  vuông góc 
II. PHẦN RIÊNG
1. Dành cho thí sinh bảng A
Bài 5. (4,0 điểm)      
  	1) Cho  và . Tìm GTNN của biểu thức: 
  	2) Cho tam giác ABC,M là điểm di chuyển trên đoạn BC.Từ M kẻ MD song song với AC,ME song song với AB (D thuộc AB; E thuộc AC).Xác định vị trí của M để diện tích tứ giác ADME lớn nhất.







   	3) Giải bóng đá của một trường THCS  có 10 đội tham gia thi đấu vòng tròn một lượt (hai đội bất kỳ đều thi đấu với nhau một trận và phân rõ thắng - thua ). Biết rằng đội thứ nhất thắng  trận và thua  trận, đội thứ hai thắng  trận và thua  trận, ... , đội thứ 10 thắng  trận và thua trận. Chứng minh rằng: .
2. Dành cho thí sinh bảng B
Bài 5. (4,0 điểm)      




	1) Cho đa thức  nhận giá trị nguyên với mọi  nguyên chứng minh rằng ; và  là các số nguyên và ngược lại.

	2) Cho  là các số lớn hơn hoặc bằng 1. Chứng minh rằng:

---------- Hết ----------
Họ và tên thí sinh:.................................................................... ; Số báo danh:....................


HƯỚNG DẪN CHẤM
	Bài 1
	Hướng dẫn giải
	Thang điểm

	1.1
	
	

	 (1,5điểm)




	

	


0,25 đ


	
	
	0,25 đ


	
	
	0,5 đ


	
	
Vậy  ( với )

	0,5 đ


	1.2 (1,5điểm)


	    
	

0.5

0.25
0,25

0,25
0,25

	1.3 
(1,0 điểm)


	+Ta thấy x = 0 thì  không phải là nghiệm của phương trình (1). Do đó .

Đặt : 
Mà: 
	

	



	


0.25




0.25



0,25


0,25



	Bài 2
	Hướng dẫn giải
	Thang điểm

	   2.1
(1,5điểm)
	


Mà 9 = 02 + 32
Mà  là số nguyên lẻ nên 
* Trường hợp 1:

Suy ra 
* Trường hợp 2:

Suy ra: 
Vậy  hoặc 
	0,5 đ

0,5 đ




0,5 đ



	


 2.2
(1,5điểm)




	n2 – 6n + 10)(n2 + 6n + 10)
- Để (n2 – 8)2 + 36 là số nguyên tố thì:
 n2 – 6n + 10 = 1 hoặc n2 + 6n + 10 = 1
Xét 
Khi đó (n2 – 8)2 + 36 = 37 là số nguyên tố (thoả mãn)
Xét (loại do n là số tự nhiên)
Vậy n = 3 thoả mãn bài toán.
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ





	Bài 3 
	Nội dung
	

	3.1. (1,5điểm)

	     1) Do f(x) chia cho  được thương là  còn dư nên ta có :	
Cho 
Cho 
Khi đó ta có hệ: 
	
0.5

0.5


0,5

	3.2
(1,5điểm)
	

Ta có                                        


Áp dụng hằng đẳng thức  vào vế trái phương trình với  ta được:


 = 
Khi đó phương trình trở thành



	0,5

	
	



	0,5

	
	



	0,5




	Câu 4
	Nội dung
	

	
	
	

	


4.1.
(2,0 điểm)
	Ta có  nên 
	0,25

	
	Ta có  nên 
	0,25

	
	Xét  và  có ; chung
Suy ra (G-G)
	0,5

	
	
	0,25

	
	Xét  và  có:  
                chung  
               (Chứng minh trên)
	0,5

	
	Suy ra  (C-G-C)
	0,25

	4.2.
(2,0 điểm)
	Ta có 
 mà  Suy ra 
	

	
	
	0,25

	
	

	0,25

	
	Xét  và  có
    
      chung
Suy ra (g-g)
	0,25

	
	(đpcm)
	0,25

	
	Ta có 
( và  có chung cạnh đáy BC)
	0,25

	
	( và  có chung cạnh đáy AC)
	0,25

	
	( và  có chung cạnh đáy AB)
	0,25

	
	 (đpcm)
	0,25

	4.3.
(2,0 điểm)
	Ta có (GT) suy ra (hai góc so le trong)
Xét và  có 
(đối đỉnh)
(GT)
(chứng minh trên)
	0,25

	
	Do đó 
	0,25

	
	(hai cạnh tương ứng)
 I là trung điểm 
	0,25

	
	Gọi J là trung điểm AH
Xét  có
I là trung điểm (Chứng minh trên)
J là trung điểm (cách vẽ)
IJ là đường trung bình của 
	0,25

	
	Suy ra (1)
	0,25

	
	Chỉ ra 
Chỉ ra 
	0,25

	
	 là trung trực của . Suy ra (2)
	0,25

	
	Từ (1) và (2) suy ra  vuông góc (đpcm)
	0,25



	Câu 5
	Nội dung
	

	








1.
(1.5đ)











2
(1,5điểm)



































3
(1điểm)
	Ta có 

Áp dụng BĐT AM- GM cho hai số không âm ta được  
 ;      
Lại có suy ra 
Dấu bằng xảy ra khi . Vậy GTNN của A là 2047 tại 
	








0,75









0,75

	
	

Đặt 

Chứng minh 

Suy ra 

Tương tự: 

Suy ra 

Suy ra: 

Suy ra 
Dấu “=” xảy ra khi a = b, khi M là trung điểm BC.
	
















0,25



0,25




0,25




0,5


0,25


	
	Vì 10 đội bóng tham gia thi đấu vòng tròn một lượt (hai đội bất kỳ đều thi đấu với nhau một trận), nên mỗi đội bóng sẽ lần lượt thi đấu với 9 đội bóng còn lại. Các trận đấu  luôn có 1 đội thẳng, 1 đội thua, Do đó:
+ Mỗi đội bóng sẽ thi đấu 9 trận   .
+ Tổng số trận đấu là  trận, Tổng số trận thắng của  đội bằng tổng số trận đấu .
Xét:  


 .
Vậy .
	







0,5








0,5



	(2.5 điểm)
	


*Vì đa thức nhận giá trị nguyên với mọi x nguyên nên chọn x lần lượt các giá trị 0;1;-1 ta có 2a; b- a; c nguyên
* Ngược lại  
x nguyên; 2a nguyên; b-a nguyên; c nguyên thì đa thức nhận giá trị nguyên với mọi x nguyên ( chú ý x(x+1)  chia hết cho 2
	
0,5

1,0

1,0

	(1.5 điểm)
	
Vì 
BĐT (2) đúng nên BĐT (1) đúng . Dấu xảy ra khi 

	





0.5


0.5




0.5



	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN GIA VIỄN

(ĐỀ CHÍNH THỨC)
	ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 8
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN: TOÁN
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề này gồm 05 câu, 02 trang)



Câu 1 (5,5 điểm).
1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  

b) 	
2. Cho biểu thức  
a) Tìm ĐKXĐ và rút gọn .
b) Tìm  để .
c) Tìm giá trị  nhỏ nhất của  khi 
Câu 2 (3,0 điểm).

1. Cho a,b,c đôi một khác nhau thỏa mãn: 

Chứng minh rằng: 

2. Cho đa thức:  với a, b,c là các số thực . Biết đa thức f(x) chia cho đa thức x + 1 dư – 4 và chia cho đa thức x – 2 dư 5.  Tính giá trị của

                                                        
Câu 3 (4,0 điểm).

1. Giải phương trình: 

2. Tìm tất cả các cặp số nguyên  thỏa mãn đẳng thức: 


Câu 4 (6,0 điểm).
1. Cho hình chop S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh bằng 3a và cạnh bên SA bằng 2a(với a>0). Tính độ dài đường cao của hình chóp  và thể của hình chóp.
















2. Cho tam giác  vuông cân tại . Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Gọi  là hình chiếu vuông góc của  trên,  cắt  tại . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và ,   là điểm cách đều ba điểm . Chứng minh rằng:

a)  

b) 

c) 

d) Các đường thẳng đồng quy.

Câu 5 (1,5 điểm).

1) Hai số phân biệt được chọn ngẫu nhiên từ tập hợp  
   và đem nhân với nhau. Hỏi xác suất để tích bằng 0 là bao nhiêu?

2. Cho a,b,c là các số dương thỏa mãn: .

 Chứng minh: 
---------------Hết---------------





























	UBND HUYỆN ..........
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	HƯỚNG DẪN CHẤM KSCL HỌC SINH GIỎI 
Môn: Toán 8
Năm học 2023 - 2024
(HDC gồm 04 trang)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(5,5điểm) 
	1. (1,5 điểm)

	
	
a) 
	

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	b) (x – y)3 + (y – z)3 + (z – x)3
	

	
	Đặt x – y = a , y – z = b, z – x = c thì a + b + c = 0.


	0,5

	
	
Vậy: 
	0,25

	
	2. (4,0 điểm)

	
	a) (1,5 điểm)

	
	ĐKXĐ: 
	0,25

	
	Ta có: 
	0,5

	
	                
	0,25

	
	               
Vậy,  với .

	0,5

	
	

	
	b) (1,0 điểm)
	

	
	Để với  suy ra  với 
	0,5

	
	
	0,25

	
	Vì nên chọn 
Vậy, 
	0,25

	
	c) (1,5 điểm)
	

	
	Ta có: 
	0,5

	
	
Với  nên  và . Áp dụng BĐT Cô-si cho 2 số dương  và  ta có : 
	0,25

	
	
	0,25

	
	Dấu « = » với ( thỏa ĐKXĐ)
	0,25

	
	Vậy, 
	0,25

	Câu 2
(3 điểm)
	

	



















































	Câu 3 (4,0 điểm) 

































































Câu 4
(6,0 điểm)

	
2.1.(1,5 điểm) Cho a,b,c đôi một khác nhau thỏa mãn: 

             Chứng minh rằng: 

	
	
Ta có: 
	0,25

	
	

	0,25

	
	
Tương tự: 
	0,25

	
	Do đó:

 
	0,5

	
	

	0,25

	
	

2.2. (1,5điểm) Cho đa thức:  với a, b,c là các số thực . Biết đa thức f(x) chia cho đa thức x + 1 dư – 4 và chia cho đa thức x – 2 dư 5.  Tính giá trị của  
	

	
	Đa thức f(x) chia cho đa thức x + 1 dư – 4 nên ta có:

 (1)
	0,25

	
	Đa thức f(x) chia cho đa thức x - 2 dư 5 nên ta có:

(2)
	0,25

	
	
Từ (1) và (2) 
	0,25

	
	

	0,5

	
	
Vậy :
	0,25

	
	
	

	
	
3.1.(2,0 điểm): Giải phương trình: 


	
	

Vì  không là nghiệm của phương trình nên chia cả hai vế cho  ta được:


	0,5

	
	Đặt


	0,5

	
	Với:


	0,5

	
	Với: 

  Phương trình vô nghiệm
	0,25

	
	
Vậy phương trình có 2 nghiệm: 
	0,25

	
	

	
	3.2. (2,0 điểm) 

	
	


         (*)
	0,25

	
	



Vì  với mọi  nên từ (*) ta có 
	0,25

	
	

Vì  nên  
	0,25

	
	

Với  thay vào đẳng thức ta được 
	0,25

	
	

Với  thay vào đẳng thức ta có  (loại)
	0,25

	
	

Với  thay vào đẳng thức ta có  (loại)
	0,25

	
	

Với  thay vào đẳng thức ta được 
	0,25

	
	


Vậy các cặp số nguyên (;) cần tìm là 
	0,25

	
	

	
	4.1.(1,5điểm)

	
	
	






0,25 điểm

	
	

Do  đều nên H là trọng tâm , CH cắt AB tại M 

=> MA = MB=

Xét vuông tại M, ta có:

 
	0,5

	
	
Xét vuông tại H, ta có:


	0,25

	
	

Diện tích của :
	0,25

	
	
Thể tích của hình chóp S. ABC là : 
	0,25

	
	4.2(4,5điểm)
	

	
	

	




0,25

	
	a) (1,0 điểm). 

	
	



 Xét  và  có   (cùng phụ với  )


,  
	0,5

	
	



  = (g-c-g) 
	0,5

	
	

	
	b) (1,25 điểm). 
	

	
	



 Ta có   (1) (do  là hai đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của hai tam giác vuông  và )
	0,25

	
	
Tương tự có  

mà (theo chứng minh trên)   (3)
	0,25

	
	

Từ (1), (2) và (3)  tứ giác  là hình thoi.
	0,25

	
	

ΔAEC  và  ΔAFB có   





  =   
	0,25

	
	


Mà  

Suy ra tứ giác  là hình vuông.

=>AK là tia phân giác của 
	0,25


	
	C) (1,0 điểm). 
	

	
	



 và  có  chung, 




(g-g)
	0,25

	
	

	

	
	


 (c-g-c)
	0,25

	
	

  
	0,25

	
	

	0,25

	
	4) (1,0điểm). 

	
	


Tứ giác  là hình vuông suy ra   và  cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
	0,25

	
	










 vuông tại ,  vuông cân tại   , mà     là đường trung trực của .

 
	0,25

	
	
Mà 
	

	
	



   là đường trung trực của .




 mà    
	0,25

	
	


Suy ra tứ giác   là hình bình hành suy ra  và  cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Vậy  đồng quy.
	

0,25

	Câu 5 
(1,5điểm).
 
	5.1(0,75điểm)

	
	
1. Hai số phân biệt được trọn ngẫu nhiên từ tập hợp  
và đem nhân với nhau. Hỏi xác suất để tích bằng 0 là bao nhiêu

	

	
	Các trường hợp có thể sảy ra là:


Và ngược lại đổi vị trí hai số trong các cặp số trên
	0,25

	
	Số các kết quả sảy ra khi chọn hai số phân biệt từ tập hợp đã cho là 15.2=30 
	0,25

	
	Khi tích của hai số đã chọn bằng 0 thì số hạng đầu tiên bằng 0 hoặc số hạng thứ 2 bằng 0, ta có 10 trường hợp như thế.

Vậy xác xuất cần tìm là 
	0,25

	
	5.2(0,75điểm)
	

	
	
2. Cho a,b,c là các số dương thỏa mãn: .

 Chứng minh: 

	

	
	
Áp dụng BĐT : AM – GM ta có :   (1)
	0,25

	
	
 với mọi a,b,c



Chứng minh tương tự : 


	0,25

	
	
Từ (1) và (2) 

Dấu “=” xảy ra  khi và chỉ khi: 
	0,25


Lưu ý khi chấm bài:
· Trên đây chỉ là sơ lược các bước giải, lời giải của học sinh cần lập luận chặt chẽ, hợp logic. Nếu học sinh trình bày cách làm khác mà đúng thì cho điểm các phần theo thang điểm tương ứng.
· Với bài 4, nếu học sinh vẽ hình sai hoặc không vẽ hình thì không chấm.
	UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN: TOÁN – LỚP 8
Thời gian làm bài: 150 phút
(Đề bài gồm 01 trang)



Câu 1 (2,0 điểm):


1) Rút gọn biểu thức  ()


	2) Cho .  Chứng minh
Câu 2 (2,0 điểm):

	1) Giải phương trình: 

	2) Cho đa thức . Biết f(x) chia x – 2 dư 11, chia x2 – x + 1 dư 3x + 2. Tìm a, b, c.
Câu 3 (2,0 điểm):


	1) Tìm cặp số nguyên  thỏa mãn điều kiện: .

	2) Tìm số nguyên dương n sao cho  là số chính phương.
Câu 4 (3,0 điểm): 

1) Cho tam giác ABC nhọn, AB < AC. Các đường cao AD, BE, CF, cắt nhau tại H (). 
a) Chứng minh AF.AB = AE.AC.

b) Qua D kẻ đường thẳng song song với EF cắt AB tại M, cắt CF tại N. Chứng minh và  DM = DN.


2) Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC). Các đường cao BM, CN cắt nhau tại I  Gọi E là trung điểm BC, IE cắt MN tại F. Chứng minh 



Câu 5 (1,0 điểm): Cho hai số a, b 0 thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
	
–––––––– Hết ––––––––



HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	1
	



	
0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	



Vậy  ( với )

	0,25

	
	2
	
* Ta có: 
	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

* Áp dụng, ta có:  (1)

Mà:  (2)

Từ (1) và (2) 
	0,25

	
	
	
* Khi 
	0,25

	Câu 2
	1
	
Phương trình tương đương với 
	0,25

	
	
	
Đặt , khi đó phương trình trở thành:


	0,25

	
	
	
Với 
	0,25

	
	
	
Với 
Tìm được 2 nghiệm là 1, 8 và kết luận.
 
	0,25

	
	2
	

 . Cho x = 2 

	0,25

	
	
	
Mà 
	0,25

	
	
	

	0,25

	Câu 3
	1
	
* Ta có: .


	
0,25


0,25



0,25



0,25

	
	
	
* Vì , mà y là số nguyên.


	

	
	
	
* Với 

* Với  (loại do x nguyên)
	

	
	
	
* Với  (loại do x nguyên)

* Với 


Vậy cặp số  nguyên thỏa mãn phương trình là: 
	

	
	
	
Đặt   (d nguyên dương)





	0,25

	
	
	
Suy ra  là 2 số nguyên tố cùng nhau.


Mà A là số chính phương => ,  là số chính phương.


	0,25

	
	
	· 

	0,25

	
	
	
Thử lại với n = 1 thì 
Không thử lại mà kết luận luôn trừ 0,25đ
	0,25

	Câu 4
	
	
K



	











0,25

	
	1.a
	
a. Chứng minh đúng 

	0,5

	
	
	

	0,25

	
	1.b
	
b. Chứng minh được 

 (1)

Chứng minh được 


Áp dụng chứng minh  (2)
	0,25

	
	
	
Từ (1) và (2) 

Mà 


	0,25

	
	
	Gọi K là giao điểm AD và EF


 có  suy ra EH là phân giác góc KED




Mà  suy ra EA là đường phân giác ngoài 



 (3)
	0,25

	
	
	

 có  (4)


 có  (5)

Từ (3), (4), (5) =>
	0,25

	
	
	
	

	
	
	[image: ]
	

	
	2
	Qua B, C kẻ đường thẳng song song với MN cắt IE lần lượt tại P, Q

Chứng minh 

Chứng minh 
	0,25

	
	
	
(1)

 (2)

Từ (1) và (2) chia vế với vế ta được 
	0,5

	
	
	
 (vì BP = QC)


Mà  
	0,25

	
	
	Ta có:


	0,25

	
	
	

Dấu “=” xảy ra 
	0,25

	
	
	Ta lại có:

 

Dấu “=”xảy ra 

Vậy GTLN của Q là 2026 khi 

GTNN của Q là 2022 khi 
Xét dấu “=” xảy ra thiếu trừ 0,25đ 
	

0,25









0,25



* Chú ý: Học sinh làm bằng cách khác, nếu đúng vẫn chấm điểm tối đa.



	PHÒNG GD&ĐT SƠN ĐỘNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề có 03 trang)
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2023 – 2024
Môn: Toán – Lớp 8      
Ngày thi: 29/01/2024
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Câu 1: Điều kiện xác định của biểu thức  là   
	
A. 
	
B. .
	
C. 
	
D. .





Câu 2: Cho  là các số thực sao cho . Giá trị biểu thức  là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 






Câu 3: Gọi  là tổng các giá trị  thoả mãn . Giá trị của  là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .




Câu 4: Cho  Giá trị biểu thức  là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 5: Đa thức  có bậc là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. .





Câu 6: Thống kê điểm kiểm tra cuối năm môn Toán của một nhóm  học sinh lớp  được chọn ngẫu nhiên tại ba lớp  của trường THCS X, thu được kết quả như bảng sau:
	Điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Số học sinh
	7
	9
	11
	11
	12
	12
	13
	9
	8
	8


Chọn ngẫu nhiên một học sinh lớp 8 của trường X. Kết quả ước lượng của biến cố “học sinh có điểm là một số nguyên tố” là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 






Câu 7: Gọi  là số dư của phép chia đa thức  cho . Giá trị biểu thức  là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 8: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 







Câu 9: Cho  có  Gọi  lần lượt là trung điểm  Độ dài đoạn thẳng  là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 









Câu 10: Cho  vuông tại  có  Đường phân giác  cắt  tại . Độ dài cạnh  là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 11: Chóp inox đặt trên đỉnh núi Fansipan (Việt Nam) có dạng hình chóp tam đều với diện tích đáy khoảng   và chiều cao khoảng 90cm . Tính thể tích của chóp inox trên đỉnh núi Fansipan (Việt Nam).
[image: ]
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 12: Kết quả phân tích đa thức  thành nhân tử là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. . 




Câu 13:  Giá trị của  để  là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


	


Câu 14: Gọi là nghiệm của phương trình . Biểu thức  có giá trị bằng
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 





Câu 15: Trong các dữ liệu sau dữ liệu là dữ liệu liên tục?
A. 
Dữ liệu số bàn thắng ghi được của đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu tại Seagame .
B. 
Dữ liệu về tên các bạn học sinh lớp 
C. 
Dữ liệu về số thành viên trong mỗi gia đình của các bạn học sinh lớp 
D. 
Dữ liệu chiều cao của các bạn học sinh lớp 








Câu 16: Cho  có trọng tâm  Vẽ đường thẳng  qua  và song song với ,  cắt  tại điểm  Khẳng định nào sau đây đúng?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 







Câu 17: Cho  vuông tại , đường cao  Biết  Độ dài đường cao  là
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 







Câu 18: Cho hình thang   () có . Số đo  và  lần lượt bằng
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 




Câu 19: Số giá trị nguyên của  để biểu thức  có giá trị là một số nguyên.
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 





Câu 20: Cho đa thức  thoả mãn . Khi đó giá trị  bằng
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 






II. PHẦN TỰ LUẬN (14,0 điểm) 
Bài 1: (5,0 điểm)
1) Phân tích các đa thức thành nhân tử : 
a) 
.
b) 
.
2) 


Tìm  sao   chia hết cho đa thức .
3) 

Cho  Tính giá trị biểu thức: .
Bài 2: (4,0 điểm) 
1) 

Rút gọn biểu thức:  với 
2) 


Cho   Tìm  để  có giá trị là một số nguyên tố.
3) 

Tìm cặp số nguyên dương thoả mãn .
Bài 3: (4,0 điểm) 




















Cho  vuông tại  Đường trung tuyến  trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho  Từ  kẻ  vuông góc với  tại  Từ  kẻ  vuông góc với  tại  Tia  cắt  tại , tia  cắt  tại 
a) 
Chứng minh tứ giác  là hình chữ nhật.
b) 
Chứng minh ba điểm  thẳng hàng.
c) 



Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho  Chứng 


Bài 4: (1,0 điểm) Cho là các số dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của: .

----------------Hết----------------
Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm

Họ và tên thí sinh: ..................................................... Số báo danh:............................

Giám thị 1 (Họ tên và ký)..............................................................................................................
Giám thị 2 (Họ tên và ký)..............................................................................................................












	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
SƠN ĐỘNG

HDC

	HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2023-2024
MÔN THI: TOÁN – LỚP 8
Ngày thi: 29/1/2024
(Bản hướng dẫn chấm gồm 04 trang)



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm- Mỗi đáp án đúng được điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	11
	C

	2
	A
	12
	D

	3
	C
	13
	A

	4
	B
	14
	B

	5
	C
	15
	D

	6
	B
	16
	B

	7
	A
	17
	C

	8
	D
	18
	A

	9
	D
	19
	B

	10
	A
	20
	D



II. PHẦN TỰ LUẬN (14 điểm)		
	
	Hướng dẫn giải
	Điểm

	Câu 1 ( 5,0 điểm)

	
1.a) 
(1 điểm)
	1) Phân tích các đa thức thành nhân tử : 
c) 
.
d) 

	

	
	
a) 
	

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,5

	1.b)
( 1 điểm)
	
[bookmark: _Hlk157330320]b) 
	

	
	
 
	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	


	0,25

	
2)  (1,5 điểm)
	


Tìm  sao  chia hết cho đa thức 
	

	
	
Ta có: 


Vì  chia hết cho đa thức 


Nên tồn tại một đa thức sao cho 
	0,5

	
	

	0,25

	
	
Với                           (1)

Với     (2)

Thay (1) vào (2), ta có: 
	0,5

	
	KL: ….
	0,25

	3. ( 1,5 điểm)
	

Cho  Tính giá trị biểu thức: 
	

	
	Từ giả thiết ta có: 


	0,25

	
	







	0,5

	
	
Nếu  thì:


	0,25

	
	

Nếu  thì : 
	0,25

	
	KL:….
	0,25

	Câu 2 ( 4 điểm)

	1.a ( 1,25 điểm)
	

Rút gọn biểu thức:  với 
	

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

Vậy  với 
	0,25

	1.b ( 1,25 điểm)
	


Cho   Tìm  để  có giá trị là một số nguyên tố.
	0,5

	
	Ta có

 
	0,25

	
	
Để  có giá trị là một số nguyên tố thì:


 hoặc .
	0,25

	
	
TH1: 


Khi đó A=5 (thoả mãn) 
	0,25

	
	
TH2: 


Khi đó A=5 (thoả mãn)
	0,25

	
	KL:….
	0,25

	3. ( 1,5 điểm)
	

Tìm nguyên dương : 
	

	
	Đưa phương trình thành :

 
	

0,5

	
	
=>

Ta có : 

Vì x, y có giá trị là một số nguyên dương. 
	0,5

	
	(Ta có các trường hợp sau :
	

	

	

	


	

	

	

	


	

	

	

	


	

	

	
 (Loại)
	
 (Loại)

	

	

 hoặc 
	
	




Vì có giá trị là một số nguyên dương nên 

Vậy 
	0,5

	Câu 3  (4 điểm)

	
	[image: ]
	

	
3.a) 
(1 điểm)
	


 Ta có:  là trung điểm  và  (GT)




Suy ra: Tứ giác  có hai đường chéo  và  cắt nhau tạo điêm  là trung điểm mỗi đường.

Do đó tứ giác  là hình bình hành.
	0,5

	
	


Mà  (Vì  vuông tại )
	0,25

	
	
Vậy tứ giác  là hình chữ nhật.
	0,25

	
3.b) 
(1,5 điểm)
	



Xét  vuông tại  và  vuông tại  có:


 (Vì  là hình chữ nhật)

Suy ra  (cạnh huyền - góc nhọn)


	0,5



	
	


Ta có:  (cùng vuông góc với ) và 


Do đó:  tứ giác  là hình bình hành, suy ra 
	0,5

	
	

Ta có  do đó tứ giác  là hình bình hành



Mà  là trung điểm của , suy ra Ba điểm  thẳng hàng
	0,5

	3.c)
(1,5 điểm)
	

c. Vì  là hình chữ nhật nên ta có 



suy ra  cân tại  nên 


Lại có  (so le trong) 
	0,5

	
	

Vì  là hình chữ nhật nên 


Suy ra (cùng phụ với ).                         (2)
	0,5

	
	
Từ (1) và (2) ta được .

suy ra .


Nên  là tia phân giác của góc vuông  .

Vậy 
	0,5

	Câu 4 (1 điểm)

	
	

Cho là các số dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của: .
	

	
	Ta có 


	0,25

	
	



Vì  là các số dương nên áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số  và  ta có 
	0,25

	
	Tương tự ta có: 



 
Do đó 


	



0,25

	
	
Dấu “=” xảy ra khi 


Vậy  khi 
	0,25

	
	
	



Lưu ý khi chấm bài:
- Trên đây chỉ là sơ lược các bước giải, lời giải của học sinh cần lập luận chặt chẽ, hợp logic. Nếu học sinh trình bày cách làm khác mà đúng thì vẫn được điểm theo thang điểm tương ứng.
- Với bài toán hình học nếu học sinh vẽ hình sai hoặc không vẽ hình thì không cho điểm phần tương ứng.





	

PHÒNG GD&ĐT TP BẮC GIANG
TRƯỜNG THCS SONG MAI
	ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Toán - Lớp: 8
Thời gian làm bài: 120 phút 


Câu 1. (2,0 điểm) 
a) Phân tích đa thức thành nhân tử: x3 – 19x + 30         


b) Cho x = by + cz ; y = ax + cz ; z = ax + by và x + y + z  0; xyz  0. 

            Chứng minh: = 2
Câu 2. (1,5 điểm)
a) Giải phương trình: 2(6x +7)2 (3x+ 4)(x + 1) – 12= 0
b) Tìm x, y nguyên thỏa mãn: x2 + 2y2 + 3xy – x – y + 3 = 0.
Câu 3. (3,0 điểm) 



a) Tìm sao cho chia hết cho đa thức 

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 



c) Chứng minh rằng:  chia hết cho  với mọi số nguyên lẻ .
  Câu 4. (3,0 điểm) 












Cho tam giác  vuông tại , đường cao . Gọi  là điểm đối xứng của  qua . Đường thẳng qua  song song với  cắt  và  lần lượt ở  và .

a) Chứng minh tứ giác  là hình thoi.


b) Chứng minh  vuông góc với 




c) Gọi  là trung điểm của , chứng minh rằng  vuông góc 
Câu 5. (0,5,0 điểm) 

Cho a, b là các số thực dương khác nhau. Chứng minh 


Từ đó chứng minh  với  
--------------------------- Hết ---------------------------


	

PHÒNG GD&ĐT TP BẮC GIANG
TRƯỜNG THCS SONG MAI
	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Toán - Lớp: 8



   Dưới đây chỉ là sơ lược các bước giải và thang điểm. Bài giải của học sinh cần chặt chẽ, hợp logic toán học. Nếu học sinh làm bài theo cách khác hướng dẫn chấm mà đúng thì chấm và cho điểm tối đa của bài đó. Đối với bài hình học nếu học sinh vẽ sai hình hoặc không vẽ hình thì không được tính điểm.
	Câu
	Hướng dẫn giải
	Điểm

	1
	a) x3 – 19x + 30  = x3- 4x -15x - 30
                        = x(x2 - 4) - (15x - 30)
                        = x(x - 2)(x + 2) - 15(x - 2)
                        = (x - 2)(x2 – 2x - 15)
                        = (x - 2)(x2 + 3x – 5x – 15x)
                      = (x - 2)(x + 3)(x - 5)
	0,25

0,25

0,25
0,25

	
	b) Ta có x = by + cz (1); y = ax + cz (2); z = ax + by (3)
Cộng vế với vế của (1) và (2) ta có: x + y = ax + by + 2cx = z + 2cz




Suy ra: 2cz = x + y – z  c = 1 + c = 



=




Tương tự: 1 + a  =    = 




                  1 + b =  = 







Vậy ++=++= = 2
	
0,25


0,25



0,25


0,25

	2
	a) Ta có: 2(6x +7)2 (3x+ 4)(x + 1) – 12 = 0


Đặt 6x + 7 = t, đẳng thức trên trở thành t2(t + 1)(t- 1) = 72

t2(t2 - 1) = 72


t4 - t2 - 72 = 0

(t2 +8)(t2- 9) = 0

t2 = 9 (Vì t2 + 8 dương)

t = 3 hoặc t = -3

Nếu t = 3 suy ra x = -

Nếu t = -3, suy ra x= - 


Vậy x= - hoặc x= - 
	

0.25


0.25







0.25

	
	 b) Ta có: x2 + 2y2 + 3xy - x - y + 3 = 0.


....... (x + y)(x + 2y - 1) = - 3
Vì x,y nguyên nên x + y và x + 2y - 1 là các ước của - 3.
Ta có bảng sau:
	x + y
	1
	-3
	-1
	3

	x + 2y -1
	-3
	1
	3
	-1

	x
	4
	-8
	-6
	6

	y
	-3
	5
	5
	-3


Vậy các cặp số nguyên (x; y) cần tìm là (4; 3), (-8;5), (-6; 5), (4; -3).
	
0.25

0.25




0.25

	3
	

a) ; 

Ta có 




Do chia hết cho đa thức nên  với  là đa thức





Với  ta được  hay 




Với   ta được  hay 


Khi đó ta có 

Vậy .
	


0, 5


0,25


0,25

	
	b) 




Min  khi 
	
0, 5


0,5

	
	
c) Ta có: 







	Vì  lẻ nên.

	Do đó 

       

       




	Vì  là tích của ba số nguyên liên tiếp nên  chia hết cho và .





	Mà ƯCLN nên  chia hết cho , suy ra  chia hết cho 



Vậy  chia hết cho  với mọi số nguyên lẻ .
	




0,5



0,25





0,25

	4
	[image: ]
	

	
	
a) Chứng minh được 


 mà 

Nên  là hình bình hành lại có 2 đường chéo vuông góc

Suy ra  là hình thoi.
	0,5
0, 5

0, 5

	
	
b) Sử dụng quan hệ từ vuông góc đến song song chứng minh được 

Chứng minh được M là trực tâm của 


Suy ra  vuông góc với 
	0,25
0,25
0,25

	
	c) Sử dụng kiến thức trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.

Suy ra được 

Mà 



	
0,25

0,25

025

	5
	
*) Cho a, b là các số thực dương khác nhau. Chứng minh 






*) Cho  Chứng minh rằng 
Áp dụng câu a ta có





 ( có 2019 phân số)


	
0,25













0,25




PGD&ĐT TP THANH HOÁ
	            TRƯỜNG THCS TRẦN MAI NINH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi có 01 trang
	             ĐỀ KHẢO SÁT CHỌN ĐỘI TUYỂN
       TOÁN 8 VÒNG II NĂM HỌC 2023 – 2024
                    Ngày thi 09 tháng 12 năm 2023                                            
Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề
                      


Bài 1: (4,0 điểm).
a) Phân tích đa thức: 8x3 + y3 + z3 – 6xyz  thành nhân tử.
b) Cho a + b = x + y và a2 + b2 = x2 + y2.
 Chứng minh: an + bn = xn + yn    (với mọi số tự nhiên n)
Bài 2: (4,0 điểm).

a) Với a, b là các số nguyên. Chứng minh rằng nếu  chia

hết cho 5 thì chia hết cho 5.







			b) Tìm phần dư của phép chia đa thức  cho  Biết rằng đa thức  chia cho  dư  và chia cho  dư .
Bài 3: (4,0 điểm).

a) Tìm x biết: 


b) Tìm các số nguyên  thỏa mãn   
Bài 4: (6,0 điểm).
1. Cho hình vuông ABCD. Vẽ tam giác AEB đều nằm trong hình vuông. Đường thẳng AE cắt BD ở F, DE cắt FC ở K. Chứng minh rằng:
a) Tam giác DFE cân.
b) K là trung điểm của CF. 
2. Cho tam giác IHK cân ở I đường cao IM. Trên tia đối của HM vẽ N sao cho H là trung điểm của MN. Vẽ MP vuông góc với IH. Gọi Q là trung điểm của IP. Chứng minh rằng: NP vuông góc với QM.
Bài 5: (2,0 điểm). 
Cho các số thực a,b,c dương thỏa mãn a2 + b2 + c2 = 3.

Chứng minh: 

---------------Hết----------------
      Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


PGD&ĐT TP THANH HOÁ
	            TRƯỜNG THCS TRẦN MAI NINH
        Biểu chấm gồm 02 trang

	                          HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU CHẤM 
    KHẢO SÁT CHỌN ĐỘI TUYỂN TOÁN 8 - VÒNG II
NĂM HỌC 2023 – 2024 




	Bài
		Nội dung cần đạt	
	Điểm

	Bài 1
4,0đ
	a) Phân tích đa thức: 8x3 + y3 + z3 – 6xyz  thành nhân tử.
	2,0

	
	
Ta có: 


	0,75
0,75
0,5

	
	b) Cho a + b = x + y và a2 + b2 = x2 + y2. Chứng minh: an + bn = xn + yn    (với mọi số tự nhiên n)
	
2,0

	
	

Xảy ra 2 trường hợp:
TH1: b = y khi đó a = x thì an + bn = xn + yn    
TH 2: a + x = b + y mà a + b = x + y => a = y và b = x
Khi đó an + bn = xn + yn    
Vậy với a + b = x + y và a2 + b2 = x2 + y2 thì an + bn = xn + yn   
(với mọi số tự nhiên n).
	
0,5





0,5

0,5

0,5

	Bài 2
4.0đ 
	

a) Với a, b là các số nguyên. Chứng minh rằng nếu  chia hết cho 5 thì  chia hết cho 5.
	
2,0

	
	
Ta có:

 

         (Vì 5 là số nguyên tố)


	
0,5

0,5

0,5

0,5

	
	






b) Tìm phần dư của phép chia đa thức  cho đa thức  Biết rằng đa thức  chia cho  dư  và chia cho  dư .

	
2,0

	
	


Do  là đa thức bậc hai nên phần dư của phép chia  cho  là một đa thức có bậc nhỏ hơn 2.

Gọi phần dư cần tìm là .

Ta có tồn tại các đa thức thỏa mãn:



 

Từ đó ta được

Vậy phần dư cần tìm là: .
	0,25


0,75














0,25
0,25

0,25
0,25

	Bài 3
4,0đ
	
a) Tìm x biết: 
	2,0

	
	
Vì 
Nên ta xét 2 trường hợp



TH1: Nếu  ta có 

TH2: Nếu x < 1 ta có 

 

Vậy 
	
0,25

0,75








0,75






0,25

	
	

b) Tìm các số nguyên  thỏa mãn   (1)
	2,0

	
	
Ta có: 

Ta thấy 





Vì  nên ta xét các trường hợp sau

+ TH1: 




Với , ta có 

 (t.m)

+ TH2. 

 (loại)


+ TH3.   (loại)


+ TH4.  


Với , ta có 

	


0,5



0,25





0,25



0,25

0,25
0,25

	Bài 4.1
4,0đ

	1. Cho hình vuông ABCD. Vẽ tam giác AEB đều nằm trong hình vuông. Đường thẳng AE cắt BD ở F, DE cắt FC ở K. Chứng minh rằng:
a) Tam giác DFE cân.
b) K là trung điểm của CF.  
	


4,0

	
	                                 
	

	Câu 1
4,0đ
	


a) Ta có  đều nên AB = AE =>  tại A 



 vuông cân tại A nên và 

c/m  tại A

Suy ra tại D.

	0,5

0,75

0,75

	
	
b) Vì 

Từ 
Từ C đường thẳng song song với AE cắt DK ở L.

Ta có 

Suy ra: đều

 
	

0,5



0,5

0,5

0,5

	Bài 4.2
2,0đ
	2. Cho tam giác IHK cân ở I đường cao IM. Trên tia đối của HM vẽ N sao cho H là trung điểm của MN. Vẽ MP vuông góc với IH. Gọi Q là trung điểm của IP. Chứng minh rằng: NP vuông góc với QM.

	2,0

	
	                            

	

	
	2.  Gọi O là trung điểm của PM=> OQ là đường trung bình của tam giác IMP 
=> OQ //IM
=> Mà IM vuông góc với HK=> OQ vuông góc với HK
=> Lại có  MP vuông góc với HI => O là trực tâm của tam giác QHM
=> HO vuông góc với QM.
Vì OH là đường trung bình của tam giác NMP nên OH // PN
NP vuông góc với QM.

	0,5

0,5

0,5


0,5


	Bài 5
2,0đ
	
Cho các số thực a,b,c dương thỏa mãn a2 + b2 + c2 = 3. Chứng minh rằng: 

	


	
	
Đặt 

Chứng minh được bất đẳng thức 













Vậy 
Dấu “=” xảy ra  a = b = c = 1
	


0,25



0,25


0,25

0,25

0,25



0,25

0,25


0,25




PGD&ĐT TP THANH HOÁ
	            TRƯỜNG THCS TRẦN MAI NINH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi có 01 trang
	             ĐỀ KHẢO SÁT CHỌN ĐỘI TUYỂN
       TOÁN 8 NĂM HỌC 2023 – 2024 (VÒNG I)
                     Ngày thi 02 tháng 12 năm 2023
Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề
                      



Bài 1: (4,0 điểm) 
a) Cho x – y = 2. Tính giá trị của biểu thức: M = 2( x3 – y3) – 3( x + y)2 


b) Cho  Chứng minh: 
Bài 2: (4,0 điểm) 
 	a) Tìm x biết: (x – 3)3 + (2x – 1)3 = (3x – 4)3 
b) Tìm a, b để đa thức f(x) = ax3 + bx2 + 5x – 50 chia hết cho đa thức 
g(x) = x2 + 3x – 10.
Bài 3: (4,0 điểm) 
  	a) Tìm số tự nhiên n để B = n3 – n2 – 7n + 10 là số nguyên tố.
  	b) Tìm n nguyên để C = n4 + 2n3 + 2n2 + n +7 là số chính phương
Bài 4: (6,0 điểm)
1) Cho tam giác ABC vuông tại A, O là trung điểm của BC. Vẽ tia Bx vuông góc với BC (Bx cùng phía với điểm A đối với đường thẳng BC). Qua A vẽ đường thẳng vuông góc với AO cắt Bx ở M. Đường thẳng qua O và song song với AB cắt AM ở D, AC ở F. Đường thẳng MO cắt AB ở E. 
     	a) Chứng minh rằng: EF = AO.
     	b) BD cắt CM ở I Chứng minh rằng: Ba điểm E, I, F thẳng hàng. 
2) Cho tam giác MNP có MN = 5cm, MP = 6cm, NP = 7cm. Gọi I là giao điểm của ba đường phân giác, G là trọng tâm của tam giác MNP. Chứng minh rằng: IG//MP
Bài 5: (2,0 điểm) 

Cho các số thực a, b, c thỏa mãn . Chứng minh rằng: 



---------------Hết----------------
      Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
	

PGD&ĐT TP THANH HOÁ
	            TRƯỜNG THCS TRẦN MAI NINH
        Biểu chấm gồm 02 trang

	                          HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU CHẤM 
    KHẢO SÁT CHỌN ĐỘI TUYỂN TOÁN 8 - VÒNG I
NĂM HỌC 2023 – 2024 




	Bài
		Nội dung cần đạt	
	Điểm

	Bài 1
4,0đ
	a) Cho x – y = 2. Tính giá trị của biểu thức: M = 2( x3 – y3) – 3( x + y)2 
	2,0

	
	Ta có: 
M = 2(x3 – y3) – 3(x + y)2 = 2(x – y)(x2 + xy + y2) – 3(x2 + 2xy+ y2)
M = (x – y)2 
Mà x – y = 2 nên M = (x – y)2 = 4.
Vậy với x – y = 2 thì M = 4.
	

0,5
0,5
0,5
0,5

	
	

b) Cho  Chứng minh: 
	

2,0

	
	

	
0,75


0,5


0,75

	Bài 2
4.0đ 
	a) Tìm x biết: (x – 3)3 + (2x – 1)3 = (3x – 4)3 
	2,0

	
	Đặt x – 3 = a; 2x – 1 = b thì 3x – 4 = a + b.
Ta có:



Vậy 
	





1,5




0,5

	
	b) Tìm a, b để đa thức f(x) = ax3 + bx2 + 5x – 50 chia hết cho đa thức 
g(x) = x2 + 3x – 10.
	
2,0

	
	Ta có: g(x) = (x +5)(x – 2)
f(x) chia hết cho g(x) nên f(x) = (x +5)(x – 2).k(x)
=> f(2) = 0 và f(-5) = 0
Từ f(2) = 0 => 8a + 4b + 10 – 50 = 0 => 2a + b = 10              (1)
Từ f(-5) = 0 => -125a + 25b – 25 – 50 = 0 =>  – 5a + b = 3    (2)
Từ (1) và (2) suy ra a = 1; b = 8
Vậy a = 1; b = 8  thì f(x) chia hết cho g(x). 
	0,25


0,75

0,25

0,25
0,25
   0,25

	Bài 3
4,0đ
	a) Tìm số tự nhiên n để B = n3 – n2 – 7n + 10 là số nguyên tố.
	2,0

	
	Ta có: B = (n – 2)(n2 + n – 5)
B là số nguyên tố nên (n – 2) và (n2 + n – 5) là ước của 1
+ Nếu (n – 2) = 1 thì n = 3 khi đó B = 7 (chọn)
Nếu (n – 2) = -1 thì n = 1 khi đó B = 3 (chọn)
Nếu n2 + n – 5 = 1 thì (n + 3)(n – 2) = 0
Với n là số tự nhiên nên n = 2 khi đó B = 0 (loại)
Vậy n = 3 và n = 1 thì B là số nguyên tố.
	
0,5


0,5

0,5

0,5

	
	b) Tìm n nguyên để C = n4 + 2n3 + 2n2 + n +7 là số chính phương
	2,0

	
	
Ta có: 

. Đặt n(n+1) = y ta có C = y2 + y + 7
Vì C là số chính phương nên


Vậy n = 2; n = - 3 thì C là số chính phương.
	


0,25


0,5



0,5





0,5



0,25

	



Bài 4.1
4,0đ

	1) Cho tam giác ABC vuông tại A, O là trung điểm của BC. Vẽ tia Bx vuông góc với BC (Bx cùng phía với điểm A đối với đường thẳng BC). Qua A vẽ đường thẳng vuông góc với AO cắt Bx ở M. Đường thẳng qua O và song song với AB cắt AM ở D, AC ở F. Đường thẳng MO cắt AB ở E. 
a) Chứng minh rằng: EF = AO.
b) BD cắt CM ở I Chứng minh rằng: Ba điểm E, I, F thẳng hàng. 
	


4,0

	
	                                 
	

	Câu 1
4,0đ
	1. a) Ta có: 

Mà OA=OB nên OM là trung trực của AB => OMAB tại E và EA= EB.

=>



OD // AB; ABAC=>ODAC tại F=> 

Mà 
=> AEOF là hình chữ nhật => AO = FE
	

0,5

0,5


1,0


	
	
1. b) Ta có cân ở O nên đường cao OD đồng thời là phân giác

=> và AD = CD.
Gọi giao điểm của AI và BC là H.


Từ IE//BC; EF//BC=> E, I, F thẳng hàng.
	

0,5



0,5


0,5


0,5



	Bài 4.2
2,0đ
	2) Cho tam giác MNP có MN = 5cm, MP = 6cm, NP = 7cm. Gọi I là giao điểm của ba đường phân giác, G là trọng tâm của tam giác MNP. Chứng minh rằng: IG//MP
	2,0

	
	                            
	

	
	2. Ta có: ND là phân giác của tam giác MNP


MI là phân giác của tam giác MND


Gọi K là trung điểm của MP. 


Vì G là trọng tâm của MNP nên 

Tù (1) và (2) Hay IG// MP
	

0,5



0,5



1,0


	Bài 5
2,0đ
	

Do:  
	
0,5

0,5

0,5


0,5






	PHÒNG GIÁO DỤC NGHI LỘC 
 TRƯỜNG THCS PHÚC THỌ
	ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: TOÁN 8
(Thời gian làm bài 120 phút)




Bài 1 (4,0 điểm)

	1) Tính giá trị biểu thức  

	2) Tính giá trị của biểu thức  tại x = 49
Bài 2 (4,0 điểm)

	1) Phân tích đa thức sau thành nhân tử  

	2) Tìm số tự nhiên n để  là số chính phương.
Bài 3 (5,0 điểm)	
	1)  Cho các số thực a, b, c thoả mãn abc = 1. Chứng minh rằng:

			 


	2) Cho a, b, c là các số nguyên thoả mãn . Chứng minh rằng: chia hết cho 6

	3) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thoả mãn  
Bài 4 (6,0 điểm)
	 1) Cho hình vuông ABCD trên các cạnh AB, BC, CD, DA lần lượt lấy các điểm M, N, P, Q sao cho AM = BN = CP = DQ.
           a) Chứng minh MNPQ hình vuông.
           b) Tìm vị trí của M, N, P, Q để diện tích tứ giác MNPQ đạt giá trị nhỏ nhất.
           2. Cho tam giác ABC (AB <AC), M là trung điểm của BC. Một đường thẳng qua
M và song song với phân giác của góc BAC cắt AC, AB lần lượt tại E, F.
Chứng minh CE = BF
Bài 5 (1,0 điểm): 

	Cho các số nguyên dương a và b thoả mãn  chia hết cho 5. Tìm số dư khi chia a - b cho 5
					 

	



		 Họ và tên thí sinh: ................................................................................................................
 		Số báo danh: .................................................Phòng.............................................................
	
	ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHẤM TOÁN 8




	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài1
(4,0 đ)


	

	
1,0

1,0

	
	2)  Ta có x = 49 nên x + 1 = 50 thay vào biểu thức B, ta được


	0,5
0,5
0,5
0,5

	Bài 2
(4,0 đ)
	
1)  

                              
	0,5

0,5

0,5

0,5


	
	
2) Đặt 

        
Do p, n là các số tự nhiên nên (p - n - 1) < (p + n + 1)

Khi đó  
Suy ra n = 8 (TM)
	0,25

0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,5

	Bài 3
(5,0 đ)
	
1)  


                                                  

                                                     (đpcm)
	0,5

0,5

0,5

	
	
2)  Ta có 

                  



Ta có ;   nên  

Xét 

                                      



Ta có ;  ; 

Nên  chia hết cho 6

Mà  (cm trên)

Vậy  (đpcm)
	

0,5




0,5


0,25


0,25

	
	
3) 



Trường hợp 1:  

Trường hợp 2:  
Vậy cặp số (x, y) là (2024, 2024); (-2022, -2020)
	


0,5

0,5


0,5


0,5

	Bài 4 (6,0 đ)
	1) 

	




0,5

	
	a) Chứng minh được MNPQ là hình vuông
	2,0

	
	


b)  nhỏ nhất khi  và chỉ khi  lớn nhất, mà  

Ta có  


 lớn nhất là , đạt được khi AM = MB
Vậy SMNPQ nhỏ nhất khi và chỉ khi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm
AB, BC, CD, DA.
	0,5


0,5



0,5

	
	2)


Gọi AD là phân giác của góc BAC

Ta có: AD // FM nên  

           ME // AD nên  

Do AD là phân giác nên ta có:  

Từ (1), (2), (3) suy ra , mà BM = CM nên BF = CE (đpcm)
	


0,5








0,25

0,25

0,5

0,5

	Bài 5
(1,0 đ)
	
Ta có  chia hết cho 5 nên ta được:

 chia hết cho 5

 chia hết cho 5

 chia hết cho 5

Đặt x = 2a + b + 3, y = b + 1 thì ta được  
+ Nếu y2 chia hết cho 5, khi đó x2 cũng phải chia hết cho 5. Từ đó ta có:

 

Suy ra 2(a - b) . Vậy số dư khi chia a - b cho 5 là 0
+ Nếu y2 chia 5 dư 1, thì x2 chia 5 phải dư 2. Vô lí
+ Nếu y2 chia 5 dư 4, thì x2 chia 5 phải dư 3. Vô lí
Kết luận: Vậy số dư khi chia a - b cho 5 là 0
	


0,25



0,25




0,25
0,25



Lưu ý : Nếu học sinh làm theo cách khác mà đúng thì cho điểm tối đa

	PHÒNG GD & ĐT QUẬN CẦU GIẤY
TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY
ĐỀ CHÍNH THỨC



	ĐỀ KIỂM TRA CLB VĂN HÓA LỚP 8

Môn kiểm tra: Toán
Ngày thi: 12/09/2023
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không tính thời gian phát đề)



Bài 1. (6,0 điểm) 

1. Cho biểu thức  

Chứng minh rằng 


2. Tìm  biết  
Bài 2. (3,0 điểm)









Cho đa thức  với  là các số nguyên,  Biết giá trị của đa thức tại  và  tỉ lệ với  và  Chứng minh rằng  chia hết cho 
Bài 3.  (4,0 điểm)

1. Chứng minh rằng 



2. Tìm các số hữu tỉ dương  thỏa mãn  là một lũy thừa của  
Bài 4. (6,0 điểm) 












Cho tam giác  vuông tại   đường cao   Dựng  tại   tại  Gọi  là giao điểm của  với 


1. Chứng minh rằng   và 







2. Gọi  là trung điểm của   là giao điểm của  và  Chứng minh rằng  và  




3. Gọi  là giao điểm của  và  Chứng minh rằng 
Bài 5. (1,0 điểm) 





Khi trên bảng ghi  số tự nhiên  cần xóa đi ít nhất bao nhiêu số để các số còn lại trên bảng có tính chất không có  số nào mà một trong  số đó bằng tích của  số còn lại.
-----------HẾT-----------
Họ và tên thí sinh: ……………………………………… Số báo danh: …………………….

	PHÒNG GD & ĐT QUẬN CẦU GIẤY
TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY
ĐỀ CHÍNH THỨC



	ĐÁP ÁN
ĐỀ KIỂM TRA CLB VĂN HÓA LỚP 8

Môn kiểm tra: Toán
Ngày thi: 12/09/2023
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không tính thời gian phát đề)


	BÀI
	Ý
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	1
	1
	

Cho biểu thức  Chứng minh rằng 
	3,0

	
	
	

	1,5

	
	
	

	1,0

	
	
	

	0,5

	
	2
	

Tìm  biết 
	3,0

	
	
	

VT > 0  VP > 0 
	1,0

	
	
	

	1,0

	
	
	

	0,5

	
	
	

	0,5

	2
	1
	








Cho đa thức  với  là các số nguyên,  Biết giá trị của đa thức tại  và  tỉ lệ với  và  Chứng minh rằng  chia hết cho 
	2,0

	
	
	

 
	0,5

	
	
	

	1,0

	
	
	

	   0,5

	
	
	


Do  là các số nguyên,  chia hết cho 
	

	3
	1
	
Chứng minh rằng: 
	2,0

	
	
	


=>

	1,0
1,0

	
	2
	


Tìm các số hữu tỉ dương  thỏa mãn  là một lũy thừa của 
	2,0

	
	
	


Có  với  là các số nguyên dương thỏa mãn  Khi đó, biểu thức đã cho viết lại thành 


	0,5

	
	
	








Từ yêu cầu bài toán ta có  chia hết cho  Suy ra  chia hết cho  Từ  chia hết cho  Hoàn toàn tương tự có  chia hết cho  Suy ra  Khi đó


	0,5

	
	
	









Gọi  là số tự nhiên mà  Ta có  Mặt khác có  Nếu  chia hết cho  Từ tính chất số chính phương khi chia cho  ta suy ra cả 4 số  đều là số chẵn. Điều này mâu thuẫn với  Do đó 
	0,5

	
	
	
Khi đó 
	0,5

	4
	1
	[image: ]I

	

	
	
	


Vì   suy ra  ( từ vuông góc đến song song) dẫn đến  ( hai góc so le trong)







Xét tam giác  và  ta có:   (giả thiết),  chung và . Suy ra  (cạnh huyền, góc nhọn) dẫn đến  (Cạnh tương ứng).
	2,0

	
	
	


Ta cũng có: ( hai góc so le trong) suy ra  (g.c.g) dẫn đến  (cạnh tương ứng).
	1,0

	
	2
	










Vì  là trung điểm của  và tam  giác  vuông tại   nên   suy ra tam giác  cân tại  nên  hay  ,lại có: ( đồng vị) suy ra  .
	0,5

	
	
	






Xét  và , ta có ,,  nên  (Cạnh góc vuông, góc nhọn)  nên  .
	1,0

	
	
	






Tam giác  và  có  chung, ,  nên  (c.g.c) dẫn đến .
	0,5

	
	3
	







Từ câu a suy ra  mà  (c.g.c) nên  suy ra  dẫn đến   hay  . Kết hợp với  suy ra  .
	0,5

	
	
	









Tam giác   có ,,  là giao điểm của  và  nên  là trực tâm của tam giác, dẫn đến  mà    suy ra  .

Từ đó suy ra 
	0,5

	5
	
	Khi trên bảng ghi 2023 số tự nhiên 1, 2, 3, …, 2023, cần xóa đi ít nhất bao nhiêu số để các số còn lại trên bảng có tính chất không có 3 số nào mà một trong 3 số đó bằng tích của 2 số còn lại.
	1,0

	
	
	Nếu xóa 43 số 2, 3, 4, …, 44 thì các số còn lại là 1, 45, 46, 47, …, 2023 vì xét 1 số bằng tích của 2 số khác nên ta không cần xét số 1
	0,5

	
	
	khi đó tích của 2 số khác 1 trong phần còn lại nhỏ nhất = 45*46 = 2070 nên chắc chắn không có số nào bằng tích của 2 số khác.
	0,5




	UBND HUYỆN ĐÔNG HƯNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	ĐỀ KHẢO SÁT CHỌN NGUỒN HỌC SINH GIỎI 
NĂM HỌC:  2023 - 2024
MÔN: TOÁN 8
(Thời gian làm bài: 120 phút)



Bài 1: (4,0 điểm). 

       a) Phân tích đa thức:   thành nhân tử.
       b) Tìm các cặp số [image: ] đồng thời thỏa mãn hai đẳng thức sau:

                         (1)  và  [image: ]  (2)
Bài 2: (3,5 điểm).  
a) 

Cho ba số thực  đôi một khác nhau, thỏa mãn . 


             Chứng minh rằng:    và  . 
b) 
Cho đa thức [image: ] thỏa mãn . 

Tính giá trị của biểu thức:  .
Bài 3: (3,5 điểm). 
a) 

Tìm  biết:   .
b) 

Tìm tất cả các số hữu tỉ  để  là số chính phương.
Bài 4: (2,0 điểm). 


       Cho  là hai số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức   .
Bài 5: (7,0 điểm).
1) 


Cho tam giác  nhọn,  = 450, các đường cao [image: ] cắt nhau tại [image: ]. Gọi [image: ] lần lượt là trung điểm của [image: ] và [image: ]. Gọi [image: ]  là giao điểm ba đường trung trực của tam giác .
a) Chứng minh rằng:  tứ giác [image: ] là hình vuông;
b) Chứng minh rằng:  ba đường thẳng [image: ] và [image: ] đồng quy;
c) Tính tỉ số diện tích tam giác [image: ] và diện tứ giác [image: ];
d) 
Chứng minh rằng: .
2) 


Cho hình thoi [image: ] có , [image: ] là một điểm thuộc cạnh[image: ] . Gọi [image: ]là giao điểm của hai đường thẳng [image: ] và [image: ]; [image: ] là giao điểm của [image: ] và [image: ]. Tính số .

---HẾT---
                           Lưu ý:  Học sinh không được sử dụng máy tính trong khi làm bài.

	UBND HUYỆN ĐÔNG HƯNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	HƯỚNG DẪN CHẤM
KHẢO SÁT CHỌN NGUỒN HỌC SINH GIỎI 
NĂM HỌC:  2023 - 2024
MÔN: TOÁN 8
(Gồm 06 trang)


Bài 1: (4,0 điểm). 

          a) Phân tích đa thức:  thành nhân tử.
          b) Tìm các cặp số [image: ] đồng thời thỏa mãn hai đẳng thức sau:

                         (1)  và  [image: ]  (2)
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
a
(1,0 đ)
	

	0,50

	
	   [image: ] 
	0,25

	
	   [image: ]
	0,25

	











b
(3,0 đ)
	
Theo ý a)  thì (1)  
	0,25
0,25

	
	Trường hợp 1:   [image: ] (3)
Thay [image: ] vào (2) thì được [image: ]
	0,25

	
	[image: ]
	0,25
0,25

	
	 Với [image: ] thay vào (3) thì [image: ] ;   Với [image: ] thay vào (3) thì [image: ] 
	0,25

	
	Trường hợp 2:   [image: ]
Kết hợp với (2) suy ra  [image: ] (5)
	0,25

	
	Giải (5) thì được [image: ] 
	0,25

0,25

	
	Với [image: ] thay vào (4) thì [image: ] 
Với [image: ] thay vào (4) thì [image: ]
	0,25

0,25

	
	

Vậy có  cặp giá trị  cần tìm là:
            [image: ]
	0,25


Bài 2: (3,5 điểm).  
a) 

Cho ba số thực  đôi một khác nhau, thỏa mãn . 


Chứng minh rằng:   và   
b) 
Cho đa thức [image: ] thỏa mãn . 

Tính giá trị của biểu thức:  .
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	







a
(2,0 đ)

	

Xét ba số thực  đôi một khác nhau, thỏa mãn . 

Ta có:   (1)
	
0,25

	
	

Từ   (2)
	0,25

	
	
Kết hợp (1) và (2) có  

Vậy đẳng thức  được chứng minh.
	0,25

	
	
Tương tự có  
	0,25

	
	
Do đó: 


	0,25

	
	



	0,25

	
	



	0,25

	
	





 (vì  đôi một khác nhau nên ). 

Vậy đẳng thức   được chứng minh.
	0,25

	






b
(1,5 đ)
	
Xét đa thức [image: ] thỏa mãn .


Xét đa thức  thỏa mãn 
	0,25

	
	
Ta có  
	0,25

	
	


Đa thức  là đa thức bậc ba, có hệ số của  bằng 1 và nhận  là các nghiệm.  

Suy ra 
	0,25

	
	
Ta có 
	0,25

	
	
 .


	0,25

	
	
Suy ra 

                

Vậy giá trị của biểu thức .
	0,25


Bài 3: (3,5 điểm). 
c) 

Tìm  biết:    
d) 

Tìm tất cả các số hữu tỉ  để  là số chính phương.
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	








a
(2,0 đ)
	
Ta có:  


	0,25

	
	

	0,25

	
	
Đặt 

Khi đó có 
	0,25

	
	

	0,25
0,25

	
	
Giải (1):    


	0,25

	
	
Giải (2):   


	0,25

	
	
Vậy 
	0,25

	
b
(1,5 đ)
	

Giả sử tồn tại số hữu tỉ  để  là số chính phương. 

Khi đó   [image: ] (1)
	0,25

	
	
Vì  (2)



Vì  do  nên từ (1) suy ra   (3)  

Từ (2) và (3)  
	0,25

	
	(1)[image: ]

Vì 

Mặt khác: 
	0,25

	
	Vì vậy có 2 trường hợp sau:
Trường hợp 1: [image: ] (thỏa mãn)
	0,25

	
	Trường hợp 2: [image: ] (thỏa mãn)
	0,25

	
	 Vậy tất cả các số hữu tỉ  x  cần tìm là  x = 1 và x = 0.
	0,25


Bài 4: (2,0 điểm). 


          Cho  là hai số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức   
	Nội dung
	Điểm

	

Xét  là hai số thực dương và 

  (1)
	0,25

	Đặt [image: ] với điều kiện [image: ]. 
	0,25

	

Thật vậy:  với  thì   
	0,25

	

 (1) trở thành  . Cần chứng minh  .
	0,25

	

Thật vậy:  vì  [image: ] nên   luôn đúng 
	0,5

	
Do đó (2) trở thành  (*)
	0,25

	
Dấu “=” xảy ra ở  (*)  . 


Vậy  khi và chỉ khi 
	0,25


Bài 5: (7,0 điểm).



 1) Cho tam giác  nhọn có , các đường cao [image: ] cắt nhau tại [image: ]. Gọi [image: ] lần lượt là trung điểm của [image: ] và [image: ]. Gọi [image: ] là giao điểm ba đường trung trực của tam giác .
e) Chứng minh rằng:  tứ giác [image: ] là hình vuông.
f) Chứng minh rằng:  ba đường thẳng [image: ] và [image: ] đồng quy.
g) Tính tỉ số diện tích tam giác [image: ] và diện tích tứ giác [image: ].
h) 
Chứng minh rằng: 
	Câu 1
	Nội dung
	Điểm

	



















Ý a
(2,0 đ)






	                                   [image: ]
            [image: ] 
	

	
	



Ta có  (1)  (do  là hai đường trung tuyến của các tam giác vuông  và )
	0,5

	
	
Tương tự có:  (2)
	0,25

	
	


Khẳng định được  hoặc  (3)
	0,25

	
	

Từ (1); (2) và (3)  tứ giác  là hình thoi (4)
	0,25

	
	




Có  vuông tại  có  nên vuông cân tại 
	0,25

	
	Chứng minh được [image: ] suy ra [image: ]
	0,25

	
	

Mà [image: ] , do đó(5)

Từ (4) và (5) suy ra tứ giác  là hình vuông (theo dấu hiệu nhận biết)
	0,25

	



Ý b
(1,5 đ)
	

Có (vì [image: ] là giao điểm ba đường trung trực của )




mà   là đường trung trực của đoạn thẳng  
	0,25

	
	

(vì cùng vuông góc với )
	0,25

	
	


Tương tự có   Tứ giác  là hình bình hành (DHNB)
	0,25

	
	


 Hai đường chéo  cắt nhau tại  là trung điểm của mỗi đường (6)
	0,25

	
	


Vì tứ giác  là hình vuông nên và  cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường (7)
	0,25

	
	



Từ (6) và (7)  ba đường thẳng  và  đồng quy tại điểm .
	0,25

	



Ý c
(1,0 đ)
	

Khẳng định được  và  đồng dạng với nhau.
	0,25

	
	
Do đó   (8)
	0,25

	
	


Lại có   vuông cân tại  nên  (9)
	0,25

	
	
Từ (8) và (9) suy ra  . Áp dụng tính chất tỉ lệ thức:


. Vậy .
	0,25

	



Ý d
(1,0 đ)
	

Chứng minh được  và  đồng dạng với nhau.
	0,25

	
	
 


Áp dụng bất đẳng thức  , dấu “=” xảy ra khi .


Có , do đó  (10)
	0,25

	
	





Dấu “=” ở (10)  xảy ra khi  vuông cân tại , điều này mâu thuẫn với giả thiết cho  nhọn có   .



Lại có   ( do  vuông cân tại )
	0,25

	
	
 (ĐPCM)
	0,25





  2. Cho hình thoi [image: ]  có  , [image: ] là một điểm thuộc cạnh[image: ]. Gọi [image: ] là giao điểm của hai đường thẳng [image: ] và [image: ]; [image: ] là giao điểm của [image: ] và [image: ]. Tính số đo .
	Câu 2
	Nội dung
	Điểm

	













1,5 đ
	                  [image: ]
	










	
	


Vì tứ giác  là hình thoi nên  ; 
	0,25

	
	


Gọi  là giao điểm của  và .

Có    (theo hệ quả Thales)  (1)
	

0,25

	
	
Có     (theo hệ quả Thales)  (2)
Từ (1) và (2)  [image: ] (3)	
	0,25

	
	





Trong hình thoi  có đường chéo  là tia phân giác của  nên . Lại có  cân tại 



Do đó  là tam giác đều  mà 


 kết hợp (3) 
	0,25

	
	



Xét  và  có:   và  


Do đó  và  đồng dạng (c.g.c)
	0,25

	
	
 Suy ra  ( hai góc tương ứng) 


Mà  ( tính chất góc ngoài tam giác )


Có   ( hai góc kề nhau).  Suy ra  


Mà  nên 


Lại có   (hai góc kề bù) nên .
	
0,25



Lưu ý :
        + Trên đây là các bước giải và biểu điểm tương ứng. Học sinh phải có lời giải chặt chẽ, chính xác mới được công nhận và cho điểm. Cách giải khác đúng, cho điểm thành phần tương ứng đáp án trên.
        + Bài 5 học sinh phải vẽ đúng hình. Điểm khảo sát là tổng các câu, không làm tròn.
                                     
--- HẾT ---

	PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỚI
ĐỀ CHÍNH THỨC
SBD: .......................................
	KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 6,7,8 NĂM HỌC 2023 - 2024
Khóa ngày 25 tháng 4 năm 2024
ĐỀ THI MÔN: TOÁN 8
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể giao đề)
Đề có 1 trang, gồm 5 câu


              

Câu 1 (2,0 điểm). Cho biểu thức 
a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn P.

b) Tìm x để .
Câu 2 (2,0 điểm).

a) Giải phương trình .

b) Cho hàm số bậc nhất  (m là tham số) có đồ thị là đường thẳng (d). Tìm điểm cố định mà đường thẳng (d) luôn đi qua với mọi m.
Câu 3 (1,5 điểm).
Một bà thầy bói chuẩn bị trong hộp kín các thẻ có kích thước và hình dạng giống nhau chỉ khác nội dung ghi trên thẻ. Cụ thể có 8 thẻ ghi “May Mắn”, 12 thẻ ghi “Tài Lộc” và 16 thẻ ghi “Vận Hạn”. Người tới xem bói được yêu cầu lấy ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ trong hộp.
a) Tính xác suất lấy được thẻ mỗi loại.
b) Thêm vào hộp một số thẻ ghi “May Mắn”, “Tài Lộc” và “Vận Hạn” sao cho khi người xem bói lấy ngẫu nhiên một thẻ thì xác suất chọn được một thẻ mỗi loại là không đổi. Hỏi bà thầy bói cần thêm ít nhất bao nhiêu thẻ mỗi loại? (Các tấm thẻ được thêm vào cũng có hình dáng, chất liệu giống các tấm thẻ ban đầu).
Câu 4 (3,5 điểm).
Cho hình vuông ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Trên cạnh AB lấy điểm M (MB < MA), trên cạnh BC lấy điểm N sao cho . Gọi E là giao điểm của AN với DC, K là giao điểm của ON với BE.
   a) Chứng minh: Tam giác MON vuông cân.
   b) Chứng minh: CK vuông góc với BE.
   c) Qua K vẽ đường thẳng song song với OM cắt BC tại H. 

       Chứng minh: .
Câu 5 (1,0 điểm).

Tìm các cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn . 

………………… HẾT …………………

	PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỚI
HƯỚNG DẪN CHẤM

	KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 6,7,8 NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: TOÁN 8
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Gồm có 05 trang)



	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2,0 đ)
	
a) ĐK XĐ: 
	0,25

	
	
    Với  ta có 


	0,25

	
	
     
	0,25

	
	
     
	0,25

	
	


b) Để thì  với ĐKXĐ

Hay 
	0,25

	
	
          
	0,25

	
	
         
	0,25

	
	
         


Với  thì .
	0,25

	Câu 2
(2,0 đ)
	
Ta có 

       
	0,25

	
	Đặt 6x + 7 = t. Ta có 


	0,25

	
	
     

     
	0,25

	
	
    

Vậy phương trình có tập nghiệm S = 
	0,25

	
	

b) Gọi điểm cố định mà đường thẳng (d) đi qua với mọi m là ta có: 
	0,25

	
	
        
	0,25

	
	

   
	0,25

	
	
Vậy với mọi m, đường thẳng (d) luôn đi qua một điểm cố định có tọa độ 
	0,25

	Câu 3
(1,5 đ)
	a) Trong hộp có tổng số thẻ là 8 + 12 + 16 = 36 (thẻ), các thẻ đều giống nhau về hình dạng và kích thước, nên khi lấy ngẫu nhiên 1 thẻ trong hộp thì số kết quả có thể xảy ra là 36.

Số kết quả thuận lợi để lấy được thẻ “May mắn” là 8, nên xác suất để lấy được thẻ “May mắn” là: 
	0,25

	
	
Số kết quả thuận lợi để lấy được thẻ “Tài lộc” là 12, nên xác suất để lấy được thẻ “Tài lộc” là: 
	0,25

	
	
Số kết quả thuận lợi để lấy được thẻ “Vận Hạn” là 16, nên xác suất để lấy được thẻ “Vận Hạn” là: 
	0,25

	
	b) Gọi số thẻ “May Mắn”, “Tài Lộc” và “Vận Hạn” cần thêm vào lần lượt là  ( là số nguyên dương), ta có:
Số lượng thẻ trong hộp sau khi thêm vào là: 
 (thẻ).
Khi đó: Xác suất để lấy được thẻ “May mắn” là:

Xác suất để lấy được thẻ “Tài lộc” là:

Xác suất để lấy được thẻ “Vận Hạn” là:

Vì sau khi thêm các thẻ để xác suất chọn được một thẻ mỗi loại là không đổi, nên theo câu a, ta có:





	0,25

	
	Từ (1) và (3) suy ra: 
Từ (1) và (2) suy ra: 
Từ (2) và (3) suy ra:  
Từ  suy ra  phải là số chẵn hay phải là số chẵn hay  ( là số nguyên dương). 
Từ   
Từ      
Khi đó ta có:  với  là số nguyên dương. Do số thẻ cần thêm vào là ít nhất nên
 , do đó: .
	0,25

	
	Thử lại ta có: 
Xác suất để lấy được thẻ “May mắn” sau khi thêm thẻ là:

Xác suất để lấy được thẻ “Tài lộc” sau khi thêm thẻ là:


Xác suất để lấy được thẻ “Vận hạn” sau khi thêm thẻ là:

Ta thấy xác suất chọn được một thẻ mỗi loại là không đổi theo yêu cầu bài toán. Vậy bà thầy bói cần thêm ít nhất 2 thẻ “May mắn”, 3 thẻ “Tài lộc” và 4 thẻ “Vận Hạn”.
	0,25

	Câu 4
(3,5 đ)
	[image: ]
Vẽ hình












	


0,5














	
	a) Vì ABCD là hình vuông nên 
	0,25

	
	 Vì 
	0,25

	
	Ta có BD là tia phân giác của 
Tương tự ta có: 
Do đó: 
	
0,25

	
	  Xét ∆OBM và ∆OCN có: OB = OC, 
      ,  (chứng minh trên)
=> ∆OBM = ∆OCN (c-g-c) => OM = ON 
  Xét ∆MON có OM = ON 
=> ∆MON vuông cân tại O.  
	


0,25

	
	b) Vì ∆OBM = ∆OCN nên MB = NC mà AB = BC
=>  AB – MB = BC – NC => AM = BN  =>   
	
0,25


	
	Lại có: AB // CD => AB // CE (vì E thuộc đường thẳng CD) =>  
Do đó:  => MN // BE => (2 góc đồng vị) 
Mà ∆MON vuông cân tại O nên  
	


0,25


	
	Xét ∆BNK và ∆ONC có (hai góc đối đỉnh),  
 =>∆BNK [image: dieu] ∆ONC (g - g) => 
	
0,25

	
	Xét ∆BNO và ∆KNC có 
=> ∆BNO [image: dieu] ∆KNC (c-g-c) => 
Vậy => CK vuông góc với BE.
	
0,25

	
	c) Vì KH // OM mà OK vuông góc với OM => OK vuông góc với KH =>  (vì N thuộc OK)
Lại có =>
=> 
	
0,25


	
	Xét ∆BKC có  => KN là phân giác trong của ∆BKC, mà KH vuông góc với KN => KH là phân giác ngoài của ∆BKC => 
Chứng minh tương tự ta có: 

	
0,5

	
	
Vây 

                                                              
	
0,25



	Câu 5
	

	
0,25


	
	

	
0,25

	
	



	
0,25


	
	


Vậy 
	0,25




Lưu ý: - Thí sinh diễn đạt cách khác nhưng đúng nội dung vẫn cho điểm tối đa.
	- Nếu học sinh không vẽ hình hoặc vẽ hình sai thì không chấm điểm bài hình.
……………………….. HẾT …………………………….

  Người duyệt đề						Người ra đề


Hoàng Ngọc Anh						Lê Văn Đẩu








	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN TƯ NGHĨA
ĐỀ CHÍNH THỨC




( Đề thi gồm 01 trang)
	KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP HUYỆN
Năm học:  2023 - 2024
Môn thi: Toán
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



Bài 1. (4,0 điểm)
1. 
Cho biểu thức . Chứng minh rằng A chia hết cho 6 với mọi số nguyên n   
2. 
Tìm số tự nhiên n để biểu thức  là số chính phương
 3.  Tìm các số nguyên dương a, b, c sao cho a2 = 2(b + c) và a3 + b3 +c3 = 3abc 
Bài 2. (5,0 điểm)

1.  Cho biểu thức:   
a) Rút gọn P.
b) Tìm tất cả các giá trị nguyên của a để P nhận giá trị nguyên.
2. Giải phương trình :   (x2 - 1)(x2 +4x + 3)  = 192
3. a. Một thùng mì mua gốc giá 80000 đồng, giá bán 88000 đồng. Hỏi tiền lãi một thùng là bao nhiêu phần trăm so với giá gốc? 
    b.  Khi mua 50 thùng thì được đại lý giảm giá 1% trên tổng số tiền trả. Hỏi người bán vẫn muốn lời 8000 đồng/ thùng thì phải bán với giá bao nhiêu một thùng?
Bài 3 (4 điểm):

1. Cho đa thức:  với a, b,c là các số thực. Biết đa thức H(x) chia cho đa thức x + 1 dư – 4 và chia cho đa thức x – 2 dư 5.  Tính giá trị của biểu thức:

 				.
2. Bốn bạn An , Bình , Nam và Hoa ngồi một cách ngẫu nhiên vào một cái bàn vuông , mỗi người ngồi một phía. Tính xác xuất để An và Nam ngồi đối diện nhau .
Bài 4. (5,0 điểm)

	Cho hình vuông có cạnh bằng a. Trên các cạnh AB, BC, CD, DA lấy lần lượt  các điểm E, F, G, H sao cho AE = BF = CG = DH. Gọi  M là giao điểm của CE và DF. 
a) Chứng minh: Tứ giác EFGH là hình vuông
b) 
Chứng minh : 
c) Xác định vị trí của điểm E trên cạnh AB để  diện tích hình vuông EFGH đạt giá trị nhỏ nhất.
Bài 5. (2,0 điểm) Cho tam giác ABC. Từ điểm M thuộc cạnh AC, kẻ các đường thẳng song song với các cạnh AB và BC cắt BC tại E và AB tại F. Hãy xác định vị trí của M trên AC sao cho hình bình hành BEMF có diện tích lớn nhất.
........... HẾT...............
( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. SBD .........)

HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài 1. (4,0 điểm)
1. 
Cho biểu thức . Chứng minh rằng A chia hết cho 6 với mọi số nguyên n   
2. 
Tìm số tự nhiên n để biểu thức  là số chính phương
3.  Tìm các số nguyên dương a, b, c sao cho a2 = 2(b + c) và a3 + b3 + c3 = 3abc 

	Câu
	Tóm tắt cách giải
	Điểm

	1
(1,5 điểm)
	
Cho biểu thức . Chứng minh rằng A chia hết cho 6 với mọi số nguyên n 





Ta có:  là tích của 3 số nguyên liên tiếp



và  
	

0,5

0,5


0,5

	2
(1,5 điểm)
	


Để biểu thức  là số chính phương thì  với 


, đặt 



Mà 



Ta lại có 


Vậy  thì  là số chính phương.
	

0,5


0,5




0,5

	3
(1điểm)
	a3 + b3 + c3 = 3abc =>( a + b + c)(a2 + b2 + c2 - ab -bc - ca)=0
=> a2 + b2 + c2 - ab -bc - ca = 0 (  vì a,b,c >0)
=> (a - b)2 + (b - c)2 + (c - a)2 = 0
=> a = b =c 
Ta có :  a2 = 2(b + c) => a2 = 4a => a =4 ( vì a>0)
=> b + c =  8 =>  a = b =c = 4 
Vậy a = b = c = 4
	

0,5


0,5




Bài 2. (5,0 điểm)
1.  Cho biểu thức: 
c) Rút gọn P.
d) Tìm tất cả các giá trị nguyên của a để P nhận giá trị nguyên.
2. Giải phương trình :   (x2 - 1)(x2 +4x + 3)  = 192
3. a. Một thùng mì mua gốc giá 80000 đồng, giá bán 88000 đồng. Hỏi tiền lãi một thùng là bao nhiêu phần trăm so với giá gốc? 
    b.  Khi mua 50 thùng thì được đại lý giảm giá 1% trên tổng số tiền trả. Hỏi người bán vẫn muốn lời 8000 đồng/ thùng thì phải bán với giá bao nhiêu một thùng?

	Câu
	Tóm tắt cách giải
	Điểm

	



1
(2,0 điểm)

	ĐKXĐ: a ≠ ± 2
 
= 
= 
=  = .
	0,25




0,75

	
	Ta có: P =  = 2 - .
Để P nhận giá trị nguyên thì 4  (a + 2).
Suy ra (a + 2)  {±1; ±2; ±4}
Ta có bảng sau: 
	a + 2
	-4
	-2
	-1
	1
	2
	4

	a
	-6
	-4
	-3
	-1
	0
	2 (L)


Vậy, a  {-6; -4; -3; -1; 0}.
	
0,5



0,5



	
2
(1,5 điểm)

	(x2 – 1)(x2 + 4x + 3) = 192
(x + 1)2(x – 1)(x + 3) = 192
(x2 + 2x + 1)(x2 +2x - 3)=192
	0,5

	
	Đặt a  = x2 + 2x + 1 (a≥ 0), phương trình trở thành:
a(a - 4) = 192
a2 – 4a + 4 = 196
(a - 2)2 = 196
 a = 16 ;  (vì a ≥ 0)
	0,5

	
	Suy ra x2 + 2x + 1  = 16, do đó x = 3 hoặc x = -5
Vậy S = {-5; 3}.
	0,5

	3 
( 1,5 điểm)
	a. Phần trăm tiền lãi so với giá gốc là 8000:80000.100% = 10%.
b. Khi mua 50 thùng thì được đại lý giảm giá 1% trên tổng số tiền trả. Vậy một thùng  được giảm giá 1% so với lúc đầu.
Gọi x (đồng) là số tiền bán một thùng (chưa giảm giá) mà vẫn lời 8000 đồng (x>0).
Số tiền được giảm 1% là 1%.x = 0.01x đồng.
Số tiền bán một thùng (đã giảm giá) là x-0,01x = 0.99x đồng.


Theo đề bài ta có 0.99.x = 88000  x 88889 (thỏa mãn).
Vậy người bán vẫn muốn lời  8000 đồng mỗi thùng thì phải bán với giá 88.889 đồng một thùng.
	0,5







0,5




0,5




Bài 3 (4 điểm):

1. Cho đa thức:  với a, b,c là các số thực. Biết đa thức H(x) chia cho đa thức x + 1 dư – 4 và chia cho đa thức x – 2 dư 5.  Tính giá trị của biểu thức:

 				.
2. Bốn bạn An , Bình , Nam và Hoa ngồi một cách ngẫu nhiên vào một cái bàn vuông , mỗi người ngồi một phía. Tính xác xuất để An và Nam ngồi đối diện nhau .

	Câu
	Tóm tắt cách giải
	Điểm

	1







	
Đa thức f(x) chia cho đa thức x + 1 dư – 4 nên (1)

Đa thức f(x) chia cho đa thức x - 2 dư 5 nên(2)
Từ (1) và (2)




Vậy :
		
0.75



0,75
0,5


	2
	Đánh số 1,2,3 và 4 theo chiều kim đồng hồ . Khi đó , vị trí số 1 đối 
diện với vị trí số 3 và vị trí số 2 đối diện với vị trí số 4.
Đầu tiên , có tất cả 4.3.2.1 =24 cách ngồi  của bốn bạn An , Bình , Nam  và Hoa
	
     1



	
	Để An và Nam ngồi đối diện nhau thì An  và Nam phải ngồi ở vị trí số 1 và 3 hoặc vị trí số 2 và 4 . 
Có 4 cách ngồi để An và Nam ngồi đối diện nhau là  . 

Xác xuất cần tìm là 
	
1



Bài 4. (5 điểm)

	Cho hình vuông có cạnh bằng a. Trên các cạnh AB, BC, CD, DA lấy lần lượt  các điểm E, F, G, H sao cho AE = BF = CG = DH. Gọi  M là giao điểm của CE và DF. 
a. Chứng minh: Tứ giác EFGH là hình vuông

b. Chứng minh : CE vuông góc với DF và 
c. Xác định vị trí của điểm E trên cạnh AB để  diện tích hình vuông EFGH đạt giá trị nhỏ nhất.











	Câu
	Tóm tắt cách giải
	Điểm

	
	[image: ]
	0,5

	a
	* Chứng minh 4 tam giác AHE; BEF; CFG; DGH bằng nhau ( c-g-c) 
=> HE = EF = FG = GH 
=> EFGH là hình thoi



*  mà 

=> 

Hình thoi EFGH có  nên EFGH là hình vuông
	
0,5


0,5
0,5

	b
	

 mà vuông tại C nên:


vuông tại M hay               

* 

*
Mà CF = GD

=>
	

0,5


0,5




0,5

	c
	Đặt AE =x => AH = a – x 





Dấu bằng xảy ra khi 
Khi đó: E là trung điểm của AB
Vậy diện tích hình vuông EFGH đạt giá trị nhỏ nhất khi E là trung điểm của AB
	
0,5


0,5



0,5




Bài 5. (2,0 điểm) Cho tam giác ABC. Từ điểm M thuộc cạnh AC kẻ các đường thẳng song song với các cạnh AB và BC cắt BC tại E và AB tại F. Hãy xác định vị trí của M trên AC sao cho hình bình hành BEMF có diện tích lớn nhất.

	Câu
	Tóm tắt cách giải
	Điểm

	
	[image: ]
	






	
	

Ta có tứ giác BEMF là hình bình hành. Kẻ AHBC, AH cắt MF tại I, AI. Gọi S’ là diện tích hình bình hành BEMF và S là diện tích tam giác ABC


và 

Ta có 

Đặt  và MC = y

Vì MF//BC nên ta có: 

Thay vào (1) ta có: 

Vì x,y là 2 số không âm nên ta có: 




  là lớn nhất

Dấu ”=” xảy ra khi x=y, tức khi M là trung điểm của cạnh AC thì diện tích hình bình hành BEMF đạt giá trị lớn nhất là  không đổi
	




0,5



0,5




0,5





0,5


Ghi chú :
	+ Mỗi bài toán có thể có nhiều cách giải, học sinh giải cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa theo từng câu, từng bài. Tổ chấm cần thảo luận thống nhất biểu điểm chi tiết cho các tình huống làm bài của học sinh.
	+ Điểm từng câu và toàn bài không làm tròn số.

HẾT

	       
TRƯỜNG THCS CÔNG LIÊM 



	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2023-2024
MÔN THI: TOÁN – LỚP 8
               Ngày thi: Ngày     /01/2024
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề có 01 trang, gồm 05 câu)




Câu 1: (4,0 điểm)   Cho biểu thức: 
a. Rút gọn biểu thức P.

b. Tìm x  Z để P có giá trị nguyên.

c. Tìm x để P  1.
Câu 2 ( 4,0 điểm ): 

     a) Giải phương trình sau: 
     b) Tìm các số nguyên x, y  thỏa mãn :  5x2 – xy – 2y = 17
Câu 3 ( 4,0 điểm ): 
     a) Cho a + b + c = 1 và a2 + b2 + c2 = 1. 

Chứng minh rằng nếu    thì  xy + yz + xz = 0.


     b) Cho A =   (với  n > 1). Chứng minh A không phải là số chính phương.

     c) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ta có .
Câu 4 ( 6,0 điểm ):  Cho hình thang ABCD . Gọi O là giao điểm của AC với BD và I là giao điểm của DA với CB. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD.
1. Chứng minh: .
1. Chứng minh: Bốn điểm  thẳng hàng.
1. Giả sử  và diện tích hình thang ABCD bằng S. Hãy tính diện tích tứ 
giác IAOB theo S.

Câu 5 ( 2,0 điểm ):  Cho a, b, c là các số thực dương thay đổi thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:     




	Câu
	Nội dung 
	Điểm

	1
(4,0đ)
	
a. ĐKXĐ:  

Ta có: 

              

             


Vậy với  ta có .
	
0,5



0,5


0,5

	
	
b. Ta có:  


 Ư(2) mà Ư(2) =  . 

Từ đó suy ra .

Kết hợp với ĐKXĐ được x.
	
0,5

0,5

0,25

	
	
c.  



Mà x – 1 < x + 1 nên x – 1 < 0 và x + 1  0  và  


Kết hợp với ĐKXĐ được  và 
 
	
0,5
0,5

0,25

	Câu 2. 
(4 điểm)  


	a)



  Đặt t = x2 -2x + 3 = ( x-1)2 +2. Với  

Phương trình đã cho trở thành:                                  
Kết hợp với ĐK  ta được t = 2
Do đó ta có: ( x-1)2 +2 =2 =>  ( x-1)2 = 0.   => x = 1
Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 1

	

0,5



0,5


0,5

0,5

	
	b)  5x2 – xy – 2y = 17

=> y(x + 2) = 5x2 – 17 => 

x, y nguyên suy ra x + 2 là ước của 3 => 
Từ đó tìm được các cặp (x,y) = (-3,-28); (-1,-12); (-5,-36); (1,-4)
	

0,5

0,5
1

	

Câu 3.
(4 điểm)

	a) Từ a + b + c = 1 Bình phương hai vế suy ra    ab + bc + ca = 0

Đặt   => x = ka, y = kb, z = kc 
=>  xy + yz + xz  = k2(ab + bc + ca) = 0.
	0,5
0,5


0,5

	
	b)Biến đổi 

A = n6 – n4 + 2n3 + 2n2  = n2(n4 – n2 + 2n + 2) = ... =  

với n N, n > 1 thì n2 – 2n + 2 = (n – 1)2 + 1 > (n – 1)2 

và  n2 – 2n + 2 = n2 – 2(n – 1) < (vì n – 1 > 0)
Vậy  (n – 1)2 < n2 – 2n + 2 < n2 => n2 – 2n + 2 không là số chính phương 

 A không là số chính phương

	

0,5


0,5



0,5

	
	
c) 

	Vì nên ta có điều phải chứng minh
	


Câu 4:
a) Chứng minh: .
Chứng minh được:  đồng dạng với 
Suy ra 
Chứng minh được:  đồng dạng với 
Suy ra 
Từ  và  suy ra 

b) Chứng minh: Bốn điểm  thẳng hàng.
Ta có:  và  ( vì )
Từ  và  suy ra  đồng dạng với 
Do đó . Suy ra  thẳng hàng 
Ta lại có:  và 
Từ  và  suy ra  đồng dạng với 
Do đó . Suy ra  thẳng hàng 
Từ  và  suy ra bốn điểm  thẳng hàng.
c) Giả sử  và diện tích hình thang ABCD bằng S. Hãy tính diện tích tứ 
giác IAOB theo S
Ta có  
Ta lại có 
Do đó 
Mặt khác 
Từ  và  suy ra .
Câu 5. 
	
	Kết hợp với giả thiết ta có

 
          
	0,5

	
	Áp dụng bất đăngr thức Cauchy ta có 	    	 



Suy ra                          

	0,25

	
	Do đó



	0,25

	
	
Đặt . 


          Từ giả thiết , do đó ta được 

	0,25

	
	Bất đẳng thức trên trở thành 



Bất đẳng thức cuối cùng luôn đúng do . Vậy 



	0,25

	
	
  Suy ra  P= 
	0,25

	
	
dấu đẳng thức xẩy ra tại  và giá trị nhỏ nhất của P là 4
	0,25



	         UBND HUYỆN YÊN ĐỊNH
TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH KIÊN



	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2023-2024
MÔN THI: TOÁN – LỚP 8
               Ngày thi: Ngày 03/12/2023
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề có 01 trang, gồm 05 câu)


Câu I: (4 điểm).


1. Cho biểu thức: P =      (với x1).
a) Rút gọn P;
b) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức P nhận giá trị nguyên.



2. Cho  với  đôi một khác nhau và khác không. Tính giá trị của biểu thức .
Câu II: (4 điểm). 
1.  Tìm nghiệm của đa thức: 2(6x +7)2 (3x+ 4)(x + 1) – 12.


2. Tìm x, y thỏa mãn đồng thời các đẳng thức sau:  và .
Câu III: (4 điểm).
1.  Tìm x, y nguyên thỏa mãn: x2 + 2y2 + 3xy – x – y + 3 = 0.







2.  Cho số tự nhiên  và số nguyên tố thỏa mãn chia hết cho  đồng thời chia hết cho . Chứng minh rằng  là một số chính phương.
Câu IV: (6 điểm).
Cho tam giác ACB vuông tại C, đường cao CH. Gọi  E, F lần lượt là giao điểm của ba đường phân giác trong các tam giác ACH, BCH. Gọi M là giao điểm của BF và CE, N là giao điểm của AE và CF. Đường thẳng EF lần lượt cắt AC, BC tại P, K.

1. Chứng minh MCF vuông cân và 
2. Gọi I là giao điểm của AE và BF. Gọi T, Q lần lượt là hình chiếu của I trên AC, BC. Chứng minh tứ giác ETQF là hình bình hành.


3. Chứng minh  (Ký hiệu là diện tích của các tam giác ACB và CPK)
Câu V: (2 điểm).

 Cho các số dương a, b , c thỏa mãn a2 + b2 + c2 = 3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:    
----------------- HẾT --------------------

 (
HƯỚNG DẪN CHẤM
)
	CÂU
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	

Cho biểu thức: P =      (với x1).
	

	4đ
	1a
	 a) Rút gọn P

Với x  1 ta có: 


P =      


 : 


 : 


 . 

P = 


Vậy  thì   
	



0.5


0.5


0.5



0.5

	
	1b
	b) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức P nhận giá trị nguyên


Với  thì  

Để P nhận giá trị nguyên khi x nguyên thì: 

Suy ra Ư(18).



Vì  nên  = 9 hoặc  = 18.

- Nếu  = 9 thì x = 0 (thỏa  mãn ĐKXĐ).


- Nếu  = 18 thì x2 = 9(thỏa mãn ĐKXĐ).
Thử lại thấy x = 0 và x = 3 thì P không có giá trị nguyên (loại).
Khi x = -3 thì P = 0 (thỏa mãn).
Vậy với x = -3 thì P nhận giá trị nguyên.
	



0.25

0.25

0.25

0.25

	
	2
	


Cho với  đôi một khác nhau và khác không. Tính giá trị của biểu thức .
Ta có

 


Mà , suy ra: 

 



Từ  và  ta được 

Vậy 
	





1,0
0.5


0.5

	II
	
	Tìm nghiệm của đa thức: 2(6x +7)2 (3x+ 4)(x + 1) – 12.
	

	







4 đ
	

1
	 Ta có: 2(6x +7)2 (3x+ 4)(x + 1) – 12 = 0


Đặt 6x + 7 = t, đẳng thức trên trở thành t2(t + 1)(t- 1) = 72

t2(t2 - 1) = 72


t4 - t2 - 72 = 0

(t2 +8)(t2- 9) = 0

t2 = 9 (Vì t2 + 8 dương)

t = 3 hoặc t = -3

Nếu t = 3 suy ra x = -

Nếu t = -3, suy ra x= - 


Vậy đa thức đã cho có 2 nghiệm là - và - 
	

0.5


0.5


0.25
0.25

	
	2
	

 2. Tìm x, y thỏa mãn đồng thời các đẳng thức sau:  và .
	

	
	
	
   Ta có:   



+)  thay vào  ta được 













+)  thay vào , ta được 



+) 



 (không thỏa mãn ).


Vậy các cặp số (x; y) thỏa mãn bài toán  là:  và .
	



0.25


0.5

0.5

0.5
0,25

	III
	
	
	

	



4đ
	1
	 1. Tìm x, y nguyên thỏa mãn: x2 + 2y2 + 3xy – x – y + 3 = 0.
Ta có: x2 + 2y2 + 3xy - x - y + 3 = 0.


....... (x + y)(x + 2y - 1) = - 3
Vì x,y nguyên nên x + y và x + 2y - 1 là các ước của - 3.
Ta có bảng sau:
x + y	1	-3	-1	3
x + 2y -1	-3	1	3	-1
x	4	-8	-6	6
y	-3	5	5	-3
Vậy các cặp số nguyên(x; y) cần tìm là (4; 3), (-8;5), (-6; 5), (4; -3).

	

0.5
0.25



0.75

0.25

	
	2
	






2. Cho số tự nhiên  và số nguyên tố thỏa mãn chia hết cho  đồng thời chia hết cho . Chứng minh rằng  là một số chính phương.
	



	
	
	   

Ta có: 

 Lại có 


 Do đó  Không chia hết cho (2)

 Từ (1) và (2) suy ra: (3)


 Vì  nên (4)

 Từ (3) và (4)Suy ra: (*)
 Mặt khác: 



 Vì 

 Nên (**)

 Từ (*) và (**) suy ra: 

 Khi đó: 

 Suy ra: 

 Vậy  là số chính phương (đpcm)
	
0.25

0.25

0.25



0.25

0.25

0.25


0.25

0.25

	IV
	
	Cho tam giác ACB vuông tại C, đường cao CH. Gọi  E, F lần lượt là giao điểm của ba đường phân giác trong các tam giác ACH, BCH. Gọi M là giao điểm của BF và CE, N là giao điểm của AE và CF. Đường thẳng EF lần lượt cắt AC, BC tại P, K.

1. Chứng minh MCF vuông cân và 
2. Gọi I là giao điểm của AE và BF. Gọi T, Q lần lượt là hình chiếu của I trên AC, BC. Chứng minh tứ giác ETQF là hình bình hành.


3. Chứng minh  (Ký hiệu là diện tích của các tam giác ACB và CPK)

	

	6đ
	
	Vẽ hình chính xác, ghi GT, KL đúng và đầy đủ.

	


	
	1
	
1) Chứng minh MCF vuông cân tại M và 
	2,0

	
	
	Vì CE, CF lần lượt là tia phân giác các góc ACH, BCH nên :
 Vì BF, CF lần lượt là tia phân giác các góc HBC, BCH nên :

Từ (1) và (2) suy ra: . Suy ra tam giác MCF vuông cân tại M (đpcm).
Chứng minh tương tự ta cũng có tam giác NCE vuông cân tại N. Suy ra hai tam giác MCF và NCE là các tam giác vuông tại M, N.

Hai tam giác vuông MCF và NCE có chung góc nhọn MCF nên đồng dạng với nhau (g.g). Suy ra: 
	

0,5

0.5
0.25
0.25



0,5

	
	2
	
2) Gọi I là giao điểm của AE và BF. Gọi T, Q lần lượt là hình chiếu của I trên AC, BC. Chứng minh tứ giác ETQF là hình bình hành.	Ta có OAC = OMC  OA = OM và AC = CM 

Vì nên I là trực tâm của tam giác CEF. Suy ra: 
Vì AE và BF là các tia phân giác các góc ABC, ACB nên I cũng là giao điểm ba đường phân giác trong tam giác ACB. Suy ra IT = IQ.


Tứ giác CTIQ có ba góc vuông nên là hình chữ nhật. Hình chữ nhật CTIQ có hai cạnh bên bằng nhau IT = IQ nên là hình vuông. Suy ra 


Xét hai tam giác CMI và FME có CM = FM ( vì tam giác MCF cân tại M), , MI = ME (vì tam giác MIE vuông cân tại M). .Suy ra EF = CI (2)
Từ (1), (2) suy ra EF = TQ. Mặt khác EF // TQ ( do cùng vuông góc với CI). Do đó tứ giác ETQF có hai cạnh đối song song và bằng nhau. Vậy tứ giác ETQF là hình bình hành.
	



0.5



0,5


0,5


0,5

	
	3
	

3) Chứng minh  ( kí hiệu là diện tích của các tam giác ACB và CPK)
Tam giác vuông CPK có tia phân giác góc PCK vuông góc với cạnh PK nên là tam giác vuông cân tại P. Do đó: 
Xét tam giác CEP và tam giác CEH có: , CE là cạnh chung, . Do đó: 

Từ (3) và (4) suy ra: 


Xét hai tam giác ACH và CBH có  ( do cùng phụ với góc ACH). Do đó: 

Ta luôn có Do đó: 



Từ (5), (6), (7) 	
	


0,5




0,5




0,5




0,5

	V
	
	Cho các số dương a, b , c thỏa mãn a2 + b2 + c2 = 3. 

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:  
	

	2đ
	
	
+) Chứng minh được BĐT phụ  (*)  (a, b, x, y > 0), đẳng thức xảy ra khi ay = bx.

Ta có: . Đẳng thức xảy ra khi b = c (1)
Áp dụng bất đẳng thức (*) ta có:


Đẳng thức xảy ra khi: b(a2 + c2) = c(a2 + b2)  



a2(b – c) – bc(b – c) = 0(b – c)(a2 – bc) = 0   (2)

Từ (1) và (2) suy ra:  
Đẳng thức xảy ra khi b = c.


Tương tự ta có: . Đẳng thức xảy ra khi a = c;    .                           Đẳng thức xảy ra khi a = b;    
Cộng vế với vế của 3 bất đẳng thức ta được:


Suy ra 

Đẳng thức xảy ra khi: 


Vậy MaxA = 
	


0.25


0.25


0.25


0.25


0.25

0.25



0.25






0.25


Chú ý: 
1. Thí sinh có thể làm bài bằng cách khác, nếu đúng vẫn được điểm tối đa.
2. Nếu thí sinh chứng minh bài hình mà không vẽ hình thì không chấm điểm bài hình.



	PHÒNG GIÁO DỤC NGHI LỘC 
 TRƯỜNG THCS PHÚC THỌ
	ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: TOÁN 8
(Thời gian làm bài 120 phút)




Bài 1 (4,0 điểm)

	1) Tính giá trị biểu thức  

	2) Tính giá trị của biểu thức  tại x = 49
Bài 2 (4,0 điểm)

	1) Phân tích đa thức sau thành nhân tử  

	2) Tìm số tự nhiên n để  là số chính phương.
Bài 3 (5,0 điểm)	
	1)  Cho các số thực a, b, c thoả mãn abc = 1. Chứng minh rằng:

			 


	2) Cho a, b, c là các số nguyên thoả mãn . Chứng minh rằng: chia hết cho 6

	3) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thoả mãn  
Bài 4 (6,0 điểm)
	 1) Cho hình vuông ABCD trên các cạnh AB, BC, CD, DA lần lượt lấy các điểm M, N, P, Q sao cho AM = BN = CP = DQ.
           a) Chứng minh MNPQ hình vuông.
           b) Tìm vị trí của M, N, P, Q để diện tích tứ giác MNPQ đạt giá trị nhỏ nhất.
           2. Cho tam giác ABC (AB <AC), M là trung điểm của BC. Một đường thẳng qua
M và song song với phân giác của góc BAC cắt AC, AB lần lượt tại E, F.
Chứng minh CE = BF
Bài 5 (1,0 điểm): 

	Cho các số nguyên dương a và b thoả mãn  chia hết cho 5. Tìm số dư khi chia a - b cho 5
					 

	



		 Họ và tên thí sinh: ................................................................................................................
 		Số báo danh: .................................................Phòng.............................................................
	
	ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHẤM TOÁN 8




	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài1
(4,0 đ)


	

	
1,0

1,0

	
	2)  Ta có x = 49 nên x + 1 = 50 thay vào biểu thức B, ta được


	0,5
0,5
0,5
0,5

	Bài 2
(4,0 đ)
	
1)  

                              
	0,5

0,5

0,5

0,5


	
	
2) Đặt 

        
Do p, n là các số tự nhiên nên (p - n - 1) < (p + n + 1)

Khi đó  
Suy ra n = 8 (TM)
	0,25

0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,5

	Bài 3
(5,0 đ)
	
1)  


                                                  

                                                     (đpcm)
	0,5

0,5

0,5

	
	
2)  Ta có 

                  



Ta có ;   nên  

Xét 

                                      



Ta có ;  ; 

Nên  chia hết cho 6

Mà  (cm trên)

Vậy  (đpcm)
	

0,5




0,5


0,25


0,25

	
	
3) 



Trường hợp 1:  

Trường hợp 2:  
Vậy cặp số (x, y) là (2024, 2024); (-2022, -2020)
	


0,5

0,5


0,5


0,5

	Bài 4 (6,0 đ)
	1) 

	




0,5

	
	a) Chứng minh được MNPQ là hình vuông
	2,0

	
	


b)  nhỏ nhất khi  và chỉ khi  lớn nhất, mà  

Ta có  


 lớn nhất là , đạt được khi AM = MB
Vậy SMNPQ nhỏ nhất khi và chỉ khi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm
AB, BC, CD, DA.
	0,5


0,5



0,5

	
	2)


Gọi AD là phân giác của góc BAC

Ta có: AD // FM nên  

           ME // AD nên  

Do AD là phân giác nên ta có:  

Từ (1), (2), (3) suy ra , mà BM = CM nên BF = CE (đpcm)
	


0,5








0,25

0,25

0,5

0,5

	Bài 5
(1,0 đ)
	
Ta có  chia hết cho 5 nên ta được:

 chia hết cho 5

 chia hết cho 5

 chia hết cho 5

Đặt x = 2a + b + 3, y = b + 1 thì ta được  
+ Nếu y2 chia hết cho 5, khi đó x2 cũng phải chia hết cho 5. Từ đó ta có:

 

Suy ra 2(a - b) . Vậy số dư khi chia a - b cho 5 là 0
+ Nếu y2 chia 5 dư 1, thì x2 chia 5 phải dư 2. Vô lí
+ Nếu y2 chia 5 dư 4, thì x2 chia 5 phải dư 3. Vô lí
Kết luận: Vậy số dư khi chia a - b cho 5 là 0
	


0,25



0,25




0,25
0,25



Lưu ý : Nếu học sinh làm theo cách khác mà đúng thì cho điểm tối đa

	

PHÒNG GD&ĐT TP BẮC GIANG
TRƯỜNG THCS SONG MAI
	ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Toán - Lớp: 8
Thời gian làm bài: 120 phút 


Câu 1. (2,0 điểm) 
a) Phân tích đa thức thành nhân tử: x3 – 19x + 30         


b) Cho x = by + cz ; y = ax + cz ; z = ax + by và x + y + z  0; xyz  0. 

            Chứng minh: = 2
Câu 2. (1,5 điểm)
a) Giải phương trình: 2(6x +7)2 (3x+ 4)(x + 1) – 12= 0
b) Tìm x, y nguyên thỏa mãn: x2 + 2y2 + 3xy – x – y + 3 = 0.
Câu 3. (3,0 điểm) 



a) Tìm sao cho chia hết cho đa thức 

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 



c) Chứng minh rằng:  chia hết cho  với mọi số nguyên lẻ .
  Câu 4. (3,0 điểm) 












Cho tam giác  vuông tại , đường cao . Gọi  là điểm đối xứng của  qua . Đường thẳng qua  song song với  cắt  và  lần lượt ở  và .

a) Chứng minh tứ giác  là hình thoi.


b) Chứng minh  vuông góc với 




c) Gọi  là trung điểm của , chứng minh rằng  vuông góc 
Câu 5. (0,5,0 điểm) 

Cho a, b là các số thực dương khác nhau. Chứng minh 


Từ đó chứng minh  với  
--------------------------- Hết ---------------------------


	

PHÒNG GD&ĐT TP BẮC GIANG
TRƯỜNG THCS SONG MAI
	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Toán - Lớp: 8



   Dưới đây chỉ là sơ lược các bước giải và thang điểm. Bài giải của học sinh cần chặt chẽ, hợp logic toán học. Nếu học sinh làm bài theo cách khác hướng dẫn chấm mà đúng thì chấm và cho điểm tối đa của bài đó. Đối với bài hình học nếu học sinh vẽ sai hình hoặc không vẽ hình thì không được tính điểm.
	Câu
	Hướng dẫn giải
	Điểm

	1
	a) x3 – 19x + 30  = x3- 4x -15x - 30
                        = x(x2 - 4) - (15x - 30)
                        = x(x - 2)(x + 2) - 15(x - 2)
                        = (x - 2)(x2 – 2x - 15)
                        = (x - 2)(x2 + 3x – 5x – 15x)
                      = (x - 2)(x + 3)(x - 5)
	0,25

0,25

0,25
0,25

	
	b) Ta có x = by + cz (1); y = ax + cz (2); z = ax + by (3)
Cộng vế với vế của (1) và (2) ta có: x + y = ax + by + 2cx = z + 2cz




Suy ra: 2cz = x + y – z  c = 1 + c = 



=




Tương tự: 1 + a  =    = 




                  1 + b =  = 







Vậy ++=++= = 2
	
0,25


0,25



0,25


0,25

	2
	b) Ta có: 2(6x +7)2 (3x+ 4)(x + 1) – 12 = 0


Đặt 6x + 7 = t, đẳng thức trên trở thành t2(t + 1)(t- 1) = 72

t2(t2 - 1) = 72


t4 - t2 - 72 = 0

(t2 +8)(t2- 9) = 0

t2 = 9 (Vì t2 + 8 dương)

t = 3 hoặc t = -3

Nếu t = 3 suy ra x = -

Nếu t = -3, suy ra x= - 


Vậy x= - hoặc x= - 
	

0.25


0.25







0.25

	
	 b) Ta có: x2 + 2y2 + 3xy - x - y + 3 = 0.


....... (x + y)(x + 2y - 1) = - 3
Vì x,y nguyên nên x + y và x + 2y - 1 là các ước của - 3.
Ta có bảng sau:
	x + y
	1
	-3
	-1
	3

	x + 2y -1
	-3
	1
	3
	-1

	x
	4
	-8
	-6
	6

	y
	-3
	5
	5
	-3


Vậy các cặp số nguyên (x; y) cần tìm là (4; 3), (-8;5), (-6; 5), (4; -3).
	
0.25

0.25




0.25

	3
	

a) ; 

Ta có 




Do chia hết cho đa thức nên  với  là đa thức





Với  ta được  hay 




Với   ta được  hay 


Khi đó ta có 

Vậy .
	


0, 5


0,25


0,25

	
	b) 




Min  khi 
	
0, 5


0,5

	
	
c) Ta có: 







	Vì  lẻ nên.

	Do đó 

       

       




	Vì  là tích của ba số nguyên liên tiếp nên  chia hết cho và .





	Mà ƯCLN nên  chia hết cho , suy ra  chia hết cho 



Vậy  chia hết cho  với mọi số nguyên lẻ .
	




0,5



0,25





0,25

	4
	[image: ]
	

	
	
a) Chứng minh được 


 mà 

Nên  là hình bình hành lại có 2 đường chéo vuông góc

Suy ra  là hình thoi.
	0,5
0, 5

0, 5

	
	
b) Sử dụng quan hệ từ vuông góc đến song song chứng minh được 

Chứng minh được M là trực tâm của 


Suy ra  vuông góc với 
	0,25
0,25
0,25

	
	c) Sử dụng kiến thức trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.

Suy ra được 

Mà 



	
0,25

0,25

025

	5
	
*) Cho a, b là các số thực dương khác nhau. Chứng minh 






*) Cho  Chứng minh rằng 
Áp dụng câu a ta có





 ( có 2019 phân số)


	
0,25













0,25



	

	ĐỀ THI OLYMPIC
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC 2023 – 2024
(Thời gian làm bài 120 phút)


Bài 1: (5,0 điểm).ĐỀ CHÍNH THỨC


    Cho biểu thức:  với x ≠-1; x≠-2.
        a) Rút gọn A.

        b) Tìm x để A = .

        c) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = A.B  với B = 
Bài 2: (4,0 điểm)
1. 
 Giải phương trình: 

     2. Tìm tất cả các cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn: 
Bài 3: (4,0 điểm). 
  1. Cho đôi một khác nhau và khác 0. Chứng minh rằng:

Nếu thì = 9
2. 


Cho các số dương ,  thỏa mãn: . 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
Bài 4: (6,0 điểm). 




    1. Cho hình vuông có AC cắt BD tại O. là điểm bất kỳ thuộc cạnh BC . Tia AM cắt đường thẳng CD tại N. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho 

      a) Chứng minh: vuông cân

      b) Chứng minh: 


      c) Từ C kẻ . Chứng minh rằng ba điểm thẳng hàng.



     2. Cho hình bình hành ABCD có 900 <  < 1800. Từ B kẻ, 


(). Gọi H là trực tâm của . Biết BD = 17cm, IK = 15cm. Tính độ dài BH ?
Bài 5: (1,0 điểm). 

Tìm các cặp số nguyên (a; b) thỏa mãn: 
                                   ……………… Hết …………….



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI OLYMPIC
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC 2023 – 2024
	CÂU
	Ý
	ĐÁP ÁN
	Biểu điểm

	Bài 1 (5,0
điểm)
	a) 
(2,0 điểm)
	
a)  với x ≠ -1; x ≠ -2.

        =

       = 


       
Vậy ….
	

1,0đ


0,5đ



0,5đ

	
	b)
 (1,5 điểm)
	b) với x ≠ - 1; x ≠ - 2.

A =  


Suy ra: 4x2 – 4x – 15 = 0 




Suy ra: x = (TM) ; x = (TM).
Kết luận….
	


0,5đ


0,5đ


0,5đ

	
	c) (1,5 điểm)
	c) với x ≠ - 1; x ≠ - 2. Ta có: 

 P = A.B =     
Đặt t = x + 1  x = t - 1.  

Khi đó P =  

 GTLN của P = 
 t = 2  x = 1 (t/m).
	
0,5đ


0,5đ


0,5đ

	Câu 2 (4,0
điểm) 
	
a.(2,0đ)
	

1)   



Vì  



Vậy 
	

0,5đ



0,75đ


0,25đ

0,5đ

	
	

b.(2,0đ)
	


Có 
Mà 5 = 1.5 = (-1).(-5 )
Bảng giá trị nguyên tương ứng:

	x-2y
	1
	5
	-1
	-5

	x+3y-1
	5
	1
	-5
	-1

	x
	3
	Loại
	Loại
	-3

	y
	1
	Loại
	Loại
	1


Thử lại với x = 3; y = 1; x = -3; y = 1 đều thỏa mãn: 

Vậy .
	








1,0đ








0,5đ





0,5đ

	Câu 3:
(4,0đ)
	a.(2,0đ)
	
Đặt  


Ta có: 
Ta lại có: 
 
( Với a +b + c = 0)
Tương tự ta có: 

Vì 
Do đó:
 
	



0,5đ






0,5đ





0,5đ




0,5đ

	
	b.(2,0đ)
	
Ta có:  



Đặt ;  



Ta được:    


Vì  nên .

Do đó : .

Suy ra: .

Nên :  

.

.


Dấu  xảy ra khi:   (thỏa mãn).



Vậy GTNN của  là  tại .

	





0,5đ




0,25đ





0,75đ



0,5đ

	Câu 4 (6,0 đ)
	
	
	

	

1. (4,0đ)
	
	[image: ]
	


0,25đ

	
	

a.(1,5đ)
	

Vì là hình vuông nên ta có: OB=OC và 



Xét  và  có , OB=OC




và ( cạnh tương ứng và góc tương ứng)
	






0,75đ

	
	
	


Lại có: vì tứ giác là hình vuông 
	
0,5đ

	
	
	
Kết hợp với vuông cân tại O
	0,25đ

	
	

b. (1,25đ)
	

Từ giả thiết tứ giác là hình vuông và AB = CD

+)(định lý Ta let) (*)



Mà BE và thay vào 

Ta có: 
	



0,75đ



0,75đ

	
	


c. (1,0đ)
	

Gọi là giao điểm của và BN

Từ  (cặp góc đồng vị)


Mà vì vuông cân tại O



	


0,5đ

	
	
	

kết hợp (hai góc đối đỉnh)



Vậy 


Mà hay 3 điểm thẳng hàng (đpcm)
	



0,5đ

	












2:(2,0đ)
	
	[image: ]
	



	
	
	
Kẻ   tại M. Ta có: 

 




Xét tứ giác  có: là hình chữ nhật 
	




0,75đ

	
	
	


Xét tứ giác  có :  là hình bình hành  



Xét tứ giác  có :  là hình bình hành  


Mà  hay  vuông tại I
	


0,75đ

	
	
	

Áp dụng định lí Pytago vào vuông tại I ta được:  

Vậy  
	
0,5đ

	


Câu 5
 ( 1,0 đ).
	
	

	

0,25đ

	
	
	
, thay vào (*) ta được a = b = 0




Vì  lẻ nên 
do đó a > b
suy ra a – b > 0

	

0,25đ

	
	
	
Gọi ƯCLN(;a – b) = d

suy ra 


 và a – b là các số chính phương 

	0,25đ

	
	
	

Do  chia cho 4 dư 3 nên  không phải là số chính phương (vì số chính phương chia cho 4 dư 0 hoặc 1)
Vậy (a;b) = (0; 0)
	0,25đ


- Thí sinh làm bài theo cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa theo quy định của biểu điểm
- Tổng điểm của bài thi được làm trong đến 0,25 đ
	UBND HUYỆN YÊN PHONG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC


	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Toán lớp 8
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu)


Câu 1.	(4,0 điểm)
1) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) .

b) .


2) Cho . Tính giá trị của biểu thức .
Câu 2.	(4,0 điểm)







1) Cho đa thức  là đa thức bậc  có hệ số cao nhất bằng , thỏa mãn ; ; . Tính .


2) Tìm  thỏa mãn .
Câu 3.	(4,0 điểm)



1) Tìm tất cả các số nguyên ,  sao cho .


2) Tìm tất cả các số tự nhiên  sao cho số  là số chính phương.
Câu 4.	(6,0 điểm)






















1) Cho tam giác nhọn , , có đường cao  sao cho . Trên  lấy điểm  sao cho . Gọi  và  lần lượt là trung điểm của  và . Gọi  và  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  trên  và . Gọi  là giao điểm của  và  Gọi  là giao điểm của  và .


a) Chứng minh  là trực tâm của tam giác .

b) Chứng minh tứ giác  là hình vuông.




c) Chứng minh bốn điểm , , ,  thẳng hàng.






2) Cho tam giác  nhọn và không cân, có . Gọi  là giao điểm ba đường phân giác trong của tam giác,  là trọng tâm của tam giác . Chứng minh rằng .
Câu 5.	(2,0 điểm)







1) Cho số thực  và các số thực , ,  đôi một khác nhau và khác  thỏa mãn . Tính giá trị của biểu thức .




2) Cho , ,  là các số không âm thỏa mãn .

Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
----------------HẾT----------------
	UBND HUYỆN YÊN ĐỊNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC


	KÌ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8,
CHỌN ĐỘI TUYỂN VÒNG 1 DỰ THI
HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu)


Câu 1.	(4,0 điểm)
1) 



Cho biểu thức:  với ; ; .
2) 
Rút gọn biểu thức .





2) Cho ba số , ,  khác  và thỏa mãn .

Tính giá trị của biểu thức .
Câu 2.	(4,0 điểm)

1) Giải phương trình 






2) Cho , ,  là các số thực đôi một khác nhau thỏa mãn ; ; . 
Chứng minh:

a) 

b) .
Câu 3.	(4,0 điểm)



1) Tìm tất cả các số ,  nguyên thỏa mãn .







2) Tìm tất cả các số nguyên tố  có dạng , trong đó , ,  là các số nguyên dương thỏa mãn  chia hết cho .
Câu 4.	(6,0 điểm)















Cho hình vuông  có cạnh là . Điểm  thuộc cạnh ,  là giao điểm của  và ,  là giao điểm của  và . Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Gọi  là trung điểm của .




1) Chứng minh tam giác  vuông cân và ba điểm , ,  thẳng hàng.






2) Gọi ,  theo thứ tự là giao điểm của  với  và . Chứng minh .



3) Tìm vị trí điểm  trên cạnh  để tổng  đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu 5.	(2,0 điểm)



Cho hai số thực dương ,  thỏa mãn .

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
----------------HẾT----------------
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN VŨ THƯ


	ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN VÒNG 2
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Toán lớp 8
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi có 01 trang, gồm 06 bài)
Ngày thi: 30 tháng 12 năm 2023


Bài 1. 	(4,0 điểm)
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

1) .

2) .

3) .

4) .
Bài 2. 	(4,0 điểm)








1) Đa thức  chia cho  dư , chia cho  dư , chia cho  thì thương là  và còn dư. Tính .



2) Tìm các số nguyên ,  thỏa mãn: .
Bài 3. 	(4,0 điểm)



1) Cho ,  là các số nguyên chứng minh rằng  là một số chính phương.





2) Cho ,  thỏa mãn:  (với ). Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
Bài 4. 	(4,0 điểm)


















Cho tam giác  vuông tại , kẻ phân giác trong  (), gọi ,  lần lượt là hình chiếu của  trên  và ;  cắt  tại ,  cắt  tại , gọi  là giao điểm của  và .

a) Tứ giác  là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh .

c) Chứng minh .
Bài 5. 	(2,0 điểm)








Cho , có . Gọi  là giao điểm ba đường phân giác trong,  là trọng tâm của  ( khác ). Chứng minh rằng .
Bài 6. 	(2,0 điểm)




Cho , ,  là các số dương thỏa mãn .

Chứng minh rằng .
----------------HẾT----------------
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DIỄN CHÂU

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 8
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Toán – (Thời gian làm bài: 120 phút)

Bài 1. (4,5 điểm)  


a) Cho biểu thức:  với 

Rút gọn A và tìm giá trị nguyên của x để P =đạt giá trị nguyên.
b) Đa thức F(x) khi chia cho x - 1 dư 2024, khi chia cho x2 + 2 dư 3x - 1. Tìm phần dư khi chia F(x) cho (x – 1)(x2 + 2).
Bài 2. (4,0 điểm)
a) Giải phương trình: (2x – 1).(6x – 4)2.(6x – 5) = 4.

b) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: 
c) Tìm tất cả các số tự nhiên n để 2n + 15  là số chính phương.
Bài 3. (4,5 điểm)
	a) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn: a + b + c + 3ab + 3bc + 3ca = 12. 

Chứng minh rằng: a2 + b2 + c2  3.

b) Cho a, b, c > 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của: .
c) Bác An trồng cây ăn quả được mùa nên cuối vụ bác An tiết kiệm được 30 triệu đồng. Bác An gửi số tiền trên vào ngân hàng X theo hình thức lãi kép. Sau 2 năm, bác rút cả vốn lẫn lãi được 33,075 triệu đồng. Nếu bác An gửi số tiền 400 triệu đồng vào ngân hàng X theo lãi suất đó thì sau bao nhiêu năm bác An nhận được số tiền cả gốc và lãi là 463,05 triệu đồng?
Bài 4. (6,0 điểm)
1. Một người đo chiều cao của một cây nhờ một cọc chôn xuống đất, cọc cao 2m và đặt xa cây 15m. Sau khi người ấy lùi ra xa cách cọc 0,8m thì nhìn thấy đầu cọc và đỉnh cây cùng nằm trên một đường thẳng. Hỏi cây cao bao nhiêu, biết rằng khoảng cách từ chân đến mắt người ấy là 1,6m?
2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi M là trung điểm của AB. Kẻ AK vuông góc với CM (K thuộc CM). Kẻ Kx là tia đối của tia KA.

a) Chứng minh rằng: CK.CM = CB.CH và Kx là tia phân giác của .
b) Giả sử AC cố định, điểm B di chuyển nhưng vẫn thỏa mãn tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh rằng, đường thẳng đi qua K và vuông góc với BK luôn đi qua một điểm cố định.
Bài 5. (1,0 điểm)
Cho X là một tập hợp gồm 2024 số nguyên dương đôi một khác nhau, mỗi số không lớn hơn 4025. Chứng minh trong tập hợp X luôn tìm được hai phần tử x và y, sao cho x – y thuộc tập hợp E = {5; 10; 15}.
------Hết------


HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 8

	Bài
	Ý
	Nội dung trình bày
	Điểm

	1
	a
	

 với 
	

	
	
	
 
	0,25

	
	
	

	0,75

	
	
	

Ta có: P ==
	0,5

	
	
	

[bookmark: _Hlk164580657]Với x nguyên, để P nguyên thì 2.P nguyên 
	0,5

	
	
	

	0,25

	
	
	
Thử lại và kết hợp với ĐKXĐ, ta có 
	0,25

	
	b
	Do bậc của đa thức chia (x – 1)(x2 + 2) là 3 nên đa thức dư có dạng ax2 + bx + c. 
	0,25

	
	
	Gọi thương là Q(x), ta có: 
	

	
	
	F(x) = (x – 1)(x2 + 2).Q(x) + ax2 + bx + c
	0,25

	
	
	F(x) = (x – 1)(x2 + 2).Q(x) + a(x2 + 2) + bx + c – 2a
F(x) = [(x – 1).Q(x) + a].(x2 + 2) + bx + c – 2a
	0,5

	
	
	F(x) chia cho x2 + 2 dư 3x - 1 nên b = 3 và c – 2a = - 1 
	0,25

	
	
	

Lại có: F(x) chia x - 1 dư 2024  f(1) = 2024  a + b + c = 2024 
	0,25

	
	
	Giải ra được: a = 674; b = 3; c = 1347
	0,25

	
	
	Vậy đa thức dư: 674x2 + 3x + 1347
	0,25

	2
	a
	Nhân 3 vào hai vế ta được: (6x – 3)(6x – 4)2(6x – 5) = 12
	0,25

	
	
	Đặt 6x – 4 = y , ta được : (y + 1)y2(y – 1) = 12
	0,25

	
	
	

(y2 – 4)(y2 + 3) = 0 y2 – 4 = 0 
	0,5

	
	
	
Khi đó giải ra được: x = 1 hoặc 
	0,5

	
	b
	

	0,25

	
	
	

Mà x, y nguyên nên ta có:
	0,25

	
	
		x + 3y - 2
	- 4
	- 2
	4
	2
	- 1
	1

	x – y – 2
	1
	2
	- 1
	- 2
	4
	- 4

	x
	L
	3
	L
	1
	L
	L

	y
	L
	- 1
	L
	1
	L
	L



	0,75

	
	
	
Vậy 
	0,25

	
	c
	

Đặt  , Vì chia 3 dư 1 



 chia 3 dư 1 n chẵn 
	0,25

	
	
	


TH1: Nếu n = 0 2n = 1  = 16 là số chính phương.
	0,5

	
	
	
TH2: Nếu vô lý vì số chính phương chia cho 4 chỉ có thể dư 0 hoặc 1.
	0,25

	
	
	Vậy n = 0 là số cần tìm.
	

	3
(3,0đ)

	a
	
Ta có: (a - b)2  ≥ 0 3(a2 + b2) ≥ 6ab
	0,25

	
	
	Tương tự ta được:  3(b2 + c2) ≥ 6bc; 3(c2 + a2) ≥ 6ca;
	0,25

	
	
	
(a – 1)2 ≥ 0  a2 + 1 ≥ 2a
Tương tự ta có: b2 + 1 ≥ 2b; c2 + 1 ≥ 2c; 
	0,25

	
	
	Từ đó ta có:  
	

	
	
	7(a2 + b2 + c2) + 3 ≥ 2(a + b + c + 3ab + 3bc + 3ca).


 7(a2 + b2 + c2) ≥ 2.12 – 3 = 21  a2 + b2 + c2 ≥ 3.
	0,5

	
	
	Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1.
	0,25

	
	
	Vậy a2 + b2 + c2 ≥ 3.
	

	
	b
	
Đặt: x = 2a, y = 3b, z = 3c x, y, z > 0
	0,25

	
	
	Biểu thức đã cho được viết lại:


	0,5

	
	
	

	0,25

	
	
	
 Lập luận chứng minh được P 5
Dấu bằng xẩy ra khi x = y = z hay 2a = 3b = 3c
Vậy Pmin = 5 khi 2a = 3b = 3c
	0,5

	
	c
	Gọi x  là lãi suất hằng năm của ngân hàng X
	

	
	
	Ta có: Số tiền vốn và lãi bác An nhận được sau năm năm thứ 1 là: 
30.(1 + x)
	0,25

	
	
	Số tiền vốn và lãi bác An nhận được sau năm thứ 2 là: 30.(1 + x) .(1 + x) = 30.(1 + x)2
	0,25

	
	
	Ta có: 30.(1 + x)2 = 33,075
	0,25

	
	
	Giải ra x = 0,05
	0,25

	
	
	Theo bài ta ra có: 400.(1 + 0,05)n = 463,05, với n là số năm gửi tiền
	0,25

	
	
	Giải ra n = 3. 
	0,25

	
	
	Vậy sau 3 năm bác An nhận được số tiền 463,05 triệu đồng
	

	
	1
	[image: ]









Ta có:  DH = CD - CH = 2 - 1,6 = 0,4m 
Chứng minh: ΔFHD ∽ ΔFGB

 
Chiều cao của cây là: 
AB = AG + GB = 1,6 + 7,9 = 9,5m
	








0,25


0,5

0,25

	











4
(6,0đ)
	[image: ]

	
	2.
a1
	Chứng minh được AC2 = CK.CM
	0,75

	
	
	Chứng minh được AC2 = CH.CB
	0,75

	
	
	
CK.CM = CH.CB 
	0,25

	
	2.
a2
	

 đồng dạng với 
	0,25

	
	
	

AM2 = MK.MC mà AM = BMBM2 = MK.MC
	0,25

	
	
	


 đồng dạng với 
	0,25

	
	
	
(1)
	0,25

	
	
	


Lại có: CK.CM = CH.CB  đồng dạng với 

 (2)
	0,25

	
	
	

Từ (1) và (2)  mà 
	0,25

	
	
	

 hay Kx là tia phân giác của 
	0,25

	
	2.
b
	Gọi D là giao điểm của đường thẳng đi qua K và vuông góc với BK và đường thẳng AC
	0,25

	
	
	

Chứng minh được :   mà MA = MB  (3)
	0,5

	
	
	
Lại có (4)
	0,25

	
	
	
Từ (3) và (4)  AD = AC mà A, C cố định nên D cố định
	0,25

	
	
	Vậy đường thẳng đi qua K và vuông góc với BK luôn đi qua 1 điểm cố định D.
	0,25

	5
(1,0đ)

	

	
	
Vì có 2024 số nguyên dương khác nhau nên theo nguyên lý Dirichlet tồn tại một nhóm có chứa số  khi chia cho 5 có cùng số dư.
	0,25

	
	
Gọi 405 số đó là: 



Giả sử không tồn tại 2 số  () thỏa mãn 
	0,25

	
	


Khi đó  (Vì và )

Trong 405 số trên, hai số kề nhau hơn kém nhau ít nhất 20 đơn vị nên  (mâu thuẫn giả thiết mỗi số không lớn hơn 4025)
	0,25

	
	
 điều giả sử là sai
Vậy trong tập hợp X luôn tìm được hai phần tử x và y, sao cho x – y thuộc tập hợp E = {5; 10; 15}
	0,25
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